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               MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 1
CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN
BÀI 40: PHÉP CỘNG CÁC SỐ TỰ NHIÊN ( Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS thực hiện được phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số; vận dụng được tính chất của phép cộng trong thực hành tính.
2. Năng lực chung.
· Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học 
3. Phẩm chất.
· Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: GV: Tranh ảnh cần thiết, bảng nhóm.
- HS: SHS – Vở BT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát – Thực hành

	GV yêu cầu mỗi nhóm thực hiện các yêu cầu sau:
+ Đọc nội dung phần Khởi động
+ Viết phép tính tìm số con bò của ba địa phương
+ Thực hiện phép tính
→GV giới thiệu vào bài.
	Mỗi nhóm thực hiện các yêu cầu

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (27 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Khám phá: Phép cộng các số tự nhiên
a. Mục tiêu: HS thực hiện được phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm – Thảo luận – Thực hành – Hỏi đáp

	· Giới thiệu phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số
· GV yêu cầu các nhóm trình bày việc thực hiện phép tính ở phần khởi động kết hợp giải thích tại sao thực hiện như vậy (do làm giống như các phép cộng đã học)
→GV viết lên bảng phép tính dọc, không cần viết cách cộng 
GV xây dựng bài: Nêu các bước thực hiện theo trình tự:
+ Đặt tính 
+ Tính (cần lưu ý những gì?)
+ → Thử lại.
156 482 +26 156 = ?
       156 482
  +    26 156
       182 638
GV lưu ý HS khi thử lại:
+ Các số hạng khi viết theo hàng dọc đã chính xác chưa? 
+ Đặt phép tính đúng chưa?
+ Dò lại phép tính ở từng hàng, đặc biệt lưu ý trường hợp có nhớ.
+ Có thể thử lại bằng cách cộng từ dưới lên (Ví dụ: 6 cộng 2 bằng 8, viết 8, ...).
· Khái quát hoá cách cộng các số tự nhiên
GV giúp HS khái quát hoá cách cộng hai số tự nhiên.
· Đặt tính: 
+ Các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.
· Tính
+ Từ phải sang trái.
+ Nếu phép cộng ở một hàng là có nhớ thì nhớ 1 sang hàng cao hơn, liền nó. 
- Thử lại
+ Kiểm tra lại các số hạng khi viết ở hàng dọc.
+ Kiểm tra lại cách đặt tính.
+ Dò lại các phép cộng ở từng hàng.
	

· Các nhóm trình bày 


· HS nêu

· HS lắng nghe – quan sát







· HS quan sát – lắng nghe








1- 2 HS nhắc lại 

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: HS vận dụng được tính chất của phép cộng trong thực hành tính.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận – Nhóm – Luyện tập – Hỏi đáp

	Bài 1:
– GV yêu cầu HS đọc bài 1. Hỏi:
+ Đề bài yêu cầu gì?
– GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ theo các bước khi cộng hai số tự nhiên. 


- GV gọi HS sửa bài và trình bày cách cộng.
Bài 2:
- GV yêu cầu HS đọc bài 2 – Thực hiện cá nhân
→Nhẩm tính (không cần viết các bước) rồi viết kết quả
→Nhẩm sao cho nhanh? (Dùng các tính chất của phép cộng để tính toán thuận tiện.) 
– GV gọi sửa bài, HS nói cách cộng nhẩm, GV giúp HS giải thích việc vận dụng phép tính.
Ví dụ:
d) 20000
10000+ 80000 + 90 000
+ Lấy 2 chục nghìn cộng với 8 chục nghìn được 10 chục nghìn, tức là 1 trăm nghìn.
+ Lấy 1 chục nghìn cộng với 9 chục nghìn được 10 chục nghìn, tức là 1 trăm nghìn.
+ Lấy 1 trăm nghìn cộng với 1 trăm nghìn được 2 trăm nghìn.
+ Viết kết quả: 200 000.
Đã đổi chỗ các số hạng → Áp dụng tính chất gì?
Đã bắt cặp để cộng các số hạng → Áp dụng tính chất gì?
→ Việc tính toán này thuận tiện thế nào? (Kết quả mỗi bước tính là số tròn trăm nghìn.)

	
HS nhận biết yêu cầu, thực hiện từng phép tính (bảng con).
HS làm việc nhóm đôi chia sẻ theo các bước khi cộng hai số tự nhiên. 
- Sửa bài, HS nói cách cộng.


HS nhận biết yêu cầu: Tính nhẩm

– HS thực hiện cá nhân.




· HS quan sát – lắng nghe







· HS nêu – nhận xét – bổ sung

	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi Đ/S

	GV cho HS sử dụng bảng Đ/S lựa chọn đáp án
	HS tham gia cả lớp
+ Chọn đáp án Đ
+ giải thích tại sao S: đặt tính chưa thẳng hàng, kết quả chưa chính xác….



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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               MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 2
CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN
BÀI 40: PHÉP CỘNG CÁC SỐ TỰ NHIÊN ( Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS thực hiện được phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số; vận dụng được tính chất của phép cộng trong thực hành tính.
2. Năng lực chung.
· Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học 
3. Phẩm chất.
· Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: GV: Tranh ảnh cần thiết, hình vẽ tóm tắt bài Luyện tập 3, số liệu Thử thách (nếu cần).
- HS: SHS – Vở BT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Ai nhanh hơn?

	GV cho HS tham gia trò chơi quay số, chọn kết quả đúng của phép cộng số tự nhiên.
	HS quay số - nêu – nhận xét

	2. Hoạt động Luyện tập (25 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (10 phút): Bài 1
a. Mục tiêu: HS vận dụng được tính chất của phép cộng trong thực hành tính.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận – Nhóm – Cá nhân Luyện tập – Hỏi đáp

	Bài 1: Thực hiện tương tự bài Thực hành 2.
– HS nhận biết yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện
→ Tính sao cho thuận tiện? (Dùng các tính chất của phép cộng để tính toán thuận tiện.) – HS thực hiện cá nhân.
– Sửa bài, HS nói cách cộng, GV khuyến khích HS giải thích việc vận dụng phép tính. 
Ví dụ:
a) 350 000+ 470 000 + 150 000 + 30 000
+ Lấy 35 chục nghìn cộng với 15 chục nghìn được 50 chục nghìn, tức là 5 trăm nghìn. + Lấy 47 chục nghìn cộng với 3 chục nghìn được 50 chục nghìn, tức là 5 trăm nghìn. + Lấy 5 trăm nghìn cộng với 5 trăm nghìn được 10 trăm nghìn, tức là 1 triệu. + Viết kết quả: 1 000 000
→
Áp dụng tính chất giao hoán để đổi chỗ các số hạng
Áp dụng tính chất kết hợp để cộng các cặp số hạng
→ Việc tính toán này thuận tiện vì kết quả mỗi bước tính là số tròn trăm nghìn.

	HS nhận biết yêu cầu: Tính nhẩm

– HS thực hiện cá nhân.


· HS nêu cách cộng + giải thích








· HS quan sát – lắng nghe – nhận xét – bổ sung


	2.2 Hoạt động 2 (8 phút): Bài 2
a. Mục tiêu:  Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	- GV yêu cầu HS đọc bài 2. Hỏi:
+ Đề bài yêu cầu gì?

· GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.
· GV chốt: 
Các em có thể thực hiện theo các cách khác nhau:
+ Áp dụng quy tắc tìm số bị trừ.
(Nếu quên quy tắc thì viết một phép tính đơn giản rồi dùng suy luận tương tự, chẳng hạn: ? + 2 = 3.)
+ Dùng quan hệ cộng – trừ.
+ Dùng sơ đồ tách – gộp số.
+ Tính nhẩm.
	· 1 HS đọc yêu cầu đề bài 2
- HS nhận biết yêu cầu: Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn – Sửa bài, HS giải thích cách làm.




· HS lắng nghe – quan sát



	2.3 Hoạt động 3 (10 phút): Bài 3
a. Mục tiêu: …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Bài 3:
– GV yêu cầu HS (nhóm đôi) đọc kĩ đề bài, nói ngắn gọn bài toán:
· GV có thể vẽ tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.


– GV yêu cầu HS tìm cách giải.
+ Có thể dùng phương pháp phân tích.
Phải tìm số tấn rơm cả hai trang trại dùng
→Đã biết số rơm trang trại Sữa Xanh dùng, cần tìm số rơm trang trại Sữa Hồng dùng Dựa vào số rơm trang trại Sữa Hồng dùng nhiều hơn số rơm trang trại Sữa Xanh dùng. + Có thể dùng phương pháp tổng hợp.
Biết số rơm trang trại Sữa Hồng dùng nhiều hơn trang trại Sữa Xanh dùng, lại biết số rơm trang trại Sữa Xanh dùng
→ Tìm được số rơm trang trại Sữa Hồng dùng.
Biết số rơm mỗi trang trại dùng
→ Tìm được số rơm cả hai trang trại dùng.
· GV khuyến khích nhiều HS trình bày bài giải (có giải thích cách làm) khi sửa bài.
Bài giải
240 000+ 12 000 = 252 000
Trang trại Sữa Hồng dùng 252 000 tấn rơm.
240 000 + 252 000 = 492 000
Cả hai trang trại dùng hết 492 000 tấn rơm.

	
HS (nhóm đôi) đọc kĩ đề bài, nói ngắn gọn bài toán:
Sữa Xanh: 240 000 tấn.
Sữa Hồng: nhiều hơn Sữa Xanh là 12 000 tấn.
Cả hai trang trại: ... tấn?
– HS tìm cách giải.











HS trình bày bài giải (có giải thích cách làm).
HS trình bày bài (cá nhân).




	3. Hoạt động vận dụng (5 phút) 

	3.1 Hoạt động 1 (5 phút): Thử thách
a. Mục tiêu: HS viết các phép cộng có tổng bằng 39 853 và 36 175.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm – Thảo luận 

	– GV yêu cầu HS nhóm bốn tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.
- GV gọi một vài nhóm trình bày những nhận biết của mình.
- GV gợi ý HS từ các số đã cho, viết các phép cộng có tổng bằng 39 853 và 36 175.
- GV sửa bài.
Bài này tương đối lạ với HS, GV nên giải thích kĩ để các em hiểu.
• Có ba số 24410; 15 443; 11 765.
Tổng của hai trong ba số đó là 39 853 và 36 175
→24410 +15 443 = 39 853 (chỉ cần xét chữ số tận cùng: 0 + 3 = 3).
24 410 + 11 765 = 36 175 (chữ số tận cùng: 0 + 5 = 5).
.
Mặt khác.
Hà Nội + Lâm Đồng = 39 853.
Lâm Đồng + Thanh Hoá = 36 175.
• Dựa vào sự lặp lại của số hạng trong các tổng trên
→ Số bò sữa của Lâm Đồng là 24410 con;
Số bò sữa của Hà Nội là 15 443 con; Số bò sữa của Thanh Hoá là 11765 con.

	HS nhóm bốn tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài, một vài nhóm trình bày những nhận biết của mình.


– HS thực hiện, giải thích khi trình bày.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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               MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 3
BÀI 41: PHÉP TRỪ CÁC SỐ TỰ NHIÊN (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS thực hiện được phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.
· Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.
2. Năng lực chung.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học
3. Phẩm chất.
· Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Tranh ảnh cần thiết, hình vẽ tóm tắt bài Luyện tập 3 (nếu cần).
- HS: VBT, SHS

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi - Nhóm

	GV dùng trò chơi chuyển tải nội dung dưới đây.
→ Viết phép tính tìm số dân của tỉnh Cao Bằng
→Thực hiện phép tính
→GV giới thiệu vào bài.

	Mỗi nhóm thực hiện các yêu cầu sau:
Đọc nội dung phần Khởi động
HS quan sát – lắng nghe

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (24 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (15 phút): Khám phá: Phép trừ các số tự nhiên
a. Mục tiêu: HS thực hiện được phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm – Thảo luận – Hỏi đáp – Quan sát

	· Giới thiệu phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số
GV yêu cầu các nhóm trình bày việc thực hiện phép tính ở phần Khởi động kết hợp giải thích tại sao thực hiện như vậy 


→GV viết lên bảng phép tính dọc.
- GV làm rõ trình tự để HS nắm:
Đặt tính → Tính (cần lưu ý những gì?) → Thử lại.
Thử lại:
861 216 - 328 130 = ?
861216-

328130
533086
+ Các số khi viết theo hàng dọc đã chính xác chưa?
+ Đặt phép tính đúng chưa?
+ Dò lại phép tính ở từng hàng, đặc biệt lưu ý trường hợp có nhớ.
+ Có thể thử lại bằng cách thực hiện phép cộng: Hiệu cộng với số trừ, nếu ra kết quả là số bị trừ thì đúng.
· Khái quát hoá cách trừ các số tự nhiên
GV yêu cầu HS dựa vào cách thực hiện phép cộng, HS khái quát hoá cách trừ hai số tự nhiên.
Đặt tính:
+ Các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau
Tính
+ Từ phải sang trái.
+ Nếu phép trừ ở một hàng là có nhớ thì thêm 1 vào chữ số của số trừ ở hàng cao hơn, liền nó.
Thử lại
+ Kiểm tra lại các số khi viết ở hàng dọc.
+ Kiểm tra lại cách đặt tính.
+ Dò lại các phép trừ ở từng hàng hay thử lại bằng phép cộng.
	

Các nhóm trình bày việc thực hiện phép tính ở phần Khởi động kết hợp giải thích tại sao thực hiện như vậy.
Các nhóm thực hiện.
– Sửa bài, các nhóm thi đua sửa tiếp sức và trình bày cách làm.

HS trình bày cách trừ






HS lắng nghe – Quan sát






HS dựa vào cách thực hiện phép cộng, HS khái quát hoá cách trừ hai số tự nhiên.


	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận – Nhóm đôi – Cá nhân – Thực hành

	Bài 1:
– GV yêu cầu HS đọc đề bài 1 - HS nhận biết yêu cầu, thực hiện từng phép tính (bảng con).

– GV yêu cầu HS sửa bài- HS nói cách trừ.
– GV yêu cầu HS nhắc lại những lưu ý khi thực hiện phép cộng, phép trừ ở thể loại:  Đặt tính rồi tính. 
Bài 2:
– GV yêu cầu HS đọc đề bài 2 - HS nhận biết yêu cầu: Tính nhẩm.

– GV cho HS (nhóm đôi) thảo luận:
+ Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức.
+ Cách nhẩm: coi chục nghìn là đơn vị đếm.
– GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân.
– Gọi HS sửa bài - HS nói cách tính nhẩm.

	
– HS nhận biết yêu cầu, thực hiện từng phép tính (bảng con).

– Sửa bài, HS nói cách trừ.
– HS nhắc lại những lưu ý khi thực hiện phép cộng, phép trừ ở thể loại Đặt tính rồi tính.

HS đọc đề bài 2 - HS nhận biết yêu cầu: Tính nhẩm.

HS thực hiện cá nhân.


HS sửa bài - HS nói cách tính nhẩm.




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................





Ngày dạy:		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                     TUẦN 19
               MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 4
BÀI 41: PHÉP TRỪ CÁC SỐ TỰ NHIÊN (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS thực hiện được phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.
· Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.
2. Năng lực chung.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học
3. Phẩm chất.
· Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Tranh ảnh cần thiết, hình vẽ tóm tắt bài Luyện tập 3 (nếu cần).
- HS: VBT, SHS
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi Đ/S – Hỏi đáp

	GV nêu 1 -2 phép tính
GV gọi HS nêu cách thực hiện phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.
	HS giơ bảng Đ/S – giài thích
HS nhắc lại cách thực hiện phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.

	2. Hoạt động Luyện tập (20 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (10 phút): .......
a. Mục tiêu: Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- GV yêu cầu HS đọc đề bài 1 - HS nhận biết yêu cầu
− GV cho HS thảo luận (có thể dựa trên một phép tính đơn giản, chẳng hạn: 5 - 3 =2)

→ Số bị trừ – Số trừ = Hiệu;
Số bị trừ = Hiệu + Số trừ;
Số trừ = Số bị trừ – Hiệu
– Tổ chức sửa bài, HS giải thích cách làm.
Các em có thể thực hiện theo các cách khác nhau.
Lưu ý: HS thử lại.

	HS nhận biết yêu cầu: Tìm thành phần chưa biết trong phép tính trừ.
HS thảo luận




– Sửa bài, HS giải thích cách làm.


	2.2 Hoạt động 2 (10 phút): …..
a. Mục tiêu:  Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hỏi đáp – Cá nhân

	Bài 2:
–  GV yêu cầu HS đọc đề bài 2 - HS nhận biết yêu cầu
HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
– Yêu cầu HS thực hiện cá nhân.
Sửa bài, GV khuyến khích HS nói các bước thực hiện, hoặc giải thích tại sao chọn như vậy.
Ví dụ:
Bước 1: Tìm số tiền bố còn lại.
Bước 2: Tìm số tiền mẹ còn lại.
Bước 3: So sánh số tiền còn còn lại của bố và mẹ.

	
HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

– HS thực hiện cá nhân.
HS nói các bước thực hiện, hoặc giải thích tại sao chọn cách làm như vậy



HS có thể không thực hiện giải toán, mà kết luận được ngay.
HS có thể giải thích:
500 000 - 420 000 .?. 500 000 - 390 000
+ HS có thể lập luận:
Số bị trừ giống nhau, trừ đi nhiều thì còn lại ít.
500 000 trừ 420 000 sẽ ra kết quả bé hơn 500 000 trừ 390 000
nên 500 000 – 420 000 < 500 000 – 390 000 → Mẹ còn lại nhiều tiền hơn bố.


	3. Hoạt động vận dụng (... phút) (Là phần Thử thách, Vui học, Hoạt động thực tề, Đất nước em – nếu có trong bài học)

	3.1 Hoạt động 1 (5 phút): Vận dụng, trải nghiệm
a. Mục tiêu: Biết số lượt khách nội địa, từ đó tìm được số lượt khách quốc tế.
Biết số lượt khách mỗi loại sẽ tìm được số lượt khách đến tham quan. 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát – Cá nhân 

	Bài 3:
– GV yêu cầu HS đọc kĩ để bài.
· GV giải thích các từ nội địa, quốc tế.


Số lượt khách nội địa nhiều hơn số lượt khách quốc tế 1 936 000 lượt tức là số lượt khách quốc tế ít hơn số lượt khách nội địa 1 936 000 lượt.
Biết số lượt khách nội địa, từ đó tìm được số lượt khách quốc tế.
Biết số lượt khách mỗi loại sẽ tìm được số lượt khách đến tham quan. 
HS giải bài toán (cá nhân).
Bài giải
1953 000 - 1 936 000 = 17 000
Có 17 000 lượt khách quốc tế đến tham quan Đà Lạt.
1953 000 + 17 000 = 1 970 000
Năm 2021, có 1 970 000 lượt khách đến tham quan Đà Lạt.
GV cho sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS trình bày bài giải (có giải thích cách làm).
GV giải thích từ lượt khách (mỗi khách có thể đi nhiều lượt).

	
HS đọc kĩ để bài.

HS nhận biết, số lượt khách tham quan bao gồm hai loại: nội địa và quốc tế.
– HS tìm cách làm.










– HS giải bài toán (cá nhân).

HS trình bày bài giải (có giải thích cách làm).


	3.2 Hoạt động 2 (5 phút): Thử thách
a. Mục tiêu: Tìm chữ số thích hợp thay vào ?
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm 4 – Thảo luận – Thực hành

	– GV yêu cầu HS đọc đề bài và thào luận nhóm bốn tìm hiểu bài, xác định yêu cầu.



+ Tìm từ phải sang trái.
+ Nhẩm tính hoặc dùng mối quan hệ cộng – trừ để tìm chữ số.
+ Ở mỗi hàng, xác định phép tính có nhớ hay không.
Ví dụ:
a)
– 2 cộng mấy cho số tận cùng là 1? → 2 cộng 9 bằng 11, viết 1, nhớ 1. Mấy cộng 4, thêm 1 bằng 6 → 1 cộng 4, thêm 1 bằng 6. – 4 cộng 6 bằng mấy? 4 cộng 6 bằng 10, viết 0, nhớ 1. – 7 cộng mấy, thêm 1 bằng 8? → 7 cộng 0, thêm 1 bằng 8. - Mấy cộng 3 bằng 7? → 4 cộng 3 bằng 7.
– 8 cộng mấy bằng 16? → 8 cộng 8 bằng 16.
Kiểm tra lại:
- Cách 1: Đổi chỗ các số hạng (830649 +847412 = 1678061) hoặc cộng từ dưới lên. 
Cách 2: Chuyển thành phép tính trừ
(1678061 – 847412 = 830649 hoặc 1678 061 – 830649 = 847 412).

	HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, xác định yêu cầu: Tìm chữ số thích hợp thay vào ?
- HS thảo luận, tìm cách thực hiện.

– Các nhóm thực hiện.
– Sửa bài, các nhóm thi đua sửa tiếp sức và trình bày cách làm.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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BÀI 42: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
(Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS nhận biết được bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó và giải được bài toán.
· Vận dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
2. Năng lực chung.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học
3. Phẩm chất.
· Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài, viết sẵn đề bài toán Khởi động trên bảng phụ (nếu cần).
- HS: 18 khối lập phương hay que tính.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi - Nhóm

	- Có thể tổ chức để các nhóm GQVĐ.
• Bước 1: Tìm hiểu vấn đề

Cả hai chị em có 15 viên bi, em hơn chị 3 viên .
Bước 2: Lập kế hoạch
Nêu được cách thức GQVD,
+ Dùng ĐDHT.
+ Tính toán.
+ Bước 3: Tiến hành kế hoạch
Các nhóm thực hiện và trình bày trước lớp.
Có thể có các cách khác nhau
+ Dùng ĐDHT:
Tách ngẫu nhiên 15 que tính thành hai phần
Mỗi người mấy viên bị?
→ Điều chỉnh để một bên có 9 que, một bên có 6 que
→Em: 9 Chị: 6
+ Dùng ĐDHT:
Tách 3 que tính sang một bên.
→ Phần còn lại (12 que) chia thành hai phần bằng nhau, mỗi phần 6 que → Lấy 3 que (lúc đầu tách) gộp vào cho em
Em: 9              Chị: 6
→ GV dùng hình ảnh các hình tròn mô tả việc làm của nhóm.
 [image: ]
+ Tính toán. 
Thực hiện phép chia 15 : 2 = 7 (dư 1)
                              Chi: 7    Em: 8
→ Điều chỉnh         Chị: 6     Em: 9
• Bước 4: Kiểm tra lại
Cả hai chị em: 6 +9=15
Em hơn chị: 9 - 6 = 3
- GV hệ thống lại việc làm của các nhóm và đặt vấn đề:
+ GV đưa bảng phụ đã viết bài toán.
Ta đã giải bài toán: Cả hai chị em có 15 viên bị, số viên bị của em nhiều hơn số viên bị của chị là 3 viên bi. Hỏi mỗi người có bao nhiêu viên bi?
+ Ta đã dùng que tính hoặc dựa vào việc nhẩm tính để tìm được số viên bị của mỗi người. 
+ Trong trường hợp hai chị em có hàng trăm viên bi và người này hơn người kia rất nhiều viên bị thì cách làm như trên sẽ không thuận lợi.
→GV giới thiệu bài mới.
	


HS đọc kĩ các thông tin ở phần Khởi động, nhận biết vấn đề cần giải quyết:









Các nhóm thực hiện và trình bày trước lớp.

















HS quan sát – lắng nghe
















HS quan sát – lắng nghe









HS quan sát – lắng nghe


	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (24 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (15 phút): Khám phá: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
a. Mục tiêu: HS nhận biết được bài toán tìm hai số khi biết rỗng và hiệu của hai số đó và giải được bài toán.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm – Thảo luận – Hỏi đáp – Quan sát

	– Bài toán hỏi gì? (Hỏi mỗi người có bao nhiêu viên bi?)
Do số viên bị của em nhiều hơn số bị của chị nên ta nói:
Ta phải tìm hai số (số lớn và số bé).
– Bài toán cho biết gì?
+ Cả hai chị em có 15 viên bị
→ 15 viên bi là gì của số lớn và số bé? (Tổng)
+ Em hơn chị 3 viên bị
→ 3 viên bi là gì của số lớn và số bé? (Hiệu)
– Đây là bài toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
2. Giới thiệu cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu
– GV viết lên bảng lớp:
Bài toán: Tổng của hai số là 15, hiệu của hai số đó là 3. Tìm hai số đó.
– Hướng dẫn tìm cách giải.
+ Bài toán yêu cầu gì? (Tìm hai số đó.)
+ Trong hai số phải tìm, có một số lớn và một số bé.
Ta có thể tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. (Tóm tắt của bài toán này không là yêu cầu bắt buộc đối với HS, chỉ nên khuyến khích.)
[image: A picture containing sketch, white, appliance, design  Description automatically generated]
+ Bài toán cho biết gì? (Tổng của hai số là 15, hiệu của hai số đó là 3.)
+ Một HS xác định tổng và hiệu của hai số trên sơ đồ, GV vẽ tiếp:
[image: A drawing of a pan  Description automatically generated with low confidence]
+ HS quan sát hình ảnh các hình tròn trên bảng lớp, mô tả lại việc đã làm, GV dẫn dắt giúp HS nhận ra cách làm.
[image: A row of red dots  Description automatically generated with medium confidence]
Tách 3 viên bi từ 15 viên bi, còn lại chia đôi thì tìm được số viên bị của chị.
→ Nếu lấy 15 trừ đi 3 thì trên sơ đồ còn lại hai đoạn thẳng bằng nhau, mỗi đoạn thẳng biểu thị số bé
→ Viết phép tính tìm số bé – GV yêu cầu HS viết phép tính vào bảng con.
GV viết phép tính và câu trả lời trên bảng lớp
(15 - 3) : 2 = 6 Số bé là 6.
→ Tiếp theo tìm gì, bằng cách nào? (Lấy 3 viên bi lúc đầu thêm vào 6 viên bi thì được số viên bị của em.)
→ Viết phép tính tìm số lớn - GV yêu cầu HS viết phép tính vào bảng con.
GV viết phép tính và câu trả lời trên bảng lớp
6 + 3= 9 Số lớn là 9.
– Khái quát hoá cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
+ GV yêu cầu HS quan sát tóm tắt và bài giải, GV có thể tô màu các số biểu thị tổng và hiệu: 
[image: A picture containing screenshot, text, design  Description automatically generated]
Bài giải
(15- 3) : 2 = 6
Số bé là 6.
6 + 3 = 9
Số lớn là 9.
+ GV chỉ tay vào các số 15 và 3 trong tóm tắt và bài giải, HS nói các từ: Tổng, Hiệu thích hợp với số
→ Yêu cầu HS khái quát hoá cách làm, GV viết lên bảng lớp. Lưu ý:
 Có thể tìm số lớn bằng cách tìm: Tổng – Số bé.
 • Cách 2:
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 
Số lớn = Số bé + Hiệu
[image: ]
Thêm 3 viên bị để có 18 viên bị, chia đôi thì tìm được số viên bị của em.
→ Nếu lấy 15 cộng thêm 3 thì trên sơ đồ có hai đoạn thẳng bằng nhau, mỗi đoạn thẳng biểu thị số lớn. [image: A picture containing line, sketch, screenshot, diagram  Description automatically generated]
→ Viết phép tính tìm số lớn - GV yêu cầu HS viết phép tính vào bảng con.
GV viết phép tính và câu trả lời trên bảng lớp
GV viết phép tính và câu trả lời trên bảng lớp)
(15+3) :2 = 9 Số lớn là 9.
→ Tiếp theo tìm gì, bằng cách nào? (Lấy 9 viên bị bớt đi 3 viên bi thì được số viên bi của chị.) → Viết phép tính tìm số bé - GV yêu cầu HS viết phép tính vào bảng con.
GV viết phép tính và câu trả lời trên bảng lớp
, GV viết phép tính và câu trả lời trên bảng lớp).
9-3=6 Số bé là 6.
– Khái quát hoá cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
+ HS quan sát tóm tắt và bài giải, GV có thể tô màu các số biểu thị tổng và hiệu: [image: ]
Bài giải
(15 + 3 ): 2  = 9
Số lớn là 9.
9 – 3 = 6
Số bé là 6.
+ GV chỉ tay vào các số 15 và 3 trong tóm tắt và bài giải, HS nói các từ: Tổng, Hiệu thích hợp với số
HS khái quát hoá cách làm, GV viết lên bảng lớp. Lưu ý: Có thể tìm số lớn bằng cách
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 
Số bé = Số lớn  - Hiệu

	


































HS quan sát hình ảnh các hình tròn trên bảng lớp, mô tả lại việc đã làm









HS viết phép tính vào bảng con






HS viết phép tính vào bảng con




HS quan sát tóm tắt và bài giải













HS khái quát hoá cách làm

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận – Nhóm đôi – Cá nhân – Thực hành

	Bài 1:
– GV yêu cầu HS đọc đề bài 1 và thảo luận nhóm đôi tìm hiểu bài.
Quan sát mẫu, kiểm tra: 15 + 27 = 42, 27 – 15 = 12
→ Mỗi cột là một câu: Biết tổng và hiệu, tìm hai số.
HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Số bé = Số lớn – Hiệu
- GV yêu cầu HS sửa bài, có thể thi đua sửa tiếp sức, HS nói cách làm và cách thử lại. 

Bài 2:
– GV yêu cầu HS đọc đề bài 2 và thảo luận nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu.


– GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
– Sửa bài, HS giải thích.
Ví dụ:
Số bạn gái → Số lớn (gái nhiều hơn trai).
Số bạn trai → Số bé.
35 bạn → Tổng (Số bạn gái và số bạn trai là số HS cả lớp).
1 bạn → Hiệu (Số bạn gái nhiều hơn số bạn trai 1 bạn).
	
– HS đọc đề bài 1 và thảo luận nhóm đôi tìm hiểu bài.




– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
HS sửa bài, có thể thi đua sửa tiếp sức, HS nói cách làm và cách thử lại.


– HS đọc đề bài 1 và thảo luận nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu.

HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.

HS sửa bài - HS HS giải thích.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................



Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 20
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 1
BÀI 42: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU 
CỦA HAI SỐ ĐÓ  (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết được bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó và giải được bài toán đó 
- Vận dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó và giải được bài toán đó 
2. Năng lực chung.
Tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình toán học và giải quyết vấn đề toán học
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: giúp các em tự hào, thêm yêu sản phẩm mình làm ra.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Sách Toán lớp 4; hình ảnh có trong bài.
- HS: 18 khối lập phương
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thực hành, trò chơi “Tiếp sức”, cá nhân
c. Cách tiến hành

	- GV viết 3 phép tính bất kì lên bảng tìm tổng và hiệu.
- HS tiếp sức lên hoàn thành phép tính
	- HS quan sát

- HS tiếp sức lên hoàn thành phép tính

	2. Hoạt động Luyện tập 

	2.1 Hoạt động 1 
a. Mục tiêu: Thực hiện giải được bài toán tìm tổng và hiệu.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: vấn đáp, thực hành, cá nhân, nhóm 2
c. Cách tiến hành

	Bài 1: 
- GV gọi HS đọc đề bài
- GV hướng dẫn HS phân tích đề
+ Bài toán cho biết gì?


+ Bài toán hỏi gì? 

+ Tổ nào thu hoạch được nhiều hơn?
+ Vậy tổ một là số gì?
+ Vậy tổ hai là số gì?
- GV cho HS làm bài theo cặp đôi.
- Gọi HS lên bảng lớp trình bày









- GV nhận xét, tuyên dương
	
- HS đọc đề bài

+ Tổ 1 và Tổ 2 thu hoạch được tất cả 65kg rau. Số rau thu hoạch của Tổ 1 nhiều hơn Tổ 2 là 7 kg.
+ Mỗi tổ thu hoạch được bao nhiều kg rau?
+ Tổ 1
+ Là số lớn.
+ Là số bé.
- HS làm theo cặp đôi vào phiếu.
-1 – 2 nhóm lên trình bày.
Bài giải
Tổ 1 thu hoạch được số ki lô gam rau là:
( 65 + 7) : 2 = 36 (kg)
Tổ 2 thu hoạch được số ki lô gam rau là:
65 – 36 = 29 (kg)
Đáp số: Tổ 1: 36 kg
Tổ 2: 29 kg
-HS nhận xét.

	2.2 Hoạt động 2
a. Mục tiêu: Thực hiện giải được bài toán tìm tổng và hiệu.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: vấn đáp, thực hành, cá nhân
c. Cách tiến hành

	Bài 2: 
- GV gọi HS đọc đề bài
- GV hướng dẫn HS phân tích đề
+ Bài toán cho biết gì?



+ Bài toán hỏi gì? 

+ Khối nào thu hoạch được ít hơn?
+ Vậy khối 4 là số gì?
+ Vậy khối 5 là số gì?
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.











- GV nhận xét, tuyên dương
	
- HS đọc đề bài

+ Khối lớp 4 và khối lớp 5 thu gom được tất cả 2000 vỏ hộp để tái chế. Khối lớp 4 thu gom được ít hơn khối lớp 5 là 200 vỏ hộp.
+ Mỗi khối lớp thu gom được bao nhiêu vỏ hộp.
+ Khối 4
+ Là số bé.
+ Là số lớn.
- HS làm vở, cử đại diện nhóm chữa bài
Bài giải
Khối lớp 4 thu gom được số vỏ hộp là:
( 2000 – 200) : 2 = 900 (vỏ)
Khối lớp 5 thu gom được số vỏ hộp là:
2000 – 900 = 1100 (vỏ)
Đáp số: Khối 4: 900 (vỏ)
Khối 5: 1100 (vỏ)
-HS nhận xét.

	3. Hoạt động vận dụng 

	3.1 Hoạt động 1: Thử thách: Giải quyết các vấn đề liên quan đến bài toán về tổng và hiệu.
a. Mục tiêu: Giải quyết các vấn đề liên quan đến bài toán về tổng và hiệu.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thực hành, vấn đáp, nhóm 2
c. Cách tiến hành


	Bài 3: 
- GV gọi HS đọc đề bài
- GV hướng dẫn HS phân tích đề.
+ Bài toán cho biết gì?


+ Bài toán hỏi gì? 

+ Theo các em bài toán hiệu là bao nhiêu? 
+ Vậy tổng của chiều dài và chiều rộng đã biết chưa?
+ Ở bài này, tổng của chiều dài và chiều rộng là gì? Có tìm được không?


+ Vậy muốn tìm chiều dài và chiều rộng của hình ta phải tìm mấy bước?


- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.












- GV nhận xét, tuyên dương
	
- HS đọc đề bài
+ HS trả lời.
+ Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 172 m. Chiều dài hơn chiều rộng 22 m
+ Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn.
+ Hiệu là 22m.
+ Chưa biết

+ Tổng của chiều dài và rộng là nửa chu vi. Chúng ta thực hiện lấy chu vi chia 2 sẽ được nửa chu vi và nửa chu vi chính là tổng.
+ Bước 1:Tìm tổng của chiều dài và chiều rộng, một nửa chu vi khu vườn.
+ Bước 2: Tìm chiều dài và chiều rộng.
- HS làm vở, cử đại diện nhóm chữa bài.
Bài giải
Nửa chu vi khu vườn hình chữ nhật là:
172 : 2 = 86 (m)
Chiều dài khu vườn hình chữ nhật là:
(86 + 22) : 2 = 54 (m)
Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là:
86 – 54 = 32 (m)
Đáp số: Chiều dài: 54 m
Chiều rộng: 32 m
-HS nhận xét.
 

	3.2 Hoạt động 2: Vui học
a. Mục tiêu: Ôn tập về baì toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Vấn đáp, thực hành, trò chơi:Tiếp sức, cá nhân
c. Cách tiến hành

	- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
+ Khi bố chào đời thì ông 27 tuổi, nghĩa là bố như thế nào so với ông.
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì? 
-GV cho HS làm cá nhân.




- GV gọi HS trình bày.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc đề bài
+ Khi bố chào đời thì ông 27 tuổi, nghĩa là ông hơn bố 27 tuổi.
+ Tổng và hiệu của tuổi của ông và bố.
+ Tuổi của ông (Số lớn).
- HS suy nghĩ làm cá nhân.
Bài giải
Số tuổi của ông là:
(117 + 27) : 2 = 72 (tuổi)
Đáp số: 72 tuổi
-HS trình bày và giải thích cách làm.
- HS nhận xét.

	* Hoạt động nối tiếp: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi tiếp sức, cá nhân
c. Cách tiến hành:

	- GV viết 3 phép tính bất kì lên bảng về tìm tổng và hiệu.
- HS tiếp sức lên hoàn thành phép tính.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS quan sát

- HS tiếp sức lên hoàn thành phép tính


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
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BÀI 43: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? ( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- HS thực hiện được các phép tính cộng, trừ các số tự nhiên.
- Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.
2. Năng lực chung.
 - Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Năng lực riêng:
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trung thực, nhân ái, trách nhiệm.
4. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: SGK, SGV. Giáo án. Các thẻ số cho phần Vui học.
2. Học sinh: SGK, vở. bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động.
* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
* Phương pháp, hình thức: vấn đáp, thực hành.
* Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn”.
- GV viết hai số lên bảng. 
424175 + 413061         7258179 – 654568
(Lưu ý: Chọn số khi tính toán có nhớ không quá ba lần và không liên tiếp). Yêu cầu: Tìm tổng, tìm hiệu của hai số đó.
- GV cho HS làm bài bảng con.
- HS khái quát hoá cách thực hiện phép cộng, phép trừ các số tự nhiên (tính dọc).
+ Cách đặt tính.
+ Cách tính. (Nếu có nhớ thì sao?)
+ Kiểm tra kết quả.
- GV gọi HS nhận xét và nêu cách làm.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV giới thiệu bài, ghi tựa bài.
	- HS tham gia trò chơi.





- HS thực hiện trên bảng con.
         

- HS nhận xét và nêu cách thực hiện
- HS lắng nghe

	2. Hoạt động Thực hành, luyện tập (30 phút)
Hoạt động 1: Thực hành. (15 phút)
* Mục tiêu: HS củng cố thực hiện được các phép tính cộng, trừ các số tự nhiên.
* Phương pháp, hình thức: Vấn đáp, đàm thoại, thực hành, nhóm, cá nhân.
* Cách tiến hành:

	Bài 1: Đặt tính rồi tính
a. 148213 + 401564     b. 624175 – 413061
    624175 + 459607       4258179 – 809083
- GV cho HS đọc và xác định yêu bài.
- GV cho HS làm bảng con + bảng lớp.








- GV nhận xét, sửa sai.
- GV cho HS nhắc lại những lưu ý khi thực hiện phép cộng, phép trừ ở loại bài Đặt tính rồi tính.
	


- HS đọc và xác định yêu cầu bài
- HS làm bảng lớp + bảng con.



- HS nhận xét, sửa sai.
- HS nêu cách tính.

	Hoạt động 2: Luyện tập. (15 phút)
* Mục tiêu: HS củng cố thực hiện được các phép tính cộng, trừ các số tự nhiên.
* Phương pháp, hình thức: Vấn đáp, đàm thoại, thực hành, nhóm, cá nhân.
* Cách tiến hành:

	Bài 2: Chọn giá trị phù hợp với mỗi biểu thức.
[image: Giải toán 4 chân trời bài 43 Em làm được những gì?]
- GV cho HS đọc và xác định yêu bài.
- GV cho HS thảo luận cặp đôi hoàn thành phiếu học tập.
- GV mời đại diện nhóm trình bày trước lớp




- GV nhận xét, bổ sung.
- GV cho HS nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính.
- GV lưu ý HS cách tính thuận tiện, chẳng hạn:  70 nghìn + 30 nghìn = 100 nghìn
 1 triệu + 100 nghìn = 1 triệu 100 nghìn.  Nói: 1 100 000 là giá trị của biểu thức A.
	





- HS đọc và xác định yêu cầu bài.
- HS thảo luận hoàn thành phiếu học tập.
- Đại diện nhóm trình bày chia sẻ
[image: Giải toán 4 chân trời bài 43 Em làm được những gì?]
- Các nhóm nhận xét, bổ sung
- HS nhắc lại

- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
* Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
* Phương pháp, hình thức: cả lớp, hỏi đáp, cá nhân, nhóm.
* Cách tiến hành.

	- GV hỏi HS cách đặt tính cộng, trừ các số có sáu chữ số ta cần lưu ý điều gì?



- GV cho HS đặt tính ra bảng con: 
 452568  534326         784273  451806
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn HS về chuẩn bị bài tiết sau
	- Viết số này dưới số kia sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, viết dấu cộng ở giữa hai số hạng, kẻ vạch ngang, tính từ phải sang trái.
- HS làm bảng con.

- HS lắng nghe


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
............................................................................................................................

Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 20
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BÀI 43: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS thực hiện được các phép tính cộng, trừ các số tự nhiên.
- Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.
2. Năng lực chung.
 - Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Năng lực riêng:
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trung thực, nhân ái, trách nhiệm.
4. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: SGK, SGV. Giáo án. Các thẻ số cho phần Vui học.
2. Học sinh: SGK, vở. bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động.
* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi cho HS hứng thú khi bước vào tiết học.
* Phương pháp, hình thức: vấn đáp, thực hành.
* Cách tiến hành:

	- GV cho HS hát bài: Bắc Kim Thang
- GV viết hai số lên bảng. 
- GV cho HS làm bài bảng con.
- GV gọi HS nhận xét và nêu cách làm.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV giới thiệu bài, ghi tựa bài.
	- HS hát.
- HS thực hiện trên bảng con.
         
- HS nhận xét và nêu cách thực hiện
- HS lắng nghe

	2. Hoạt động Thực hành, luyện tập (30 phút)
Hoạt động 1: Luyện tập. (10 phút)
* Mục tiêu: Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ các số tự nhiên..
* Phương pháp, hình thức: Vấn đáp, đàm thoại, thực hành, nhóm, cá nhân.
* Cách tiến hành:

	Bài 3: Số?
[image: Giải toán 4 chân trời bài 43 Em làm được những gì?]
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu.
+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Tìm thế nào? 

- GV têu cầu thực hiện theo nhóm đôi nêu kết quả.
- GV gọi đại diện nhóm nêu cách tính khuyến khích HS giải thích.

- GV nhận xét, đánh giá, đưa đáp án đúng
- GV lưu ý HS kiểm tra kết quả (bằng cách thực hiện ngược lại từ trái sang phải).
	


- HS đọc và xác định yêu cầu bài
+ Số?
+ Tìm thành phần chưa biết của phép tính, thực hiện từ phải sang trái.
- HS thực hiện.

- Đại diện nhóm trình bày và nêu cách tính. 
[image: Giải toán 4 chân trời bài 43 Em làm được những gì?]
- Các nhóm nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe



	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm. ( 20 phút)
* Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán có lời văn
* Phương pháp, hình thức: Vấn đáp, đàm thoại, thực hành, nhóm, cá nhân.
* Cách tiến hành:

	Bài 4: Bác Hùng sơn một mặt của bức tường hình chữ nhật có chiều dài 9 m, chiểu rộng 2 m bằng hai màu: xanh và hồng. Diện tích tường màu xanh nhiều hơn diện tích tường màu hồng là 6 m. Tính diện tích tường theo mỗi màu.
- GV cho HS đọc yêu cầu bài.
- GV hỏi: + Bài toán cho biết gì?



                + Bài toán hỏi gì?
- GV cho HS nhận biết bài toán.







- GV cho HS bảng phụ + làm vở.
















- GV cho HS lên trình bày bài làm.
- GV nhận xét, đánh giá.
VUI HỌC
- GV phát cho mỗi HS một thẻ bin-gô có kẻ sẵn ô số.
- GV nêu luật chơi rồi lần lượt đọc và viết các phép tính lên bảng (cộng, trừ các số tròn chục nghìn trong phạm vi 1 000 000, tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng, trừ).
- GV cho HS tính rồi nêu kết quả trên thẻ
- GV nói HS nào khoanh đủ ba số theo một hàng (hàng dọc, hàng ngang hay hàng chéo) thì  thắng cuộc và hô lớn “Bin-gô”.
- GV và các bạn cùng kiểm tra kết quả các phép tính của bạn thắng cuộc.
	





- HS đọc và xác định yêu cầu bài.
+ Chiều dài, chiều rộng của bức tường hình chữ nhật. Diện tích tường màu xanh nhiều hơn diện tích tường màu hồng là 6 m2.
+ Diện tích tường theo mỗi màu.
- HS nhận biết: 6 m2 là hiệu diện tích tường hai màu.
* Nếu biết thêm tổng diện tích tường hai màu thì tìm được diện tích tường theo mỗi màu (Bài toán Tổng – Hiệu)
* Ở bài này, tổng diện tích tường hai màu là gì? Có tìm được không?
- HS làm bài cá nhân vào vở + bảng phụ.
Bài giải
Diện tích tường hình chữ nhật là:
9 × 2 = 18 (m2)
Diện tích tường màu xanh là:
(18 + 6) : 2 = 12 (m2)
Diện tích tường màu hồng là:
18 – 12 = 6 (m2)
                     Đáp số: màu xanh: 12 m2
                                 Màu hồng: 6 m2
Bài giải
9 × 2 = 18
Diện tích bức tường là 18 m2.
(18 – 6) : 2 = 6
Diện tích tường màu hồng là 6 m2.
6 + 6 = 12
Diện tích tường màu xanh là 12 m2.
- HS lên trình bày trước lớp.
- HS nhận xét, đánh giá.

- HS nhận thẻ tham gia trò chơi.

- HD tham gia trò chơi. 



- HS tính rồi khoanh vào số chỉ kết quả trên thẻ.


	3. Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
* Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
* Phương pháp, hình thức: cả lớp, hỏi đáp, cá nhân, nhóm.
* Cách tiến hành.

	- GV hỏi HS cách đặt tính cộng, trừ các số có sáu chữ số ta cần lưu ý điều gì?

- GV đọc phép tính cho HS đặt tính ra bảng con: 
 - GV nhận xét tiết học.
- GV dặn HS về chuẩn bị bài tiết sau
	- Viết số này dưới số kia sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, viết dấu cộng ở giữa hai số hạng, kẻ vạch ngang, tính từ phải sang trái.
- HS làm bảng con.

- HS lắng nghe


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
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Bài 44: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
HS thực hiện được phép nhân các số tự nhiên có nhiều chữ số với số có một chữ số (tính nhẩm và tính viết).
- Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân.
– HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.
2. Năng lực chung.
- Năng lực chú trọng : Tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV: Các hình ảnh có trong bài ( nếu cần )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Hoạt động Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

	GV có thể cho HS chơi “Đố bạn”.
- GV nêu phép tính nhân với 10 (trong bảng).
HS viết phép tính vào bảng con rồi giơ lên và đọc to (theo hiệu lệnh của GV) → GV viết phép tính lên bảng lớp.
Ví dụ:
GV nói: 3 nhân 10 → HS viết và đọc: 3 × 10 = 30
→ GV viết vào góc bảng lớp: GV cho HS thực hiện tiếp: 6 nhân 10 và 10 nhân 10:
→ GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần Khởi động. → HS quan sát và viết phép tính tìm số bút chì màu:
18 x 10 = ?
3 × 10 30
6 × 10 = 60
10 x 10 = 100
	





- HS thực hiện
- Lắng nghe 
- Ghi tên bài vào vở

	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
Nhân với số có một chữ số
a. Mục tiêu: 
– HS thực hiện được phép nhân các số tự nhiên có nhiều chữ số với số có một chữ số (tính nhẩm và tính viết).
- Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân.
 -HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.   
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu phép nhân số tự nhiên có nhiều chữ số với số có một chữ số
→ GV viết lên bảng phép tính dọc, không cần viết cách nhân (HS nói).
Khi dẫn dắt HS xây dựng bài, GV cần làm rõ trình tự:
Đặt tính → Tính (cần lưu ý những gì?) → Thử lại.
[image: ]
Thử lại:
+ Các thừa số khi viết đã chính xác chưa?
+ Đặt phép tính đúng chưa?
+ Dò lại phép tính ở từng hàng, đặc biệt lưu ý trường hợp có nhớ. + Có thể thử lại bằng cách cộng (vì 609 283 × 2 = 609 283 + 609 283).
2. Hoạt động 2: Khái quát hoá cách nhân với số có một chữ số.
GV giúp HS khái quát hoá cách nhân với số có một chữ số.
• Đặt tính
+ Thông thường viết thừa số có nhiều chữ số ở trên, thừa số có một chữ số ở dưới.
+ Viết dấu nhân (x).
• Tính
+ Từ phải sang trái.
+ Nếu phép nhân ở một hàng là có nhớ thì nhớ sang hàng cao hơn, liền nó.
• Thử lại
+ Kiểm tra lại các thừa số khi viết.
+ Kiểm tra lại cách đặt tính.
+ Dò lại các phép nhân ở từng hàng.
	

Các nhóm trình bày việc thực hiện phép tính ở phần Khởi động kết hợp giải thích tại sao thực hiện như vậy (do làm giống như các phép nhân đã học)




- Lắng nghe, thực hiện
- HS xác định yêu cầu và thực hiện cá nhân 
- HS trình bày theo quan điểm của mình 
- Lớp nhận xét







- Lắng nghe, thực hiện


	III.Thực hành, luyện tập
a. Mục tiêu: – HS thực hiện được phép nhân các số tự nhiên có nhiều chữ số với số có một chữ số (tính nhẩm và tính viết).
- Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân.
– HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân – Bảng con

	Thực hành
Bài 1: Đặt tính rồi tính 

a) 121032 × 3                b) 274601 × 2
c) 712321 × 4                d) 619012 × 5



- Sửa bài

Bài 2: Tính nhẩm 


a) 30000 × 4 + 80000
b) 170000 – 50000 × 3
→GV: nhẩm sao cho nhanh? 


– Sửa bài, GV giúp HS giải thích việc vận dụng phép tính. Ví dụ:
a) 30 000 × 4+ 80 000
+ Lấy 3 chục nghìn nhân với 4 được 12 chục nghìn, tức là 1 trăm 2 chục nghìn.
+ Lấy 12 chục nghìn cộng với 8 chục nghìn được 20 chục nghìn, tức là 2 trăm nghìn.
+ Viết kết quả: 200 000
→ Thứ tự thực hiện các phép tính? 
	
- HS nhận biết yêu cầu, thực hiện từng phép tính (bảng con).
a) 121032 × 3 = 363096                
b) 274601 × 2 = 549202
c) 712321 × 4 = 2849284              
d) 619012 × 5 = 3095060
- HS (nhóm đôi) chia sẻ theo các bước khi nhân.
- HS nói cách nhân.

- HS nhận biết yêu cầu: Tính nhẩm
→Nhẩm tính (không cần viết các bước) rồi viết kết quả
a) 30000 × 4 + 80000 = 200000
b) 170000 – 50000 × 3 = 20000
- Dùng các tính chất của phép tính để tính toán thuận tiện. 
- HS thực hiện cá nhân.
- HS nói cách tính nhẩm






Nhân chia trước, cộng trừ sau

	IV. Vận dụng, trải nghiệm
Luyện tập
Bài 1:
[image: ]
2 quả bóng đá và 3 quả bóng rổ: .?. đồng.
- HD HS tìm cách giải.
+ Có thể dùng phương pháp phân tích.
   Phải tìm số tiền thầy giáo mua bóng
→ Phải tìm tổng số tiền mua 2 quả bóng đá và 3 quả bóng rổ
→ Đã biết giá tiền 1 quả bóng đá và 1 quả bóng rổ
→Dựa vào giá tiền 1 quả bóng đá để tìm số tiền mua 2 quả bóng đá.
   Dựa vào giá tiền 1 quả bóng rổ để tìm số tiền mua 3 quả bóng rổ.
+ Có thể dùng phương pháp tổng hợp.
   Biết giá tiền 1 quả bóng đá
→ Tìm được số tiền 2 quả bóng đá. Biết giá tiền 1 quả bóng rổ
→ Tìm được số tiến 3 quả bóng rổ.
      Dựa vào các kết quả trên
      Tìm được số tiền thầy giáo mua bóng.
- HDHS trình bày bài (cá nhân).
- Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS trình bày bài giải (có giải thích cách làm).
	

- Lắng nghe, thực hiện


– HS (nhóm đôi) đọc kĩ đề bài, nói ngắn gọn bài toán:
Bóng đá: 1 quả – 54 000 đồng.
Bóng rổ: 1 quả – 61 000 đồng.







- HS tìm cách giải.





- HS trình bày bài (cá nhân).
Bài giải
54 000 x 2108 000
Mua 2 quả bóng đá hết 108 000 đồng. 61 000 × 3 = 183 000
Mua 3 quả bóng rổ hết 183 000 đồng.
108 000+ 183 000 = 291 000
Thầy giáo mua bóng hết 291 000 đồng.
HS trình bày bài giải (có giải thích cách làm).
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Bài 45: NHÂN VỚI 10; 100; 1000;…
CHIA CHO 10; 100; 1000;…
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
-  HS thực hiện được phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000, ...; chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1000, ....
-  Vận dụng vào tính nhẩm, đổi đơn vị đo độ dài và giải quyết vấn đề đơn giản.
2. Năng lực chung.
- Năng lực chú trọng : Tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV: Hình ảnh cho phần Khởi động và Vui học (nếu cần).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Hoạt động Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

	GV có thể cho HS chơi “Đố bạn”.
- GV nêu phép tính nhân với 10 (trong bảng).


- Ví dụ:
+ GV nói: 3 nhân 10
→ GV viết vào góc bảng lớp: 3 × 10 = 30
+ GV cho HS thực hiện tiếp: 6 nhân 10 và 10 nhân 10
→ GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần Khởi động

	
- HS viết phép tính vào bảng con rồi giơ lên và đọc to (theo hiệu lệnh của GV)

+ HS viết và đọc: 3 × 10 = 30

+           6 × 10 = 60
            10 x 10 = 100
→ HS quan sát và viết phép tính tìm số bút chì màu: 18 x 10 = ?

	II. Hoạt động Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
Nhân với 10; 100; 1000; ...
Chia cho 10; 100; 1000;…
a. Mục tiêu: 
     - HS thực hiện được phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000, ...; chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1000, ...
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp


	1. Hoạt động 1: Nhân với 10 – Chia cho 10
- GV nêu vấn đề: 18 × 10 = ?
  GV: Tìm kết quả phép nhân này bằng cách nào?
Chuyển về tổng.
Đếm trên ĐDHT.
…
- GV: Có cách nào thuận tiện hơn mà không cần chuyển về tổng, cũng không cần sử dụng ĐDHT không?
- GV giới thiệu cách tính.
  GV vừa vấn đáp, vừa viết bảng lớp.
10 là mấy chục? 
18 × 10 = 18 × ? chục 
18 x 10 = ? chục 
18 chục = ? 
18 x 10 = 180
- GV yêu cầu HS quan sát các phép nhân
3 x 10 = 30
6 x 10 = 60
10 x 10 = 100
18 x 10 = 180
Thừa số thứ nhất và tích khác nhau ở điểm nào? 
→ GV dùng phấn màu tô vào chữ số 0 như trên
→ Khi nhân một số tự nhiên với 10, ta làm sao cho nhanh? 
GV: 18 x 10 = 180 vậy 180 : 10 = ? 
GV viết kết quả: 180 : 10 = 18
Khi chia một số tròn chục cho 10, ta làm sao cho nhanh? 

2. Nhân với 100 – Chia cho 100
- GV giới thiệu (vừa nói vừa viết lên bảng lớp): 
18 x 100 = ?

18 x 100 = 18 × 1 trăm
               =     18 trăm
               =     1800
→ GV viết tiếp lên bảng:
18 x 10 = 180                  180: 10 = 18
18 x 100 = 1800
- GV: 18 × 100 = 1800. Vậy 1800 : 100 = ? 
→ GV viết tiếp lên bảng:
18 x 10 = 180                    180: 10 = 18
18 x 100 = 1800                1800: 100 = 18
- GV vấn đáp để rút ra kết luận:
• Khi nhân một số tự nhiên với 100, ta viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải số đó.
• Khi chia một số tròn trăm cho 100, ta bớt đi hai chữ số 0 ở bên phải số đó.
3. Nhân với 1 000 – Chia cho 1.000
- GV: Dựa vào cách nhân nhẩm với 10, 100; cách chia nhẩm cho 10, 100, viết kết quả các
phép tính:
18 × 1000 = ? 
18000 : 1000 = ? 
 GV viết thêm lên bảng lớp:
18 x 10 = 180                 180: 10 = 18
18 x 100 = 1800             1800: 100 = 18
18 x 1000 = 18000         18000: 1000 = 18
→  Cách nhân nhẩm, chia nhẩm ( SGK): 
+ Khi nhân nhẩm một số tự nhiên với 10, 100, 1 000, ..., ta viết thêm một, hai, ba, ... chữ số 0 vào bên phải số đó.
+  Khi chia nhẩm số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... cho 10, 100, 1 000, ..., ta bớt đi một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó.

	
- HS thực hiện theo yêu cầu 
  HS nhóm bốn thảo luận 




- HS trả lời theo yêu cầu của GV 



HS trả lời 
1 chục
1 chục
18 chục
180

- HS quan sát các phép nhân 




+ HS: Chữ số 0

+ HS: Thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó
+ HS: bằng 18

+HS: Bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó


- HS thực hiện. (Thay ..?. trong phần bài học bằng từ hay số thích hợp)







- HS: bằng 18









- HS thực hiện theo yêu cầu của GV


  18 × 1000 = 18000
18000 : 1000 = 18 
 → HS quan sát các phép tính trên bảng lớp 


→ HS đọc lại 

	III. Thực hành, luyện tập:
a. Mục tiêu: 
-  Vận dụng vào tính nhẩm, đổi đơn vị đo độ dài và giải quyết vấn đề đơn giản.
-  HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp

	Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm 
a) 113 × 10                        810 : 10
b) 234 × 100                      7000 : 100
c) 3570 × 1 000                 650000 : 1000



- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân

- Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.
Ví dụ:
a) 113 x 10 = 1130
Nhân 113 với 10 nên thêm một chữ số 0 vào bên phải 113 thì được tích 1 130.
	

a) 113 × 10 = 1130                                
    810 : 10 = 81
b) 234 × 100 = 23400                  
    7000 : 100 = 70 
c) 3570 × 1 000 = 3570000             
    650000 : 1000 = 650
- HS thực hiện cá nhân trên bảng con, chia sẻ nhóm ba.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV 

	IV. Vận dụng, trải nghiệm 
a. Mục tiêu: 
-  Vận dụng vào đổi đơn vị đo độ dài và giải quyết vấn đề đơn giản.
-  HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp

	Luyện tập 
Bài 1: Số? 
a) 17 m = .?. dm b) 136 m = .?. cm c) 8 m = .?. mm
30 dm = .?. m 52000 cm = .?. m 91 000 mm = .?. m


- GV yêu cầu HS làm bài theo nhóm 2 HS tìm hiểu bài, nhận biết:
   Yêu cầu của bài
   Tìm thế nào? 
→ Nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị 
→ Sử dụng cách nhân chia nhẩm với 10, 100,… để chuyển đổi 
- Sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều kiện cho nhiều HS điền/nói), khuyến khích HS nói cách làm.






Vui học 
Giúp bạn đi theo các phép tính có kết quả bé hơn 4 000 để đến sân bóng đá.
[image: ]
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi






- Sửa bài, các nhóm thi đua sửa tiếp sức.
Lưu ý: Khi đi đến ô 350 × 10 thì có hai cách đi tiếp để đến sân bóng đá, HS đi theo cách nào cũng đúng.

	


a) 17 m    = 170. dm 
     30 dm = 3 m
b) 136 m  = 13600 cm
     52000 cm = 520  m
 c) 8 m =  8000 mm
     91 000 mm = 91 m
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV 

   Yêu cầu của đề bài là Số? 
   Chuyển đổi đơn vị đo 



Ví dụ:
• 136 m = ? cm
Nói: 1 m = 100 cm
136 m = 136 x 100 = 13 600 cm
Viết: 136 m = 13600 cm
•  91000 mm = ? m
Nói: 1000 mm = 1 m
91000 mm = 91000: 1000 = 91 m
Viết: 91000 mm = 91m







- HS ( nhóm đôi ) nhận biết yêu cầu của bài 
Xác định việc cần làm:
+ Tính nhẩm các phép tính 
+ Chọn phép tính có kết quả bé hơn 4.000.
+ Xác định đường đi tới sân bóng đá.



	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................
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Bài 46. NHÂN CÁC SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
   - HS thực hiện được phép nhân các số có tận cùng là chữ số 0.
   - Vận dụng vào đổi đơn vị đo thời gian và giải quyết vấn đề đơn giản.
2. Năng lực chung.
- Năng lực chú trọng : Tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV: Hình ảnh cho phần Khởi động (nếu cần).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Hoạt động Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

	Có thể tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” 
 - GV nêu phép tính: 48 × 7

 
→ GV trình chiếu (hoặc treo) cách thực hiện phép tính để HS quan sát.

→ Viết phép nhân tìm số hộp sữa trong 70 thùng.
48 x 70 =?
	
→ HS thực hiện vào bảng con
→ Tổ nào có tất cả các bạn làm đúng và nhanh nhất thì thắng cuộc

→ HS quan sát.

- HS đọc thông tin phần Khởi động.


	II. Hoạt động Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
Nhân các số có tận cùng là chữ số 0
a. Mục tiêu: HS thực hiện được phép nhân các số có tận cùng là chữ số 0
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp


	1. Hoạt động 1 : 48 x 70 = ?
Có thể tiến hành theo trình tự sau:
- GV nêu vấn đề 48 × 70 = ?
→ Viết 70 thành một tích hai số
→ Chuyển về các phép nhân đã học.
+ GV ghi nhận trên bảng lớp
48 x 70 = 48 × (7 x 10)
+ GV hỏi, , GV viết bảng.
   Ta thực hiện phép nhân nào trước?
   Ta đã áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân, 48 × 7 là phép nhân với số có một chữ số mà ta đã học.
   GV viết bảng: = 336 × 10 
                          = 3 360
     (áp dụng cách nhân nhẩm với 10)
+ GV giới thiệu biện pháp tính viết.
   • Đặt tính: Ta đặt tính như phép nhân với số có một chữ số. 
     Thông thường, người ta viết các chữ số cùng hàng thẳng cột để ngay ngắn, dễ làm tính. 
  • Tính: (GV vừa viết vừa nói)
[image: ]
+So sánh kết quả của hai cách tính.
+ GV giải thích tại sao lại viết chữ số 0 ở hàng đơn vị của tính.
(48 × 7 = 336→ ×10 → Thêm 1 chữ số 0 vào bên phải → Hàng đơn vị là 0.)
+ GV chỉ vào phép tính hàng dọc

2. Hoạt động 2:  480 x 70 = ?
– GV vấn đáp
→ Hoàn thiện phép tính hàng ngang (cơ sở lí luận của biện pháp tính viết)
→ Giới thiệu biện pháp tính viết.
Nên tiến hành nhanh, dành thời gian cho HS thực hành.
Lưu ý: Khi thực hiện phép nhân (viết) các số có tận cùng là chữ số 0, đếm xem có bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của các thừa số, viết bấy nhiêu chữ số 0 vào tích, bắt đầu từ hàng đơn vị.
	

- HS thảo luận nhóm đôi 




+ HS trả lời
   = (48 × 7) × 10
HS nhóm đôi tiếp tục thực hiện tính toán rồi nêu các bước tính tiếp theo



















+ HS nói cách tính.



→ HS xây dựng bài


	III. Thực hành, luyện tập
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân – Bảng con

	Thực hành
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
a) 33 × 40 
b) 314 × 50 
c) 1 020 × 90
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.

Lưu ý: GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép nhân cho HS thực hiện vào bảng con.
	

a) 33 × 40 = 1320
b) 314 × 50 = 15700
c) 1 020 × 90 = 91800
- HS đọc và tính theo yêu cầu 
- HS (nhóm ba) nhận biết số chữ số 0 tận cùng của các thừa số rồi thực hiện cá nhân vào bảng con.


	IV. Vận dụng, trải nghiệm
a. Mục tiêu: 
   - HS thực hiện được phép nhân các số có tận cùng là chữ số 0.
   - Vận dụng vào đổi đơn vị đo thời gian và giải quyết vấn đề đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân – Bảng con

	Luyện tập
Bài 1: Số? 
a) 1 giờ = .?. phút          24 giờ = .?. phút
b) 1 phút = .?. giây        1 giờ = .?. giây







- Sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều kiện cho nhiều HS điển/nói).
Lưu ý: HS chuyển đổi đơn vị như sau:
Ví dụ:
a) 24 giờ = ? phút
Nói: 1 giờ = 60 phút
24 giờ = 24 × 60 phút = 1 440 phút
Viết: 24 giờ = 1 440 phút
Bài 2: Số?
Một đơn vị bộ đội đã tặng sữa cho học sinh Trường Tiểu học Bản Đông hai lần. Lần thứ nhất 40 thùng, lần thứ hai 60 thùng. Mỗi thùng sữa đều có 24 hộp. Đơn vị bộ đội đó đã tặng cho học sinh tất cả .?. hộp sữa.

Lưu ý:
+ Trước khi nhân, quan sát xem các thừa số tham gia phép nhân có các chữ số tận cùng là mấy chữ số 0.
+ Bài này có những cách giải khác nhau, nếu đúng thì công nhận.
	
a) 1 giờ = 60 phút         
    24 giờ = 1440 phút
b) 1 phút = 60 giây     
    1 giờ = 3600 giây
- HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:
• Yêu cầu của bài: Số?
• Tìm thế nào? (Chuyển đổi đơn vị đo.)














- HS nhận biết yêu cầu của bài: Thay dấu ...?.bởi số thích hợp.
- HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.
- Khi sửa bài, HS giải thích tại sao chọn các bước tính như vậy và nói cách thực hiện
phép nhân.
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                                MÔN: TOÁN - LỚP 4                             TIẾT 2
BÀI 47: NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Năng lực đặc thù:
  -HS thực hiện được phép nhân với các số có không quá hai chữ số.
 2. Năng lực chung.
  - Vận dụng vào tính nhẩm, giải quyết vấn đề đơn giản.
 3. Phẩm chất.
  - HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình ảnh cho phần Khởi động (nếu cần).
     - HS: SHS.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cả lớp

	HS đọc thông tin phần Khởi động
 Viết phép nhân tìm số bánh một lần nướng:
16 × 12 = ?

	

-Thực hiện





	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (24 phút)

	2.1 Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: Biết nhân với số  có 2 chữ số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận, nhóm, cá nhân

	16 × 12 = ?
Có thể tiến hành theo trình tự sau:
GV nêu vấn đề 16 × 12 = ?
 Viết 12 thành một tổng hai số
 Chuyển về các phép nhân đã học (tận dụng các trường hợp nhân nhẩm).

+ GV hỏi, HS trả lời, GV viết bảng.
Ta thực hiện phép nhân như thế nào?
= 16 × 10 + 16 × 2
Ta đã áp dụng quy tắc nhân một số với một tổng, 16 × 10 và 16 × 2 là các phép nhân mà ta đã biết cách thực hiện.
HS (nhóm đôi) tiếp tục thực hiện tính toán rồi nêu các bước tính tiếp theo, GV viết bảng:
= 160 + 32
= 192
– GV giới thiệu biện pháp tính viết.
· Đặt tính: Như các phép nhân đã học.
Thông thường, người ta viết các chữ số cùng hàng thẳng cột để ngay ngắn, dễ làm tính.
· Tính: (GV vừa viết vừa nói)

	×
	1
	6

	
	1
	2

	
1
	36
	2

	1
	9
	2


 2 nhân 6 được 12, viết 2 nhớ 1
2 nhân 1 được 2 với 1 là 3, viết 3
1 nhân 6 được 6 viết 6

1 nhân 1 được 1, viết 1

16 × 12 = ?
Có thể tiến hành theo trình tự sau:
GV nêu vấn đề 16 × 12 = ?
 Viết 12 thành một tổng hai số
 Chuyển về các phép nhân đã học (tận dụng các trường hợp nhân nhẩm).
+ HS (nhóm đôi)
thảo luận, GV ghi nhân trên bảng lớp: 16 × 12 = 16 × (10 + 2)
+ GV hỏi, HS trả lời, GV viết bảng.
Ta thực hiện phép nhân như thế nào?
= 16 × 10 + 16 × 2
Ta đã áp dụng quy tắc nhân một số với một tổng, 16 × 10 và 16 × 2 là các phép nhân mà ta đã biết cách thực hiện.
HS (nhóm đôi) tiếp tục thực hiện tính toán rồi nêu các bước tính tiếp theo, GV viết bảng:
= 160 + 32
= 192
– GV giới thiệu biện pháp tính viết.
· Đặt tính: Như các phép nhân đã học.
Thông thường, người ta viết các chữ số cùng hàng thẳng cột để ngay ngắn, dễ làm tính.
· Tính: (GV vừa viết vừa nói)
	×
	1
	6

	
	1
	2

	
1
	3
6
	2

	1
	9
	2

	
	
	


2 nhân 6 bằng 12, viết 2, nhớ 1;
2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3.
1 nhân 6 bằng 6, viết 6 (ở hàng chục); 1 nhân 1 bằng 1, viết 1.
Hạ 2; 
3 cộng 6 bằng 9, viết 9;
Hạ 1.
16 × 12 = 192
Lưu ý: 32 gọi là tích riêng thứ

-So sánh kết quả của hai cách tính.
-GV gợi ý để HS giải thích: Ở tích riêng thứ hai, tại sao lại viết chữ số 6 ở hàng chục? (16 × 10 = 160  Thay vì viết đầy đủ là 160  Viết ngắn gọn: 6 ở hàng chục
 16 chục tức là 160.)
-GV chỉ vào phép tính hàng dọc, HS nói cách tính.
Lưu ý: Khi thực hiện phép nhân (viết) với số có hai chữ số, cần lưu ý.
-Khi nhân để có tích riêng thứ hai: chữ số đầu tiên viết ở hàng chục.
-Thường xuyên lưu ý “có nhớ”
	












-Nhóm đôi



-Quan sát























-Trả lời







-Thảo luận



































	3.Vận dụng, trải nghiệm, khám phá: (8 phút)
- Vận dụng để làm BT
-NX tiết học



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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BÀI 47: NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Năng lực đặc thù:
  -HS thực hiện được phép nhân với các số có không quá hai chữ số.
 2. Năng lực chung.
  - Vận dụng vào tính nhẩm, giải quyết vấn đề đơn giản.
 3. Phẩm chất.
  - HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình ảnh cho phần Khởi động (nếu cần).
     - HS: SHS.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:trò chơi, lớp, cá nhân.

	-Trò chởi “Đố bạn”
13 X 17
19 X 14
	-Tham gia








	2. Thực hành, luyện tập: (27 phút)

	2.1 Hoạt động 1: Thực hành (27 phút): 
a. Mục tiêu: Biết nhân với số có 2 chữ số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận, nhóm, cá nhân

	1. Thực hành
Bài 1:
· HS thực hiện (cá nhân) vào bảng con.
· Khi sửa bài, HS nói cách tính.
Lưu ý: + GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép nhân cho HS thực hiện vào bảng con.
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính.
2. Luyện tập
Bài 1:
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết: Tính nhẩm.
· HS thực hiện (nhóm đôi): Đọc phép tính và nói kết quả cho bạn nghe.
· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm. Có thể có nhiều cách giải thích. GV giúp HS nhận biết cách làm thuận tiện nhất.
Khi tính nhẩm giá trị của biểu thức chỉ có phép nhân: Dùng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân
 Ưu tiên cho việc bắt cặp 5; 50; 500, … với các số chẵn
 Tích sẽ là 10; 100; 1 000, … hoặc các số tròn chục, tròn trăm, …
 Dễ nhẩm.
a) 7 × 50 × 20 = 7 × (50 × 20)	(tính chất kết hợp)
= 7 × 1 000	(nhẩm 5 × 2 = 10  Thêm 00  1 000)
= 7 000
    b) 40 × 3 × 50 = (40 × 50) × 3	(tính chất giao hoán, tính chất kết hợp)
= 2 000 × 3
= 6 000
c) 80 × 1 000 × 4 = (80 × 4) × 1 000
= 320 × 1 000
= 320 000
d) 3 × 60 × 500 = 3 × (60 × 500)
= 3 × 30 000
= 90 000
Bài 2:
· HS nhận biết yêu cầu của bài: Chọn ý trả lời đúng.
· HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.
· Khi sửa bài, HS giải thích tại sao chọn đáp án C.
Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ sai lầm của mình.
	

-Thực hiện
- Nêu cách tính






-Thảo luận
-Thực hiện
-Thực hiện



-Nghe























-Nghe
- Thực hiện

-Thực hiện





	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
Bài 3:
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu.
· Thảo luận, tìm cách thực hiện: Tìm diện tích khu vườn hình chữ nhật.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.
· Khi sửa bài, HS nói cách nhân.
Bài 4:
· Tìm hiểu bài.
+ Đọc kĩ đề bài.
+ Xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán.
· HS (nhóm đôi) thảo luận, tìm cách giải quyết.
+ Muốn biết trong 30 ngày, 12 con bò nhà ông Tư cho bao nhiêu ki-lô-gam sữa phải biết trong 30 ngày, 1 con bò cho bao nhiêu ki-lô-gam sữa.
+ Muốn biết trong 30 ngày, 1 con bò cho bao nhiêu ki-lô-gam sữa, phải biết mỗi con bò 1 ngày cho bao nhiêu ki-lô-gam sữa.
· HS trình bày bài cá nhân.
Bài giải
26 × 30 = 780
Trong 30 ngày, 1 con bò cho 780 kg sữa.
780 × 12 = 9 360
Trong 30 ngày, 12 con bò nhà ông Tư cho 9 360 kg sữa.
· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích tại sao chọn phép tính đó, chẳng hạn:
+ 1 ngày cho 26 kg. 30 ngày cho ... kg?
26 được lấy 30 lần  26 × 30.
+ 1 con bò cho 780 kg. 12 con bò cho ... kg?
780 được lấy 12 lần  780 × 12.
Lưu ý: Bài này có nhiều cách giải, HS có thể chọn cách giải tuỳ ý, nếu hợp lí và ra kết quả đúng thì công nhận.

	


-Tìm hiểu y/cầu

-Thảo luận

-Thực hiện


-Tìm hiểu



-Thảo luận






-Trình bày









IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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	BÀI :48  EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (T1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· HS thực hiện được việc tái hiện một số kiến thức, kĩ năng cơ bản về tính toán, chuyển đổi đơn vị diện tích; nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến hình học và đo lường.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm..
II.ĐỔ DÙNG DẠY HỌC:
G V: Thẻ từ cho bài Luyện tập 4 (nếu cần).
HS: SHS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân

	GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn”.
GV nêu phép tính nhân nhẩm với 10; 100; 1 000 (thừa số thứ nhất là số có một chữ số). HS thực hiện vào bảng con  Tổ nào có tất cả các bạn làm đúng và nhanh nhất thì thắng cuộc.
	-Thực hiện





	2. Hoạt động: Thực hành, luyện tập  (23 phút)

	a. Mục tiêu: Biết đọc, viết số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:Thảo luận, nhóm, cá nhân

	Bài 1:
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết: Tính nhẩm.
· HS thực hiện (nhóm đôi): Đọc phép tính và nói kết quả cho bạn nghe.
· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) 83 × 10 = 830  Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 83 được 830.
Bài 2:
· HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu:
Số?  Chuyển đổi đơn vị  Nhớ lại quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm bốn.

892 m2 = 892 × 10 000 cm2  = 8 920 000 cm2
Viết: 892 m2 = 8 920 000 cm2
· 300 000 cm2 = ….?  m2
Nói: 10 000 cm2 = 1 m2
300 000 cm2 = 300 000 : 10 000 m2 = 30 m2
Viết: 300 000 cm2 = 30 m2
Bài 3:
· HS nhận biết yêu cầu.
  -GV: Ở bài đặt tính rồi tính cần lưu ý điều gì? Đếm số chữ số 0.
Tích riêng thứ hai được viết từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng chục. Khi tính luôn lưu ý việc “có nhớ”.
· Có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép.
· Bước 1: Nhóm lẻ câu a); nhóm chẵn câu b).
· Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ và cùng nhau kiểm tra lại bài làm.
· GV lưu ý luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính. Một vài em trình bày cách làm, cả lớp nhận xét.
Bài 4:
· HS (nhóm bốn) nhận biết yêu cầu, thảo luận các cách thực hiện:
+ Tính giá trị mỗi biểu thức (tìm kết quả mỗi biểu thức).
+ Không tính giá trị từng biểu thức mà vận dụng tính chất phép tính
 Tìm được các biểu thức có giá trị bằng nhau.
· Mỗi HS thực hiện cá nhân theo cách mình chọn rồi chia sẻ nhóm bốn. Cả nhóm thống nhất các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau.
· Sửa bài, HS thi đua nối các biểu thức có giá trị bằng nhau (trên bảng lớp) và giải thích cách làm.
+ Làm theo cách tính giá trị từng biểu thức:
Nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính. Cách nhân nhẩm.
+ Không tính giá trị từng biểu thức:
GV giúp HS nói cách vận dụng các tính chất phép tính. Chẳng hạn:
· A: 5 × 360 × 200
Nói: lấy 5 nhân với 200 được 1 000 (GV: Áp dụng tính chất gì?)
1 000 nhân 360 bằng 360 nhân 1 000 (GV: Áp dụng tính chất gì?) Nối A với G.
· B: 360 × 54 + 360 × 46
Nói: lấy 360 nhân với tổng của 54 và 46 được 360 nhân 100. (GV: Áp dụng quy tắc một số nhân một tổng.)
Nối B với E.
· C: 360 × 54 – 360 × 44
Nói: lấy 360 nhân với hiệu của 54 và 44 được 360 nhân 10. (GV: Áp dụng quy tắc một số nhân một hiệu.)
Nối C với D.
GV giúp HS nhận biết: Nếu thành thạo trong việc sử dụng các tính chất của phép tính thì việc
Bài 5:
· HS đọc yêu cầu, thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
· Khi sửa bài, HS trình bày cách làm. Đây là bài Tính nên phải trình bày các bước tính.
Các em có thể thực hiện theo các cách khác nhau, tuy nhiên GV giúp HS nhận biết sự thuận tiện của việc sử dụng các tính chất phép tính để đưa về việc tính nhẩm.
· Tính chất giao hoán (đổi chỗ).
· Tính chất kết hợp (bắt cặp).
(Đổi chỗ và bắt cặp luôn ưu tiên các kết quả là: 10; 100; 1 000, …
 Số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, …)
· Quy tắc một số nhân một tổng, quy tắc một số nhân một hiệu.
· Các trường hợp tính toán với 0; 1. Ví dụ:
a) 2 × 76 × 500 = 76 × (2 × 500)	(tính chất giao hoán, tính chất kết hợp)
= 76 × 1 000
= 76 000
b) 5 × 300 × 800 = (5 × 800) × 300
= 4 000 × 300	(nhẩm: 5 × 8 = 40  Thêm 00  4 000)
= 1 200 000	(nhẩm: 4 × 3 = 12  Thêm năm chữ số 0)
c) 70 × 21 + 30 × 21 = (70 + 30) × 21	(quy tắc một tổng nhân một số)
= 100 × 21
= 2 100
d) 81 × 28 – 81 × 18 = 81 × (28 –18)	(quy tắc một hiệu nhân một số)
= 81 × 10
= 810

	
-Thảo luận

-Thực hiện








-Đọc, tìm hiểu


-Chia sẻ










-Đọc yêu cầu





-Thực hiện











-Đọc
-Thảo luận






-Đọc

-Làm bài













	* Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (9 phút)

	-Vận dụng vào thực tế
-NX tiết học
	




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 21
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 5
	BÀI :48  EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· - HS thực hiện được việc tái hiện một số kiến thức, kĩ năng cơ bản về tính toán, chuyển đổi đơn vị diện tích; nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến hình học và đo lường.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm..
II.ĐỔ DÙNG DẠY HỌC:
G V: Thẻ từ cho bài Luyện tập 4 (nếu cần).
HS: SHS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân

	GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn”.
GV nêu phép tính nhân nhẩm với 10; 100; 1 000 (thừa số thứ nhất là số có một chữ số). HS thực hiện vào bảng con  Tổ nào có tất cả các bạn làm đúng và nhanh nhất thì thắng cuộc.

	
-Theo dõi
-Viết



	2. Hoạt động: Thực hành, luyện tập  (23 phút)

	a. Mục tiêu: Biết đọc, viết số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:Thảo luận, nhóm, cá nhân

	Bài 1:
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết: Tính nhẩm.
· HS thực hiện (nhóm đôi): Đọc phép tính và nói kết quả cho bạn nghe.
· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) 83 × 10 = 830  Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 83 được 830.
Bài 2:
· HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu:
Số?  Chuyển đổi đơn vị  Nhớ lại quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm bốn.

892 m2 = 892 × 10 000 cm2  = 8 920 000 cm2
Viết: 892 m2 = 8 920 000 cm2
· 300 000 cm2 = ….?  m2
Nói: 10 000 cm2 = 1 m2
300 000 cm2 = 300 000 : 10 000 m2 = 30 m2
Viết: 300 000 cm2 = 30 m2

	
-Đọc










-Đọc


-Thực hiện







	* Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (9 phút)

	Bài 6:
+ Đọc kĩ đề bài.
+ Xác định cái đã cho và cái phải tìm của bài toán. Nói ngắn gọn bài toán.
Lát nền bằng hai loại gạch: trắng và đỏ.
Phòng hình chữ nhật: Chiều dài 6 m, chiều rộng 4 m. 1 m2 nền lát 25 viên.
Gạch đỏ ít hơn gạch trắng 200 viên. Có bao nhiêu viên gạch đỏ?
– HS (nhóm đôi) thảo luận, tìm cách giải quyết. Có thể suy luận từ câu hỏi để phân tích cách làm.
Tuy nhiên, ở bài này, suy luận theo lối tổng hợp sẽ phù hợp với đa số HS.
+ Biết chiều dài và chiều rộng (đề bài lại nói đến số gạch lát 1 m2)  Tính gì? (Diện tích)
+ Biết diện tích, biết số gạch lát 1 m2  Tính gì? (Số gạch lát kín nền)
+ Biết số gạch lát kín nền, số gạch này liên quan gì đến số gạch hai loại? (Tổng số gạch)
+ Biết số gạch đỏ ít hơn gạch trắng tức là biết gì về số gạch hai loại? (Hiệu số gạch)
+ Từ đó tìm được gì? (Số gạch đỏ, áp dụng bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu)
– HS trình bày bài cá nhân.
Bài giải 6 × 4 = 24
Diện tích căn phòng là 24 m2.
25 × 24 = 600
Cần dùng 600 viên gạch để lát nền nhà. (600 – 200) : 2 = 200
Cần dùng 200 viên gạch đỏ để lát nền nhà.
· Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích tại sao chọn phép tính đó, chẳng hạn:
+ Dài 6 m, rộng 4 m Diện tích ... m2?
 6 × 4
+ 1 m2 : 25 viên gạch 24 m2 : ... viên gạch?
25 được lấy 24 lần  25 × 24
+ Tổng: 600 viên gạch Hiệu: 200 viên gạch
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Khám phá
Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
· Hướng dẫn tìm hiểu bài và tìm cách thực hiện.
a) Tổng hai chữ số của số đó bé hơn 10.
+ Đặt tính rồi tính.
27 × 11	42 × 11	15 × 11
HS thực hiện, thông báo kết quả.
+ GV viết bảng:
27 × 11 = 297
42 × 11 = 462
15 × 11 = 165
+ GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện.
Bước 1: Mỗi nhóm quan sát một phép tính trên, tìm sự liên quan giữa các chữ số của tích và các chữ số của thừa số thứ nhất.
Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ về mối liên hệ giữa tổng hai chữ số của thừa số thứ nhất và chữ số hàng chục của tích  Tìm cách tính nhẩm.
+ Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ về mối liên hệ giữa tổng hai chữ số của thừa số thứ nhất và chữ số hàng chục của tích  Tìm cách tính nhẩm.
+ Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm t/bày
a) Tổng hai chữ số của số đó lớn hơn 10.
+ HS thực hiện các phép tính bằng cách đặt tính, thông báo kết quả.
+ GV viết bảng:
48 × 11 = 528
56 × 11 = 616
73 × 11 = 803

+ HS nhận biết cách tính nhẩm và áp dụng trên trường hợp cụ thể.
Ví dụ:
48 × 11  4 + 8 = 12
 Viết 2 vào giữa hai chữ số của số 48 Thêm 1 vào 4 được 5
 Tích: 528
Dựa vào việc đặt tính, HS giải thích cách làm trên.
-GV giúp HS khái quát hoá cách nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11: Cộng chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó:
· Nếu kết quả bé hơn 10:
Viết kết quả này vào giữa hai chữ số của số đó.
· Nếu kết quả lớn hơn 10:
Viết chữ số hàng đơn vị của kết quả vào giữa hai chữ số của số đó. Thêm 1 vào chữ số hàng chục của số đó.
· Thực hành:
GV đọc lần lượt từng phép nhân, HS viết nhanh phép tính vào bảng con
 GV khuyến khích HS nói cách làm.
Ví dụ: 34 × 11  3 + 4 = 7 < 10  34 × 11 = 374.
28 × 11  2 + 8 = 10  Thêm 1 vào 2 được 3  28 × 11 = 308.
11 × 95  9 + 5 = 14 > 10  Thêm 1 vào 9 được 10  11 × 95 = 1 045.
…

	
-Xác định
-Thực hiện






-Thảo luận nhóm

-Thực hiện

	










-Trình bày





























-Quan sát



	4
	8

	× 1
	1

	4
	8

	4 8
	

	5 2
	8
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	Ngày   tháng 9 năm 2023
                              P Hiệu Trưởng



                       .....................
	GVCN
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BÀI 49.  CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được các phép chia các số tự nhiên có nhiều chữ số cho số có một chữ số
- Giải quyết được các vấn đề có liên quan đến phép chia, vận dụng chia nhẩm
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, tự giác học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét bài với bạn, trong nhóm.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Các hình ảnh có trong bài
- HS: SGK, vở 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân

	- GV cho HS chơi TC “Ai nhanh hơn”
- HS quan sát hình ảnh và tìm hiểu nội dung phần khởi động
+ GV: Thực hiện phép tình này thế nào?
+ Giới thiệu vào bài
	
+ Hs nêu phép tính tìm số hộp bóng bàn 326 274 : 6


	2. Khám phá hình thành kiến thức mới: (15 phút)

	a. Mục tiêu: HS thực hiện được các phép chia các số tự nhiên có nhiều chữ số cho số có một chữ số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân

	Ví dụ 1: 326 274 : 6
- Gv giới thiệu VD
- Gv nhắc quy trình chia
Đặt tính – Chia – Nhân – Trừ - Hạ
- Y/c HS thảo luận cách chia của phép tính
- Y/c HS nêu cách thực hiện phép tính chia trên
326 274     6
                               26           54 379
       	  22
                                   47  
                                     54
 0

- GV hỏi: 326 274 : 6 = ?
Ví dụ 1:  212 329 : 4 = ?
- Gv giới thiệu VD
- Gv y/c HS nhắc quy trình chia

- Y/C HS thực hiện phép tính vào bảng con 



- HD nhận xét, sửa sai
- GV HD HS thử lại
53 082 x 4 + 1 = 212 729
+ Khi thực hiện phép chia cho số có hai chữ số ta cần lưu ý điều gì?
	
- HS nhắc lại


- HS thảo luận phép chia
- HS nêu miệng cách thực hiện phép tính chia trên






- 2 HS thực hiện miệng lại phép chia
+ 326 274 : 6 = 54 379



- HS nhắc quy trình chia
Đặt tính – Chia – Nhân – Trừ - Hạ
- HS thực hiện phép tính vào bảng con
         212 329    4
           12          53082
             032       
                 09
                   1                 


+ Đặt tính – Chia (từ trái sang phải) – Nhân – Trừ - Hạ - Thử lại

	3. Thực hành, luyện tập (15 phút)
a. Mục tiêu: Giải quyết được các vấn đề có liên quan đến phép chia, vận dụng chia nhẩm
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: BC, BL

	Thực hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc y/c đề bài
- Cho HS làm bài vào Bc, bl


- Gv nhận xét, sửa sai
	
Bài 1:
- HS đọc đề + xác định y/c đề bài
- HS làm bài vào Bc, bl
a) 633 760 : 5 = 126 752 
b) 599 152 : 7 = 85 593 dư 1
- HS nêu cách thực hiện phép chia

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS vận dụng lại những kiến thức, kĩ năng đã học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Phân tích, Nhóm đôi

	- Gv đưa đề bài toán và HD phân tích đề
Tóm tắt:
8 cái bút sáp màu: 1 hộp
193 606 cái bút sáp màu: nhiều nhất ...?hộp và thừa...?cái
- Gv hướng dẫn HS cách giải
- Y/c HS giải bài toán theo nhóm đôi



- Y/c HS trình bày bài giải bl
- Nhận xét, sửa sai
Vui học
- Y/c HS thảo luận nhóm 4 theo y/c sau
Cho dãy số: 6 000 000 ; 3 000 000 ; 1 000 000 ; 250 000. Tìm quy luật


- Nhận xét, tuyên dương
	- HS đọc và tìm hiểu đề 





- HS lắng nghe
- HS giải bài toán theo nhóm đôi
193 606 : 8 = 24 200 (dư 6)
Có thể đóng gói được nhiều nhất 24 200 hộp và còn thừa 6 cái
- HS trình bày bài giải bl

- Y/c HS thảo luận nhóm 4 theo y/c

- HS trình bày miệng
6 000 000 : 2 = 3 000 000
3 000 000 : 3 = 1 000 000
1 000 000 : 4 = 250 000

	* Hoạt động nối tiếp:
- Y/c HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Chuẩn bị bài mới


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 22
       MÔN: TOÁN                                        TIẾT 2

BÀI 50: CHIA HAI SỐ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0 (1 tiết )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được  phép chia hai số có tận cùng là chữ số 0
- Vận dụng vào đổi đơn vị đo thời gian và giải quyết vấn đề đơn giản
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, tự giác học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét bài với bạn, trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- HS có cơ hội để phát triển các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV: Hình ảnh cho phần khởi động (nều cần)
- HS: SGK, vở 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, tổ

	- Gv tổ chức cho HS chơi TC “Ai nhanh hơn”
- GV nêu PT: 72 : 6
- Cho HS thi đua theo tổ làm BC
- Nhận xét, tuyên dương tổ thắng cuộc
- Gv hình thành phép chia 720 : 60
	

- HS thi đua làm bc theo tổ

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới (15 phút)

	a. Mục tiêu: HS thực hiện được phép chia hai số có tận cùng là chữ số 0
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân

	720 : 60 = ?
+ Phép chia trên có đặc điểm gì?
- GV HD cách chia
720 : 60
= 72 chục : 60 chục
                         = 12
Thông thường ta đặt tính như sau:
720    60
                                  12      12
                               0
+ Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là chữ số 0 ta làm như thế nào?


	
+ Phép chia là những số tròn chục 

- HS thực hiện miệng phép tính


- HS lắng nghe và thực hiện vào bc



+ Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là chữ số 0, ta có thể cùng xóa một chữ số 0 ở tận cùng số chia và số bị chia rồi chia như thường

	3. Thực hành, luyện tập (15 phút)
a. Mục tiêu: 
- HS thực hiện được  phép chia hai số có tận cùng là chữ số 0
- Vận dụng vào đổi đơn vị đo thời gian và giải quyết vấn đề đơn giản
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân

	Thực hành:
Bài 1:
-  Cho HS làm bl, bc câu a,b

- Nhận xét, sửa sai

	
Bài 1: HS đọc đề + Xác định y/c
- HS làm bl, bc câu a,b
a) 240 : 30 = 8        b) 18000 : 90 = 200
   5150 : 50 = 103       69800 : 20 = 3490
- HS làm bài theo cặp, 1 cặp làm bảng nhóm


	Luyện tập:
Bài 1:
Số?
- Cho HS làm vào nháp theo nhóm đôi




- Y/c HS trình bày miệng
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2: 
a) Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức.
- GV HD cách thực hiện




+ Khi chia một số cho việc tích hai thừa số ta có thể làm ntn?

b) Số?
720 : 60  =720 : (? x 6)
               = (720 : ?) : 6
       =.?.: 6=.?.
c) Tính (theo mẫu):
180 : (3 x 4) =180 : 3 : 4
                  = 60 : 4 = 15
	


- HS làm vào nháp theo nhóm đôi 
a) 120 phút =  2 giờ   
1080 phút =18 giờ 
b) 300 giây = 5 phút
3600 giây = 60 phút = 1giờ
- HS nối tiếp nhau trình bày miệng KQ




- HS thực hiện miệng biểu thức
24 : (3 x 2) = 24 : 6
                   = 4
24 : 3 : 2 = 8 : 2    ;     24 : 2 : 3 = 12 : 3
               = 4                               = 4
+ Khi chia một số cho việc tích hai thừa số là có thể chia số đó cho một Như số, rồi lấy kết quả lớn được chia tiếp cho thừa số kia
b)             720 : 60  = 720 : (10 x 6)
               = (720 : 10) : 6
       = 72 : 6 = 12
c) 
• 450 : (5 x 3) = 450 : 15
                       = 30
• 9000 : (9×2) = 9000 : 18
                      = 500

	* Hoạt động nối tiếp:
- Y/c HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Chuẩn bị bài mới


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 22
       MÔN: TOÁN                                        TIẾT 3,4
BÀI 51: ƯỚC LƯỢNG THƯƠNG TRONG PHÉP CHIA (tiết 1, 2 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nắm được thương khi thực hiện những phép chia đơn giản.
- Vận dụng vào giải quyết những vấn đề đơn giản.
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học,
mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, tự giác học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét bài với bạn, trong nhóm.
3. Phẩm chất. HS có cơ hội để phát triển các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm. 
  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
  - GV: Hình ảnh cho phần khởi động (nếu cần).
  - HS: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân

	- GV chiếu (hoặc treo) hình phần Khởi động 
→ Hình thành phép chia
– GV cho HS dự đoán thương
98 : 24 - 1
- GV gọi vài nhóm nói kết quả dự đoán 
→GV ghi vào góc bảng. – GV giới thiệu hải
	- HS quan sát, đọc nội dung

- HS thảo luận nhóm bốn dự đoán thương là 3


	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: (15 phút)

	a. Mục tiêu: HS nắm được thương khi thực hiện những phép chia đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân

	 Ví dụ 1: Ước lượng thương của phép chia 273 : 90
- GV nêu phép chia: 273 : 90 = ?
- GV có thể chuyển nội dung sau thành trò chơi “Đố bạn”.
+ Để chuẩn bị cho việc thực hiện phép chia này, trước hết ta phải biết cách ước lượng xem thương của phép chia bằng bao nhiêu.
'Thầy (cô) dự đoán: 'Thương của phép chia là 3.
+ Muốn biết 3 có phải là thương của phép chia 273 : 90, ta làm thế nào? 
+ Nếu kết quả lớn hơn 273 thì sao? 
+ Nếu kết quả bé hơn 273 thì sao?
 (3 có thể là thương, khi đó đây là phép chia có dư, ta phải xem số dư có bé hơn số chia không)
+ Hãy thử với thương là 3?

90 × 3 = 270; 270 < 273 (3 là thương) 
Vậy thương của phép chia 273 : 90 là 3.
→ GV đặt vấn đề
Tại sao ngay từ đầu thấy (cô) lại ước lượng được thương của
GV: Để ước lượng phương là có thể làm tròn số bị chia và số chia để có số tròn chục
→ Các em thảo luận rồi thông báo cách nhẩm
20 là số trên chục
Làm tròn số 273 đến hàng chục thì được 270.
270: 90 = 3 (nhẩm 27 chục : 9 chục) = 3
Vậy thương của phép chia 273 : 90 là 3.
Ví dụ 2: Ước lượng thương của phép chia 98 : 24 Thực hiện tương tự ví dụ 1, hãy ước lượng thương 65 : 24. 
- Làm tròn luôn các số 98 và 24 đến hàng chục thì được 100 và 20,
(90 : 20 = 5 (nhẩm 10 chục : 2 chục = 5)
+ Thử với thường là 5: 
24 x 5 = 120, 120 > 98  nên  5 không là thương,
+ Thử với thương là 4:
24 x 4 = 96, 96 <98
Vậy thương của phép chia 98 : 24 là 4.
Ví dụ 3: Ước lượng thương của phép chia 144:35
Thực hiện tương tự ví dụ 2, hay ước lượng thương 144 : 35
- GV viết bảng lớp làm tròn các số 144 và 35 đến hàng chục thì được bao nhiêu?
140 : 40 = 3 (dư 20)
Thử với thương là 3: 
35 x 3 = 105, 105 < 144
Thử với thương là 4: 
35 x 4 = 140, 140 < 144 , 140 gần bằng 144
Vậy thươung của phép chia 144 : 35 là 4
4. Khái quát hoá cách ước lượng thương
+ Để ước lượng thương của phép chia cho số có hai chữ ta có thể làm như tn? 


	








+ Lấy 90 × 3 

+ 3 là thương, ta có phép chia hết
+ 3 có thể là thương


+ HS đặt tính và tính trên bảng con rồi thông báo.















- Các nhóm thảo luận rồi thông báo cách nhóm:









- HS nhẩm cách chia rồi nêu KQ
+ Được 140 và 40

+ Nhẩm 14 chục : 4 chục = 3, dư 2 chục





+ Để ước lượng thương của phép chia cho số có hai chữ ta có thể làm như sau:
- Làm tròn số bị chia và số chia đến hàng chục
- Nhẩm thương.
- Thử lại lấy thương nhẩm được nhân với số chia ban đầu ........

	3. Thực hành, luyện tập: (15 phút)
a. Mục tiêu: 
- HS nắm được thương khi thực hiện những phép chia đơn giản.
- Vận dụng vào giải quyết những vấn đề đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân

	Thực hành:
Bài 1:
- Cho HS làm bc, bl
	
Bài 1: HS đọc đề và xác định y/c
- HS làm bc, bl
a) 56 : 23 = ?
Làm tròn 60 : 20 = 3
Thử lại 3 x 23 = 69 ,  69 >59 (loại)
Bớt thương còn 2 (2 x 23 = 46) 46 <56 (nhận)
Vậy thương của phép chia 56 : 23 là 2
Tương tự như vậy với các phép tính còn lại

	Tiết 2:
4. Vận dụng, trải nghiệm:
a. Mục tiêu: HS vận dụng lại những kiến thức, kĩ năng đã học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cặp đôi, nhóm

	Bài 1: Số?
- GV hướng dẫn tìm hiểu đề
- Cho HS thảo luận cặp đôi


















- Nhận xét, sửa sai
Bài 2: Chia một tổng cho một số
- HD tìm hiểu đề và cách thực hiện
a) Gv giao việc cho HS


+ Khi chia một tổng cho một số nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể làm ntn?


b) Cho HS thảo luận nhóm đôi nhận biết: chia một tổng cho một số
→ Chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả với nhau thi dễ và nhanh hơn. 
- Khi sửa bài, y/c HS nói cách làm.
	Bài 1: 
- Hs đọc đề và tìm hiểu đề
- HS thảo luận cặp đôi
232 : 45
Làm tròn 230 : 50 = 4 (dư 30)
Thử lại 4 x 45 = 180, 180 < 232 (loại)
Tăng thêm thương được 5:
5 x 45 = 225,  225 < 232 (loại)
Tăng thêm thương được 6:
6 x 45 = 270,  270 > 232 (nhận)

Vậy: Nếu mỗi xe chở được 45 HS thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất 6 xe
232: 26
Làm tròn: 230 : 30 = 7 (dư 20)
Thử lại  7 × 26 = 182, 182 < 232 (loại)
Tăng thêm thương được 8; 8 x 26 = 208, 208< 232 (loại)
Tăng thêm thương được 9, 9 x 26 = 234, 234 > 232 (nhân
+ Vậy: Nếu mỗi xe chứ được: 26 HS thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất 9 xe.
Bài 2: Hs đọc đề và tìm hiểu đề
- HS lắng nghe
- HS thảo luận nhóm
- HS trình bày KQ bl
Ta có: (63 + 49) : 7 = 63 : 7 + 63 : 7
+ Khi chia một tổng cho một số nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng của số chia, rồi cộng các kết quả với nhau.
b) HS thảo luận nhóm đôi nhận biết: chia một tổng cho một số


- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm

	Khám phá
- Cho HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài. Xác định các việc cần làm:


- Y/c các nhóm nói câu trả lời và giải thích cách làm. 
	
- HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài. Xác định các việc cần làm:
+ Ước lượng thương trong các phép chia. 
+ Xác định con vật đẻ trứng, con vật đẻ con.
- Sửa bài, các nhóm nói câu trả lời và giải thích cách làm. 
 VD: Hải li đẻ con và thú mỏ vịt đẻ trứng.
Vi 532 : 65 → 530 : 70 = 7 (dư 40) 
 → 7 x 65 = 455 , 455 < 532 
→ Tăng thêm thương được 8 → 8 x 65 = 520, 520 < 532 (nhận)

	* Hoạt động nối tiếp: (1 phút)
- Y/c HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Chuẩn bị bài mới


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 22
       MÔN: TOÁN                                        TIẾT 5
BÀI 52: CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số.
- Vận dụng vào tính giá trị của biểu thức, tìm thành phần trong phép tính.
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học,
mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, tự giác học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét bài với bạn, trong nhóm.
 3. Phẩm chất. HS có cơ hội để phát triển các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ.
  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
  - GV: Hình ảnh cho phần khởi động (nếu cần).
  - HS: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân

	– GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn”.
Tìm thương và số dư của các phép chia sau: 
56:12 và 34 : 12
GV chia lớp thành hai đội → Đội nào có đáp án trước và đúng thì thắng GV viết lên góc bảng lớp, Hồ nói cách ước lượng thương.
56 : 12 = 4 (dư 8)
                            34 : 12 - 7
→GV:'Thực hiện phép tính này thế nào?.


> GV: Ta cùng tìm hiểu cách đặt tính và lính của hai phép tính Số : 12 và 84 : 12, từ đó các nhóm sẽ tự đặt tính và tính 564 : 12.
	
- HS ước lượng thương

- HS thảo luận nhóm bốn dự đoán thương 




- HS quan sát hình ảnh và tin hiểu nội dung phần Khởi động → HS nêu phép tính tìm số hộp bánh 564 : 12


	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: (15 phút)

	a. Mục tiêu: HS thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, bl, bc

	 Ví dụ:       56 : 12
- GV vừa hướng dẫn, vừa viết trên bảng lớp
Đặt tính
56  12
 8   4
Vậy:             56 : 12 = 4 (dư 8)
84 : 12 = ?
84   12
00 7
                   Vậy:  84 : 12 = 7
Ví dụ 1:       564 : 12 = ?
- GV y/c HS nhắc quy trình chia

- GV HD cách thực hiện chia
               564     12
               084     47
                 00 
            Vậy:  564 : 12 =  47    
 - GV HD cách thử lại
47 x 12 = 564
Ví dụ 2:       
                            14 721 : 57 = ?
                               14721   57
                                 332     258
                                471
                                     15
           Vậy:  14 721 : 57 =  258  (dư 15)  
- GV HD cách thử lại
258 x 57 + 15 = 14 721
+ Khi đặt tính rồi tính với phép chia cho số có hai chữ số, ta cần lưu ý điều gì?


	
- HS viết bảng con.


- HS nêu miệng lại cách thực hiện phép tính

- HS thực hiện phép tính bảng con.




- HS nhắc quy trình chia
Đặt tính – Chia – Nhân – Trừ - Hạ
- HS thực hiện phép tính vào bảng con


- HS nêu miệng lại cách thực hiện phép tính
 




- HS thực hiện phép tính vào bảng con


- HS nêu miệng lại cách thực hiện phép tính



+ Muốn thực hiện chia cho số có hai chữ số ta cần lưu ý:
.Đặt tính – Chia (bắt chữ số, nhẩm thương thử)
.Nhân – Trừ (cùng chữ số)
.Hạ

	3. Thực hành, luyện tập: (19 phút)
a. Mục tiêu: 
 - HS thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm đôi

	Bài 1:
a) Cho HS làm bc, bl


b) Cho HS làm theo cặp


c) Cho HS làm bài vào vở


- Gv thu vở KT, nhận xét, sửa bài bl
Bài 2:
- GV y/c HS nhắc quy trình chia
+ Khi đặt tính rồi tính với phép chia cho số có hai chữ số, ta cần lưu ý điều gì?



- Cho làm bài theo cặp, dãy 




- Y/c HS trình bày bài bl
- Nhận xét, sửa sai
	Bài 1: HS đọc đề và xác định y/c
a) HS làm bc, bl
     64 : 32 = 2
098 : 15 = 6 (dư 8)
b) HS làm theo cặp
     84 : 35 = 2 (dư 14)
     99 : 21 = 4 (dư 15)
c) HS làm bài vào vở
    70 : 14 = 5
    78 : 13 = 6
- HS sửa bài bl
Bài 2: HS đọc đề và xác định y/c
+ Đặt tính – Chia – Nhân – Trừ - Hạ
+ Muốn thực hiện chia cho số có hai chữ số ta cần lưu ý:
.Đặt tính – Chia (bắt chữ số, nhẩm thương thử)
.Nhân – Trừ (cùng chữ số)
.Hạ
- HS làm bài theo cặp, dãy
Dãy 1: câu a
0192 : 16 = 122
     997: 71 = 14 (dư 3)
Dãy 2: câu b
     536 : 46 = 11 (dư 30)
     512 : 64 = 8 
- HS trình bày bài bl, nhận xét lẫn nhau

	* Hoạt động nối tiếp: (1 phút)
- Y/c HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Chuẩn bị bài mới


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

	Ngày   tháng 9 năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................





Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 23 
       MÔN: TOÁN                                        TIẾT 1
Bài 52. CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số.
- Vận dụng vào tính giả trị của biểu thức, tìm thành phần trong phép tính.
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, tự giác học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét bài với bạn, trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Bảng phụ..
- HS: SHS, vở, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh hơn": 
+ Cách chơi: GV đưa ra phép tính để HS 2 đội  thi đua ‘’Tìm thương và số dư của các phép chia sau:  (HS ước lượng thương):
143: 13        1155: 25          2059: 36
+ Luận chơi: Đội nào trả lời đúng nhiều hơn là đội chiến thắng.
- Gv nhận xét, tuyên dương.
- Gv dẫn dắt giới thiệu bài, ghi tựa bài.
	- HS tham gia trò chơi.
143: 13 = 11 
1155: 25 = 46 (dư 5)
2059: 36= 57 (dư 7)




- HS theo dõi, ghi tựa bài.

	2. Hoạt độngThực hành, Luyện tập (27 phút)

	2.1 .Thực hành
*Hoạt động 1 (9 phút): Thực hiện phép tính 
a. Mục tiêu:
- Thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Bài 3: Đặt tính rồi tính
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu HS nhắc quy trình chia.
- Khi đặt tính rồi tính với phép chia cho số có hai chữ số, ta cần lưu ý điều gì?



- Yêu cầu HS làm bảng con lần lượt các phép. 






- Gv nhận xét.
- Sau mỗi phép tính, gọi 1 HS trình bày cách thực hiện.
	
- HS đọc yêu cầu
+ Đặt tính – Chia – Nhân – Trừ - Hạ
+ Muốn thực hiện chia cho số có hai chữ số ta cần lưu ý:
.Đặt tính – Chia (bắt chữ số, nhẩm thương thử)
.Nhân – Trừ (cùng chữ số)
.Hạ
- HS làm bảng con lần lượt các phép:
a) 1872  78               b) 10510    18 
      312  24                     151     583
        00                             070
                                           16
3600  57                    26944    64
      180  63                      134     421
        09                              064
                                              0
Sau mỗi phép tính, gọi 1 HS trình bày cách thực hiện.

	*Hoạt động  2 (9 phút): Thực hiện phép tính theo mẫu
a. Mục tiêu:
- Thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số ( trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng chục và hàng đơn vị)
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Bài 4: Tính (theo mẫu)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu.
a) GV hướng dẫn bài mẫu: ghi phép tính lên bảng→ gọi HS trình bày cách thực hiện (Khi HS trình bày GV ghi nhanh cách thực hiện)
- Yêu cầu HS làm bài vào nháp, theo cặp ( 1 cặp làm vào bảng phụ)


- Sửa bài: Yêu cầu HS nhận xét bài trên bảng phụ
- Gv nhận xét (sau mỗi phép tính, gọi HS trình bày cách thực hiện.)
- Lưu ý HS ở câu a: Thương có chữ số 0 ở hàng chục.
b) GV tổ chức tương tự như câu a
- Lưu ý HS ở câu b: Thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị.
	

a) - HS đọc yêu cầu
- HS theo dõi bài mẫu

- HS làm bài vào nháp, theo cặp ( 1 cặp làm vào bảng phụ)
a) 9681  32              b)     5382  26
    0081  302                    0182  207
        17                                00                                
- HS nhận xét bài trên bảng phụ
- Sau mỗi phép tính, HS trình bày cách thực hiện.


b) HS thực hiện các yêu cầu tương tự như câu a
668   11                    1960   49
      008  60                       000   40
                                                   

	2.2.  Luyện tập
* Hoạt động 1 ( 9 phút): Tìm thương và số dư
a. Mục tiêu:
- Vận dụng vào tìm thành phần trong phép tính.
- Phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học; 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 1: Số
- GV hướng dẫn HS cách làm bài
+ Các em cần làm bài nàynhư thế nào?

- Cho HS làm bài vào phiếu BT
- GV lưu ý HS thử lại để kiểm tra kết quả.


	Số bị chia
	5555
	850
	4328
	22459

	Số chia
	44
	25
	72
	37

	Thương 
	?
	?
	?
	?

	Số dư
	?
	?
	?
	?


- Yêu cầu  HS trình bày bài bl (GV thu phiếu BT KT)
- Nhận xét, sửa sai.
	Bài 1: HS đọc đề và xác định y/c


+ Thực hiện phép chia để tìm thương và số dư
- HS làm bài vào phiếu BT theo nhóm 4


	Số bị chia
	5555
	850
	4328
	22459

	Số chia
	44
	25
	72
	37

	Thương 
	126
	34
	60
	607

	Số dư
	11
	
	8
	


- HS trình bày bài bl, nhận xét lẫn nhau


	  * Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	- GV yêu cầu HS nhắc quy trình chia.

- Nhắc HS rèn luyện thêm kĩ năng chia ở nhà.
	- 1-2 HS  nhắc lại: 
+ Đặt tính – Chia – Nhân – Trừ - Hạ
- HS rèn luyện thêm kĩ năng chia ở nhà.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

\	
Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 23 
       MÔN: TOÁN                                        TIẾT 2
Bài 52. CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết 3)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số.
- Vận dụng vào tính giả trị của biểu thức, tìm thành phần trong phép tính.
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, tự giác học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét bài với bạn, trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Bảng phụ
- HS: SHS, vở, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh hơn": 
+ Cách chơi: GV đưa ra phép tính để HS ‘’Tìm thương và số dư của các phép chia sau:  (HS ước lượng thương) và ghi kết quả vào bảng con.
2448: 24       387: 35        
- Gv nhận xét, tuyên dương.
- Gv dẫn dắt giới thiệu bài, ghi tựa bài.
	
- HS  tham gia trò chơi (ghi kết quả vào bảng con)
2448: 24 = 102        357: 35 =10 (dư 7)

	2. Hoạt động Thực hành, Luyện tập (27 phút)

	* Luyện tập:
2.1. Hoạt động 1 (7 phút): Tính giá trị biểu thức
a. Mục tiêu:  
- Vận dụng vào tính giả trị của biểu thức.
- Phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Bài 2: Tính giá trị biểu thức
- Yêu cầu HS 
- GV yêu cầu HS nêu lại cách tính giá trị của biểu thức
- Cho HS làm bài vào vở theo dãy ( 2 HS làm vào bảng phụ)










- Gọi HS làm bài trên bảng phụ trình bày bài làm.
- Gv thu vở KT, nhận xét, sửa bài. 
	
- HS đọc đề và xác định yêu cầu
- HS nêu lại cách tính giá trị của biểu thức

- HS làm bài vào vở theo dãy ( 2 HS làm vào bảng phụ)
Dãy 1: câu a,b
a) 4500 : 90 : 25 = 50 : 25 
              = 2
b) 840 : (3 x 4) = 840 : 12
                          = 70
Dãy 2: câu c,d
c) 682  + 96 : 12 = 682 + 8
                            = 690
c) 2784 : 24 – 16 = 116 – 16
                             = 100 
- HS trình bày bài , nhận xét lẫn nhau

	2.2. Hoạt động 2 (7 phút): Tìm thành phần trong phép tính.
a. Mục tiêu:
- Vận dụng vào tìm thành phần trong phép tính.
- Phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 3: Số
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
- Yêu cầu HS → Nhắc lại các quy tắc tìm thành phần trong phép nhân, phép chia → Nếu quên quy tắc, ta làm gì?
→ Viết phép tính đơn giản, dùng suy luận tương tự.
-  Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở,  rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
- Gọi  HS trình bày cách làm, giải thích.
- Gv nhận xét
	
− HS thảo luận tìm cách thực hiện
 HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm.

- HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
–  HS trình bày cách làm.
a)..?..= 2025:45= 45
b)..?..= 180 × 17= 3060
c)..?..= 288 : 24 =12


	2.3.  Hoạt động 3 (5 phút): Chọn ý trả lời đúng.
a. Mục tiêu:  
- Vận dụng vào tính giả trị của biểu thức.
- Phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	 Bài 4: Chọn ý trả lời đúng.
– Yêu cầu HS xác định yếu cấu của bài.
− Yêu cầu HS làm bài cá nhân, ghi đáp án lựa chọn vào bảng con.

- GV  nhận xét, khuyến khích HS giải thích tại sao chọn đáp án đó.
- Khuyến khích HS trình bày các bước chia và ước lượng thương.
	
- HS xác định yếu cấu của bài.
- HS làm bài cá nhân, ghi đáp án lựa chọn vào bảng con: 
B. 401


- Hs trình bày.

	3.  Hoạt động vận dụng - Trải nghiệm (8phút): Giải toán
a. Mục tiêu: 
- HS thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số.
- Phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 5:
- Yêu cầu HS đọc đề bài, 
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán yêu cầu gì?
- Gv gợi ý: Chiều dài x Chiều rộng = Diện tích
→ Chiều dài × 45 = 4050
→ Chiều dài :?
Chiều dài khu vườn:?
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở (1 HS làm vào bảng phụ)
- Gv kiểm tra 1 số vở, nhận xét.
- Gọi HS làm bài trên bảng phụ trình bày.



- Gv nhận xét
	
- HS đọc đề bài.
- Bài toán cho biết: diện tích và chiều rộng khu vườn.
- Yêu cầu tính : chu vi khu vườn.





- HS làm bài cá nhân vào vở (1 HS làm vào bảng phụ)
Bài giải
Chiều dài của khu vườn là:
4050:45 = 90(m)
Chu vi khu vườn là:
(90 + 45) x 2= 270 (m)
Đáp số: 270 m

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- Yêu cầu HS nêu lại cách tính chiều dài hình chữ nhật khi biết diện tích và chiều rộng.
	- HS nhắc lại: lấy diện tích chia cho chiều rộng.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................





Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 23 
       MÔN: TOÁN                                        TIẾT 3
Bài 52. CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết 4)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số.
- Vận dụng vào tính giả trị của biểu thức, tìm thành phần trong phép tính.
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoả toán học, giải quyết vấn đề toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, tự giác học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét bài với bạn, trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Bảng phụ, hình ảnh phần Vui học, Thử thách.
- HS: Thước thẳng, SHS, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh hơn": 
+ Cách chơi: GV đưa ra phép tính để HS 2 đội  thi đua ‘’Tìm thương và số dư của các phép chia sau:  (HS ước lượng thương):
520: 10       714:21          1263:42
+ Luận chơi: Đội nào trả lời đúng nhiều hơn là đội chiến thắng.
- Gv nhận xét, tuyên dương.
- Gv dẫn dắt giới thiệu bài, ghi tựa bài.
	- 2 đội cử đại diện tham gia trò chơi.
520: 10 = 52      714:21 = 34      
1263:42 = 30 (dư 3)


	2. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (27phút): Giải toán


	2.1 Hoạt động 1  (8 phút): Giải toán
a. Mục tiêu: 
- HS thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số.
- Phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Bài 6:
- Yêu cầu HS thảo luận cặp, đọc đề bài, tìm hiểu bài:
+ Đọc kĩ để bài.
+ Xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán.
- Yêu cầu nhóm đổi thảo luận, tìm cách giải quyết và làm bài vào vở
+ Muốn biết cửa hàng đã nhập về tất cả bao nhiêu vì trứng, phải biết tổng số trúng và số trứng trong 1 vỉ
+ Muốn biết tổng số trứng, phải biết nhập về bao nhiêu trứng gà và bao nhiêu trứng vịt. 



− HS trình bày bài cá nhân.
– Gv nhận xét, GV khuyến khích HS giải thích tại sao chọn cách giải đó.
Lưu ý: Bài này có nhiều cách giải,HS có thể chọn cách giải tuỳ ý, nếu hợp lí và ra kết quả đúng thì công nhận → GV gợi ý cho HS nhận xét cách nào nhanh → Dựa vào tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
	
- HS thảo luận cặp, đọc đề bài, tìm hiểu bài:



- Nhóm đổi thảo luận, tìm cách giải quyết và làm bài vào vở
Bài giải
Số quả trứng gà và trứng vịt cửa hàng đó đã nhập về lất cả  là:
8190 + 6000 = 14190 (quả)
Cửa hàng đó đã nhập về tất cảsố vỉ trứng là:
14 190: 30 = 473 (vỉ trứng)
               Đáp số: 473 vỉ trứng
- Hs trình bày.


	2.2. Hoạt động 2 (7phút): Vui học
a. Mục tiêu: - HS thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số.
- Phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- Yêu cầu HS quan sát hình trong sách.
Vui học: Số?
– Yêu cầu HS (nhóm đôi) đọc, xác định yêu cầu.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm, làm vào nháp


- Gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày.
– Sửa bài, khuyến khích HS thao tác trên hình vẽ để đếm số khoảng cách.
* GV giới thiệu bài toán trồng cây qua hình ảnh cụ thể:
+ Chiều dài đoạn đường = Khoảng cách giữa hai cây × Số khoảng cách
+  Số khoảng cách = Chiều dài đoạn đường - Khoảng cách giữa hai cây 
→ Số cây tính bằng cách nào?


- Gv nhận xét.
	- HS quan sát hình trong sách.

- HS đọc, xác định yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm, làm vào nháp:
34×5 =170
Đoạn đường dài 170 m.
- Đại diện 1-2 nhóm trình bày








- Cá nhân trả lời:
→ Dựa vào hình vẽ:
Trồng cây ở cả hai đầu đường thì 
Số cây = Số khoảng cách+1

	2.3. Hoạt động 3. (7 phút): Thử thách
a. Mục tiêu: - HS thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số, vận dụng vào thực tế.
- Phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Thử thách: Số?
– Yêu cầu HS thảo luận  nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Số?
- Yêu cầu HS làm vào nháp.




- Gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày.
- GV nhận xét
	
- HS thảo luận  nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Số?
- HS thảo luận nhóm, làm vào nháp:
 Trống cây ở cả hai đầu đường thi: số cây = số khoảng cách + 1
(646:34) + 1= 20
Có 20 cột đèn trên đoạn đường đó.
- Đại diện 1-2 nhóm trình bày


	2.4. Hoạt động 3. (5 phút): Hoạt động thực tế
a. Mục tiêu: - HS vận dụng được những gì đã học vào thực tế.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Hoạt động thực tế
– Yêu cầu HS củng người thân thực hiện.
“Đếm số cây trồng trên một đoạn đường đến trưởng. Ước lượng khoảng cách giữa hai cây liền nhau và tính độ dài đoạn đường đó.
	
- HS củng người thân thực hiện.


	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- Yêu cầu HS nêu lại cách giải bài toán dạng trồng cây.
	- Cá nhân nhắc lại.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 23 
       MÔN: TOÁN                                        TIẾT 4
BÀI 53: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS thực hiện được việc tái hiện một số kiến thức, kĩ năng chia nhẩm, chia cho số có hai chữ số, ...; nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học 
2. Năng lực chung.
· Vận dụng vào việc tính giá trị của biểu thức, tìm thành phần trong phép tính; giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến ý nghĩa phép tính.
3. Phẩm chất.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực 
    II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
· GV: Thẻ từ cho bài Luyện tập 4 (nếu cần).
· HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi – Thực hành

	GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn”
- GV nêu phép tính chia nhẩm cho 10, 100, 1 000.
Ví dụ: 18.000 chia cho 100.
– HS thực hiện vào bảng con → Tổ nào có tất cả các bạn làm đúng và nhanh nhất thì thắng cuộc.

	

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (20 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (10 phút): Bài 1
a. Mục tiêu: HS thực hiện được việc tái hiện kiến thức, kĩ năng chia nhẩm.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận – Nhóm đôi

	Bài 1:
– GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài.
· GV cho HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết: Tính nhẩm.
– GV yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi: đọc phép tính và nói kết quả cho bạn nghe.

– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
Ví dụ:
b) 720:10:8
= 72:8
= 9
1500: (5 × 100)
= 1500: 100:5
= 15:5
= 3
hay
(một số chia một tích)
60000 1000 × 6 = 60 × 6
= 360
1500 (5 x 100)
= 1500: 500
= 3 (15 trăm : 5 trăm = 3)

	
1 HS đọc đề bài.
· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài nhận biết: Tính nhẩm.
HS thực hiện nhóm đôi: đọc phép tính và nói kết quả cho bạn nghe.

HS lắng nghe

	2.2 Hoạt động 2 (10 phút): Bài 2
a. Mục tiêu: HS thực hiện được việc tái hiện kiến thức, chia cho số có hai chữ số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thực hành – Cá nhân – Giảng giải

	Bài 2:
– GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài.
− GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của bài: Đặt tính rồi tính.
– GV cho HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

- Sửa bài, GV có thể cho HS lên bảng lớp sửa (mỗi HS / phép tính).
Lưu ý: GV có thể đọc từng phép tính cho HS thực hiện vào bảng con.
– HS nêu lại những lưu ý khi làm loại bài này:
Đặt tính – Chia (bắt chữ số, ước lượng thương, thử) – Nhân – Trừ (từng chữ số) – Hạ
Đặt tính cẩn thận.
Tính:
+ Phép chia: chia từ trái sang phải.
+ Chia các số tròn chục thì xoá bớt một số 0 ở số bị chia và số chia rồi chia như bình thường.
+ Khi hạ một chữ số, nếu số này bé hơn số chia thì viết 0 ở thương.
• GV hệ thống hoá cách thử lại:
+ Kiểm tra các chữ số có đúng như đề bài.
+ Kiểm tra cách tính.
+ Kiểm tra kết quả, có thể dựa vào mối quan hệ giữa các phép tính nhân và chia, chú ý phép chia có dư.

	
1 HS đọc đề bài.

HS xác định yêu cầu của bài: Đặt tính rồi tính.
HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
HS sửa bài



– HS nêu lại những lưu ý









HS quan sát – lắng nghe – nhắc lại.

	* Hoạt động nối tiếp: (10 phút): Bài 3
a. Mục tiêu: HS thực hiện được việc tái hiện một số kiến thức: thực hiện tính và so sánh số tự nhiên.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm đôi – Thực hành

	Bài 3:
– GV yêu cầu tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: So sánh giá trị các biểu thức (dùng các dấu >, <, =).

- Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
– GV có thể gợi ý giúp HS so sánh mà không cần tính giá trị của biểu thức.
Ví dụ:
a) 120 × 40 >120 : 40 (vì cùng là số 120, gấp lên 40 sẽ lớn hơn giảm đi 40 lần)

	
HS làm việc theo nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: So sánh giá trị các biểu thức (dùng các dấu >, <, =).
HS sửa bài – nêu cách làm


HS lắng nghe



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



	Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 23 
       MÔN: TOÁN                                        TIẾT 5
BÀI 53: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?  (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS thực hiện được việc tái hiện một số kiến thức, kĩ năng chia nhẩm, chia cho số có hai chữ số, ...; nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học 
2. Năng lực chung.
· Vận dụng vào việc tính giá trị của biểu thức, tìm thành phần trong phép tính; giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến ý nghĩa phép tính.
3. Phẩm chất.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực 
    II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
· GV: Thẻ từ cho bài Luyện tập 4 (nếu cần).
· HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi

	GV cho HS chơi trò chơi quay số tím đáp án cho bài tính so sánh, tính nhẩm
	HS tham gia thi đua theo tổ

	2. Hoạt động Luyện tập (15 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (8 phút): .Bài 4
a. Mục tiêu: Vận dụng vào việc tính giá trị của biểu thức, 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận  - Nhóm 4

	Bài 4:
– GV cho HS (nhóm bốn) thảo luận, nhận biết yêu cầu, thảo luận cách thực hiện: Tính giá trị mỗi biểu thức (kết quả mỗi biểu thức) rồi so sánh các giá trị để tìm các biểu thức có giá trị bằng nhau. 
- GV yêu cầu mỗi HS thực hiện một phép tính rồi chia sẻ nhóm bốn. Cả nhóm thống nhất cách chọn các biểu thức có giá trị bằng nhau.

– Sửa bài, HS thi đua nối các biểu thức có giá trị bằng nhau (trên bảng lớp).
GV cho HS nhắc lại cách tính giá trị biểu thức → Khuyến khích HS vận dụng các tính chất của phép nhân và phép cộng để có cách tính thuận tiện.
Ví dụ:
A: 400: (8 x 5)= 400: 40 = 10
B: 1 2006: 100200: 100 = 2
C: 810 : 45 : 2=810: (45 x 2) = 810:90
→E. 505 10
→G. 100 : 50 = 2

	
HS (nhóm bốn) nhận biết yêu cầu, thảo luận cách thực hiện

Mỗi HS thực hiện một phép tính rồi chia sẻ nhóm bốn. Cả nhóm thống nhất cách chọn các biểu thức có giá trị bằng nhau.
HS sửa bài

	2.2 Hoạt động 2 (7 phút): Bài 5
a. Mục tiêu: HS thực hiện được tìm thành phần trong phép tính
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân – Thực hành – Luyện tập

	Bài 5:
– GV cho HS đọc yêu cầu đề bài - xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán, xác định các việc cần làm: Chọn số thích hợp để thay vào ...

- GV cho HS làm bài cá nhân.
– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày bài làm (có giải thích cách làm: tìm
thừa số chưa biết, số chia, số bị chia thông qua các thành phần đã biết).
Ví dụ: lấy tích (900) chia cho thừa số đã biết (30) ta tìm được thừa số kia (30).
Nếu HS quên quy tắc, GV hướng dẫn HS dùng một phép tính đơn giản để nhớ lại cách làm. Ví du: [image: ]

	
HS xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán, xác định các việc cần làm: Chọn số thích hợp để thay vào ...
HS làm bài cá nhân.

Đại diện nhóm trình bày

	3. Hoạt động vận dụng (... phút) (Là phần Thử thách, Vui học, Hoạt động thực tề, Đất nước em – nếu có trong bài học)

	3.1 Hoạt động 1 (10 phút): Vận dụng trải nghiệm
a. Mục tiêu: HS giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến ý nghĩa phép tính.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm đôi – Thảo luận

	Bài 6:
– GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài – Yêu cầu HS thực hiện:
+ Tìm hiểu bài:
+ Đọc kĩ đề bài.
+ Xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán.
– HS (nhóm đôi) thảo luận, tìm cách giải quyết.


+ Muốn biết số mét vải trung bình 1 ngày tổ Một cắt may ít hơn tổ Hai → Phải biết số mét vải trung bình 1 ngày mỗi tổ cắt may.
+ Muốn biết số mét vải trung bình 1 ngày mỗi tổ cắt may → Phải biết tổng số mét vải và số ngày cắt may hết số vải đó của mỗi tổ.
- GV yêu cầu HS trình bày bài cá nhân.
Bài giải
1500: 30 = 50
Trung bình 1 ngày tổ Một cắt may hết 50 m vải.
1 500 : 25 = 60
Trung bình 1 ngày tổ Hai cắt may hết 60 m vải.
60-50 = 10
Trung bình 1 ngày tổ Một cắt may ít hơn tổ Hai 10 m vải.
– Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày bài làm.

	
1 HS đọc đề bài
HS thực hiện:
+ Tìm hiểu bài:
+ Đọc kĩ đề bài.
+ Xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán.
– HS (nhóm đôi) thảo luận, tìm cách giải quyết.






HS trình bày bài cá nhân.

	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hỏi đáp

	GV giúp HS nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học:
+ Qua tiết toán hôm nay, các em đã ôn lại những kiến thức nào đã học?

	


HS nêu – nhận xét



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	Ngày   tháng 9 năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................



Ngày dạy: 	KẾ HOẠCH BÀI DẠY                          TUẦN 24
                MÔN: TOÁN - LỚP 4                 TIẾT 1
Bài 54. HÌNH BÌNH HÀNH (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
+  HS nhận biết được hình bình hành và tính chất về cạnh của hình bình hành
+ Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến hình bình hành.
+ HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học 
2. Năng lực chung.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, trung thực 
*Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
a.Giáo viên
- Bài giảng điện tử  
-Thước thẳng, bộ xếp hình, các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
b.Học sinh:
- SHS 
- Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, bộ xếp hình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, Vấn đáp 
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp
d. Cách tiến hành

	– GV đưa hình, yêu cầu HS quan sát và cho biết mặt của toà nhà có gì đặc biệt ?



- GV giới thiệu: Mặt của toà nhà mà chúng ta đang quan sát là hình bình hành . GV giới thiệu bài “ Hình bình hành” (tiết 1)
	HS quan sát và nêu : 
+ Các toà nhà khác thường có mặt tiền là hình chữ nhật.
+ Hình này vừa giống vừa không giống hình chữ nhật.
HS lắng nghe 

	2. Hình thành kiến thức mới  (12 phút)

	a. Mục tiêu: 
 + HS nhận biết được hình bình hành và tính chất về cạnh của hình bình hành
b. Phương pháp: PP Quan sát, Đàm thoại, Thảo luận nhóm.
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp, nhóm.
d. Cách tiến hành 

	1. Giới thiệu hình bình hành
- GV vẽ hình bình hành ABCD trên bảng lớp (nền là lưới ô vuông) → GV chỉ tay vào hình và giới thiệu: Đây là hình bình hành ABCD 
 




2. Giới thiệu tính chất về cạnh của hình bình hành
– GV yêu cầu HS nêu số cạnh của một hình bình hành và kể tên các cạnh của hình bình hành ABCD.
- GV giới thiệu thuật ngữ cạnh đối diện
+ AD và BC là hai cạnh đối diện
+ AB và DC là hai cạnh đối diện
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4: 
Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cạnh đối diện của hình bình hành ABCD

- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo – nhận xét- Bổ sung
– GV tổng kết- chốt lại :
+ Cạnh AB song song và bằng cạnh DC.
+ Cạnh AD song song và bằng cạnh BC.
– GV hỏi : 
Hình bình hành có những đặc điểm gì?
-GV giải thích tại sao các cạnh của hình bình hành song song, có thể làm như sau:
Nếu kéo các cạnh của hình bình hành ABCD, ta được các cặp đường thẳng không bao giờ cắt nhau, các cặp đường thẳng đó song song với nhau.
GV vẽ trên bảng lớp:
[image: ]
	
- HS quan sát 
- HS nhìn hình trên bảng lớp và nhắc lại nối tiếp 
(Lưu ý: HS có thể đọc từ bất kì đỉnh nào và theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ đều được, nhưng phải đọc tuần tự các đỉnh. Ví dụ: Hình bình hành CDAB, ...)


HS trả lời 
Hình bình hành có 4 cạnh. Đó là các cạnh: AD; BC, AB; DC

HS nhắc lại nối tiếp 

HS hoạt động theo nhóm bốn
Các nhóm thảo luận, trình bày và giải thích nhận xét.
Hình bình hành ABCD có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.


HS nhắc lại 
HS trả lời 
Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
HS lắng nghe 

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: 
+ HS nhận biết được hình bình hành và tính chất về cạnh của hình bình hành.
+Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến hình bình hành.
b. Phương pháp: Thực hành, thảo luận nhóm. 
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp, nhóm.

	Bài 1: Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành? 
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT1  

–GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm nhận biết hình nào là hình bình hành. 
– Tổ chức báo cáo-NX

- GV chốt lại kết quả - Khen thưởng
[image: ]Bài 2: Nêu các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau của mỗi hình bình hành dưới đây. Nêu số đo các cạnh của hình bình hành.

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT2  
-  BT2 yêu cầu làm gì ? 
-  GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 
- Tổ chức báo cáo-NX
- GV chốt lại kết quả - Khen thưởng 










Bài 3: Xếp lại để mỗi hình sau trở thành hình bình hành.
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT3  
-  BT3 yêu cầu làm gì ? 
-  GV tổ chức cho học sinh :
+ Làm việc cá nhân
+ Chia sẻ cách làm trong nhóm 4

- Tổ chức báo cáo-NX
– Sửa bài, GV khuyến khích các em nói sự tưởng tượng về hình của bản thân. 







- GV chốt lại kết quả - Khen thưởng 
	




HS đọc yêu cầu BT1  

Học sinh thảo luận nhóm 4
Các nhóm trình bày-NX-Bổ sung
Hình 1 và Hình 4 là các hình bình hành 
HS lắng nghe 











-HS đọc yêu cầu BT2 
- HS nêu 2 yêu cầu  
- Học sinh thảo luận nhóm đôi làm vào vở BT 
- Các nhóm báo cáo –NX –Bổ sung
a) Hình bình hành KLMN có các cặp cạnh song song và bằng nhau là:
KL = NM = 2m;
KN = LM = 3 m.
b) Hình bình hành STUV có các cặp cạnh song song và bằng nhau là:
ST = VU = 5m;
SV = TU = 3 m.





HS đọc yêu cầu BT3 
HS nêu yêu cầu  
HS thực hành cá nhân. Chia sẻ cách làm trong nhóm 4.
- Đại diện các nhóm báo cáo –NX –bổ sung 
Chẳng hạn:
a) Nếu em lấy tam giác bên trái đặt sang bên phải
thì có thể được hình bình hành
[image: ]→ Em mang sang bên phải và tìm cách ghép lại để được hình bình hành.
HS lắng nghe


	4. Vận dụng, trải nghiệm  (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp: THực hành 
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp, nhóm.
d. Cách tiến hành

	Tìm hình ảnh hình bình hành có trong lớp học. 
Nhận xét tiết học, tuyên dương
Dặn dò chuẩn bị bài sau : Hình bình hành (tiết 2)
	HS nêu nối tiếp 
Ghi nhớ, thực hiện

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................





	











	

Ngày dạy: 	KẾ HOẠCH BÀI DẠY                          TUẦN 24
                MÔN: TOÁN - LỚP 4                 TIẾT 2
Bài 54. HÌNH BÌNH HÀNH (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
+ Học sinh vẽ được hình bình hành trên giấy kẻ ô vuông.
+ Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến hình bình hành.
+ HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học 
2. Năng lực chung.
+ Tự chủ và tự học : tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
	+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
3. Phẩm chất.
Chăm chỉ học tập, trung thực 
*Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
· Bài giảng điện tử  
· Thước thẳng, bộ xếp hình, các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
2. Học sinh:
· SHS 
- Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, bộ xếp hình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. Khởi động.
a. Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối giữa bài cũ và bài mới.
b. Phương pháp: Trò chơi 
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp
d. Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “ Đố bạn”
Câu hỏi: 
Hình bình hành có mấy cặp cạnh đối diện nhau?
Nêu tính chất các cặp cạnh đối diện của hình bình hành?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	Lớp trưởng điều khiển 

- HS trả lời –NX –Bổ sung 
- HS lắng nghe.


	2. Hoạt động Luyện tập (25 phút)

	a. Mục tiêu: 
+ HS vẽ được hình bình hành trên giấy kẻ ô vuông.
+Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến hình bình hành.
b. Phương pháp: Thực hành, thảo luận nhóm. 
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp, nhóm.
d. Cách tiến hành:

	[image: ]Bài 1: Xác định vị trí điểm C để có hình bình hành ABCD.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT1  
-  BT1 yêu cầu làm gì ? 
-  GV tổ chức cho học sinh làm bài vào VBT  :

- Tổ chức chữa bài -NX
- GV chốt lại kết quả - Khen thưởng 
	






HS đọc yêu cầu BT1  
HS nêu 
HS  làm bài vào VBT 
1-2 HS làm bài vào bảng phụ 
HS nhận xét 
Học sinh đổi vở KT chéo nhau 
HS lắng nghe 

	3. Vận dụng, trải nghiệm
a. Mục tiêu: 
+ Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến hình bình hành.
b. Phương pháp: Vấn đáp 
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, toàn lớp
d. Cách tiến hành:

	3.1 Bài 2: Vẽ trang trí trên giấy kẻ ô vuông.
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT2  
-  BT2 yêu cầu làm gì ? 
- GV có thể gợi ý để HS làm theo các bước:
+ Vẽ chì trên giấy kẻ ô vuông.
Chấm một số điểm → Dùng thước thẳng nối các điểm (xem hình mẫu) → Chấm tiếp một số điểm rồi thực hiện như trên cho tới khi được toàn bộ hình thứ nhất (SGK).
-  GV tổ chức cho học sinh :
+  Làm việc cá nhân
+  Chia sẻ cách làm và sản phẩm trong nhóm 4
- Tổ chức trưng bày sản phẩm trên bảng lớp.
GV tổng kết- khen thưởng


3.2 Hoạt động thực tế : Tìm trong thực tế những hình ảnh có dạng hình bình hành
[image: ]
Tìm hình ảnh có dạng hình bình hành trong thực tế . 

Nhận xét tiết học, tuyên dương
Dặn dò : 
Mang sản phẩm BT2 về nhà, treo ở góc học tập.
Chuẩn bị bài sau : Hình thoi  (tiết 1)
	









HS đọc yêu cầu BT2   
HS nêu 
HS lắng nghe 







HS  làm bài vào phiếu học tập, chia sẻ trong nhóm 4 

Các trưng bày sản phẩm trên bảng lớp. 
HS nhận xét –Bình chọn 
HS lắng nghe






HS nêu nối tiếp 
NX –bổ sung 
HS lắng nghe 
Ghi nhớ, thực hiện

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................






























Ngày dạy: 	KẾ HOẠCH BÀI DẠY                          TUẦN 24
                MÔN: TOÁN - LỚP 4                 TIẾT 3
Bài 55. HÌNH THOI (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
+ HS nhận biết được hình thoi và tính chất về cạnh của hình thoi 
+ Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến hình thoi.
+ HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học 
2. Năng lực chung.
+ Tự chủ và tự học : Tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
3. Phẩm chất : Chăm chỉ học tập, trung thực 
*Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
a.Giáo viên
+ Bài giảng điện tử  
+ Thước thẳng, bộ xếp hình, các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
b.Học sinh:
+ Sách học sinh.
+ Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, bộ xếp hình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, vấn đáp  
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp, nhóm.
d. Cách tiến hành

	– GV đưa hình, yêu cầu HS quan sát và cho biết các ô kính có gì đặc biệt ?

- GV giới thiệu: Các ô cửa kính mà chúng ta đang quan sát là hình thoi . GV giới thiệu bài “ Hình thoi” (tiết 1)
	HS quan sát và nêu : 
+ Nhận thấy các ô kính đẹp 
+ Hình này vừa giống vừa không giống hình vuông.
HS lắng nghe 

	2. Hình thành kiến thức mới  (12 phút)

	a. Mục tiêu: 
 + HS nhận biết được hình thoi và tính chất về cạnh của hình thoi
b. Phương pháp: PP Quan sát, Đàm thoại, Thảo luận nhóm.
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp, nhóm.
d. Cách tiến hành 

	1. Giới thiệu hình bình hành
- GV vẽ hình thoi ABCD trên bảng lớp (nền là lưới ô vuông) → GV chỉ tay vào hình và giới thiệu: Đây là hình thoi ABCD 
 




2. Giới thiệu tính chất về cạnh của hình thoi 
– GV yêu cầu HS nêu số cạnh của một hình thoi và kể tên các cạnh của hình thoi ABCD.
- GV giới thiệu thuật ngữ cạnh đối diện
+ AD và BC là hai cạnh đối diện
+ AB và DC là hai cạnh đối diện
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4: 
Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cạnh đối diện của hình thoi ABCD.
- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo – nhận xét- Bổ sung




- GV tổng kết- chốt lại 
GV hỏi : 
Hình thoi có những đặc điểm gì? 


- GV chốt lại : Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và và độ dài 4 cạnh bằng nhau.
	
- HS quan sát 
- HS nhìn hình trên bảng lớp và nhắc lại nối tiếp 
(Lưu ý: HS có thể đọc từ bất kì đỉnh nào và theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ đều được, nhưng phải đọc tuần tự các đỉnh. Ví dụ: Hình thoi CDAB, ...)

HS trả lời:  
Hình thoi có 4 cạnh. Đó là các cạnh: AD; BC, AB; DC

HS nhắc lại nối tiếp 

HS hoạt động theo nhóm 4
Các nhóm thảo luận, trình bày và nhận xét.
+ Cạnh AB song song và bằng cạnh DC.
+ Cạnh AD song song và bằng cạnh BC.
+ Bốn cạnh của hình thoi bằng nhau.
HS lắng nghe 
HS trả lời 
Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và và độ dài 4 cạnh bằng nhau.
3-5 HS nhắc lại 



	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: 
+ HS nhận biết được hình bình hành và tính chất về cạnh của hình thoi.
+Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến hình thoi
b. Phương pháp: Thực hành, thảo luận nhóm. KT Mảnh ghép (BT2)
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp, nhóm.

	[image: ]Bài 1: Trong các hình sau, hình nào là hình thoi? 

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT1  
–GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm nhận biết hình nào là hình thoi
– Tổ chức báo cáo-NX
- GV chốt lại kết quả - Khen thưởng
Bài 2: 
a. Tìm số đo các cạnh của hình thoi
b.Dùng thước đo rồi so sánh độ dài các đoạn thẳng MO và OK,  NO và OL.
a. [image: ]Dùng ê ke kiểm tra rồi cho biết MK và NL có vuông góc với nhau không.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT2  
-  BT2 yêu cầu làm gì ? 
-  GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 3 theo kĩ thuật mảnh ghép 
- Tổ chức báo cáo-NX




- GV chốt lại kết quả - Khen thưởng 
Bài 3: Dùng các que tính dài bằng nhau để xếp hình thoi[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT3  
-  BT3 yêu cầu làm gì ? 
-  GV tổ chức cho học sinh :
+ Làm việc cá nhân
+ Chia sẻ cách làm trong nhóm 4
- Tổ chức báo cáo-NX
- GV chốt lại kết quả - Khen thưởng 
	





HS đọc yêu cầu BT1  
Học sinh thảo luận nhóm 2 làm bài vở BT 
Các nhóm trình bày-NX-Bổ sung
Hình 3 là hình thoi 
HS lắng nghe 











-HS đọc yêu cầu BT2 
- HS nêu 3 yêu cầu  
- Học sinh thảo luận nhóm 3  Làm vào vở BT 
- Các nhóm báo cáo –NX –Bổ sung
a) Các cạnh của hình thoi MNKL đều dài 5 cm 
b) MO = OK, NO = OL 
c) MK và NL vuông góc với nhau 





HS đọc yêu cầu BT3 
HS nêu yêu cầu  
HS thực hành cá nhân. Chia sẻ cách làm trong nhóm 4.
Đại diện các nhóm báo cáo 
Nhận xét –Bổ sung 
HS lắng nghe 

	4. Vận dụng, trải nghiệm  (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp: Thực hành, Vấn đáp 
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp
d. Cách tiến hành: 

	Tìm hình ảnh có dạng hình thoi có trong sách giáo khoa. 
Nhận xét tiết học, tuyên dương
Dặn dò chuẩn bị bài sau : Hình thoi (tiết 2)
	HS nêu nối tiếp 
Ghi nhớ, thực hiện

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................



       Ngày dạy: 	     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                          TUẦN 24
                MÔN: TOÁN - LỚP 4                 TIẾT 4
Bài 55. HÌNH THOI   (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
+ Học sinh vẽ được hình thoi trên giấy kẻ ô vuông.
+ Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến hình thoi.
+ HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học 
2. Năng lực chung.
+ Tự chủ và tự học : Tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
	+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
3. Phẩm chất.
Chăm chỉ học tập, trung thực 
*Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
2. Giáo viên
· Bài giảng điện tử  
· Thước thẳng, bộ xếp hình, các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
3. Học sinh:
· SHS 
- Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, bộ xếp hình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. Khởi động.
a. Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối giữa bài cũ và bài mới.
b. Phương pháp: Trò chơi  
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, toàn lớp
d. Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “ Đố bạn”
Câu hỏi: 
Hình thoi có mấy cặp cạnh đối diện nhau?
Nêu các cạnh đối diện của hình thoi có độ dài như thế nào ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	Lớp trưởng điều khiển 

- HS trả lời –NX –Bổ sung 
- HS lắng nghe.


	2. Hoạt động Luyện tập (25 phút)

	a. Mục tiêu: 
+ HS vẽ được hình thoi trên giấy kẻ ô vuông.
+ Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến hình thoi.
b. Phương pháp: Thực hành, thảo luận nhóm. 
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp, nhóm.
d. Cách tiến hành:

	[image: ]Bài 1: Xác định vị trí điểm C để có hình thoi ABCD.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT1  
-  BT1 yêu cầu làm gì ? 
-  GV tổ chức cho học sinh làm bài vào VBT  :

- Tổ chức chữa bài –NX



- GV chốt lại kết quả - Khen thưởng 
	








HS đọc yêu cầu BT1  
HS nêu 
HS  làm bài cá nhân vào VBT 
1-2 HS làm bài vào bảng phụ 
HS nêu lại các bước vẽ : 
+ Vẽ điểm C.
+ Vẽ các đoạn thẳng BC và DC.
- Nhận xét bài bạn – Bổ sung 
Học sinh đổi vở KT chéo nhau 
HS lắng nghe 




	3. Vận dụng, trải nghiệm
a. Mục tiêu:  Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến hình thoi
b. Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm.  
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, toàn lớp, nhóm
d. Cách tiến hành:

	3.1 Bài 2: Vẽ trang trí trên giấy kẻ ô vuông.
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT2  
-  BT2 yêu cầu làm gì ? 
- GV có thể gợi ý để HS làm theo các bước:
+ Vẽ chì trên giấy kẻ ô vuông.
Chấm một số điểm → Dùng thước thẳng nối các điểm (xem hình mẫu) → Chấm tiếp một số điểm rồi thực hiện như trên cho tới khi được toàn bộ hình thứ nhất (SGK).
-  GV tổ chức cho học sinh :
+  Làm việc cá nhân
+  Chia sẻ cách làm và sản phẩm trong nhóm 4
- Tổ chức trưng bày sản phẩm trên bảng lớp.
GV tổng kết- khen thưởng
3.2 Hoạt động thực tế : Tìm trong thực tế những hình ảnh có dạng hình thoi .
[image: ]
Tìm hình ảnh hình thoi có trong thực tế . 
Nhận xét tiết học, tuyên dương
Dặn dò : 
Mang sản phẩm BT2 về nhà, treo ở góc học tập.
Chuẩn bị bài sau : Hình thoi  (tiết 1)
	









HS đọc yêu cầu BT2   
HS nêu 
HS lắng nghe 






HS  làm bài vào phiếu học tập, chia sẻ trong nhóm 4 
Các trưng bày sản phẩm trên bảng lớp. 
HS nhận xét –Bình chọn 
HS lắng nghe








HS nêu nối tiếp 
NX –bổ sung 
HS lắng nghe 
Ghi nhớ, thực hiện

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................











Ngày dạy: 	KẾ HOẠCH BÀI DẠY                          TUẦN 24
                MÔN: TOÁN - LỚP 4                 TIẾT 5
Bài 56: XẾP HÌNH, VẼ HÌNH (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
+ HS nhận biết được các hình phẳng, hình khối  đã học.
+ Vận dụng để giải quyết vấn đề liên quan đến xếp hình.
+ HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
2. Năng lực chung.
+ Tự chủ và tự học : Tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
3. Phẩm chất : Chăm chỉ học tập, trung thực 
*Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
a.Giáo viên
- Bài giảng điện tử  
- Thước thẳng, bộ xếp hình, các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
b.Học sinh:
- SHS 
- Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, bộ xếp hình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi  
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, toàn lớp.
d. Cách tiến hành

	- GV tổ chức trò chơi “Điểm danh theo tên các hình phẳng, hình khối.”
Câu hỏi : Kể tên các hình phẳng, hình khối mà bạn nhìn thấy.




- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	Lớp trưởng điều khiển 

HS trả lời lượt các khối hộp
“ Hình chữ nhật, hình tham giác, hình thoi, hình bình hành, khối trụ, khối lập phương, khối cầu, khối hộp chữ nhật”.
NX –Bổ sung 
- HS lắng nghe.

	II. Luyện tập (25 phút)

	a. Mục tiêu:  Vận dụng để giải quyết vấn đề liên quan đến xếp hình
b. Phương pháp: Giải quyết vấn đề, Thảo luận nhóm.
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp, nhóm.
d. Cách tiến hành 

	Bài 1: Xếp hình 
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT1  
+ Quan sát hình vẽ, em nhận biết điều gì?


–GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm tìm cách xếp và thực hành trong nhóm.

– Tổ chức báo cáo-NX


- GV tổng kết - Khen thưởng
Bài 2: Hình thay vào  …. là hình gì ?
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT2  
-  BT2 yêu cầu làm gì ? 
-  GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 4 tìm cách thức giải quyết vấn đề:
+ Xác định quy luật của dãy hình được lặp lại theo hình dạng.
+ Trả lời câu hỏi : Hình thay vào …. Là hình gì ?
 
- Tổ chức báo cáo-NX
- GV chốt lại kết quả - Khen thưởng 

	




HS đọc yêu cầu BT1  
+ Hình bình hành được xếp bởi 1 hình vuông, 5 hình tam giác và 1 hình bình hành
Học sinh thảo luận nhóm 2, tìm cách xếp và mỗi học sinh xếp một hình rồi chia sẻ trong nhóm. 
Các nhóm trình bày-NX-Bổ sung.
Các nhóm KT chéo nhau 
HS lắng nghe 


-HS đọc yêu cầu BT2 
- HS nêu 
- Học sinh thảo luận 
+ Quy luật của dãy hình:  Hình vuông – Hình chữ nhật – Hình bình hành – Hình thoi.
+ Hình thay vào …. là hình hình bình hành. 
- Các nhóm báo cáo –NX –Bổ sung

	3. Vận dụng, trải nghiệm  (3 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng để giải quyết vấn đề liên quan đến xếp hình 
b. Phương pháp: Thực hành, Vấn đáp 
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, Toàn lớp
d. Cách tiến hành: 

	[image: ]3.1 Thử thách  : Hình thứ 14 là hình gì? Hình đó có màu gì?

-  GV yêu cầu HS đọc yêu cầu thử thách 
-  Hoạt động thử thách yêu cầu làm gì ? 
- Yêu cầu làm bảng con 
Tổ chức chữa bài –NX –bổ sung 


















GV chốt đáp án – Tuyên dương 
Nhận xét tiết học, tuyên dương
Dặn dò chuẩn bị bài sau : Hình thoi (tiết 2)
	



HS đọc yêu cầu thử thách 
HS nêu 
HS làm bài vào bảng con 
HS NX – nêu cách làm và kết quả 
+ Quy luật về hình dạng: Hình tam giác – Hình thoi – Hình tròn.
Hình thứ 14 trong dãy hình là hình thoi (vì 3 x 4 + 2 = 14; dãy hình được lặp lại 4 lần và thêm 2 hình nữa là hình thứ 14: hình thoi).
+ Quy luật về màu sắc: Đỏ – Cam – Tím – Xanh lá – Xanh da trời.
Hình thứ 14 trong dãy hình là màu xanh lá (vì 5 x 2 + 4 = 14; dãy hình được lặp lại 2 lần và thêm 4 hình nữa là hình thứ 14: màu xanh lá)
HS lắng nghe 
Ghi nhớ, thực hiện

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................




	Ngày   tháng 9 năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................



	








Ngày dạy:                       KẾ HOẠCH BÀI DẠY                TUẦN 25
                   MÔN TOÁN LỚP 4                         TIẾT 1
Bài 56. XẾP HÌNH, VẼ HÌNH (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh nhận biết được các hình phẳng và hình khối đã học; thực hiện được việc vẽ hình thoi trên giấy kẻ ô vuông.
- Vận dụng để giải quyết vấn đề liên quan đến xếp hình, gấp, cắt hình.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi, hình vẽ trong bài ( nếu cần ).
- HS: SGK, bộ xếp hình cho Luyện tập 1, giấy kẻ ô vuông cho Luyện tập 5 và giấy dùng cho bài Vui học.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khỏi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- GV cho HS chơi “Đố bạn”  : Xác định quy luật của dãy hình được lặp lại theo hình dạng 
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Thực hành- Luyện tập 10’
a. Mục tiêu: Vận dụng để giải quyết vấn đề liên quan đến xếp hình, gấp, cắt hình.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm
Bài 3: Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương:10’
- GV yêu cầu HS nêu đề bài.

-Hướng dẫn HS các bước:
Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
Nhận biết vấn đề cần giải quyết:
Bước 2: Lập kế hoạch
Nêu được cách thức GQVĐ






Bước 3: Tiến hành kế hoạch
Các nhóm thực hiện và trình bày.






























- Cũng có thể giải thích việc tìm quy luật xếp hình theo các cách khác.
 - GV giúp các em diễn đạt.
Bước 4: Kiểm tra lại
Xác định lại xem dãy số có dùng với số khối của từng hình không?

- GV hệ thống lại việc làm của các nhóm.
Xếp hình  Quy luật  Dãy số  Tìm số khối lập phương có ở trong từng hình.
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Hoạt động vận dụng
Hoạt động 1:Vui học 10’
a. Mục tiêu: 
Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm
Bài 4:
- HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, thảo luận, nhận biết các yêu cầu của bài.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Sửa bài:
a) GV khuyến khích nhiều nhóm nêu kết quả ( vừa chỉ vào hình vẽ, vừa đếm).
b) GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
- Nhận xét tuyên dương.
4. Hoạt động tiếp nối (4’)
a. Mục tiêu:HS ôn lại các kiên thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân
- Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: Ôn tập phép nhân, phép chia.
	Hát








Tham gia trò chơi



HS lắng nghe









HS đọc và nêu đề bài
- Xác định số khối lập phương ở hình A và hình B.

- HS dựa vào các hình đã cho 
- Quy luật xếp hình theo từng hàng
- Xác định số khối lập phương xếp ở hàng tiếp theo
- Xác định số khối lập phương xếp ở từng hình.
- Quan sát hình ảnh các hình.
- Số khối xếp ở hàng thứ nhất ( trên cùng ) +2 = Số khối xếp ở hàng thứ hai.
  Số khối xếp ở hàng thứ hai + 3 = Số khối xếp ở hàng thứ ba.
  Số khối xếp ở hàng thứ ba + 4 = Số khối xếp ở hàng thứ tư.
- Quy luật của các khối lập phương được xếp trong hình là :
  Số khối xếp ở hàng dưới = Số khối xếp ở hàng trên liền kề + Số thứ tự của hàng sau
- Dãy số    1      3;      6;     10
- Dựa vào quy luật xếp hình theo từng hàng
 - Quy luật của dãy số:
   Số sau = Số ngay trước + Số thứ tự của số sau
        +2             +3            +4
- 1             3   	6	10
- 1+3= 4
  Hình A có 4 khối lập phương.
  1+3+6+10 = 20
  Hình B có 20 khối lập phương.







- HS Kiểm tra.


















- HS đọc yêu cầu


-HS nêu: + 1 hình: 12 khối gồm 7 khối trụ, 5 khối hộp chữ nhật
+ 5 hình (gấp 5 lần): 60 khối gồm 35 khối trụ, 25 khối hộp chữ nhật
( HS có thể có nhiều cách giải thích khác, các cách giải thích hợp lí đều được chấp nhận).






-HS nêu


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….


Ngày dạy:                       KẾ HOẠCH BÀI DẠY                TUẦN 25
                   MÔN TOÁN LỚP 4                         TIẾT 2
Bài 56. XẾP HÌNH, VẼ HÌNH (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết được các hình phẳng và hình khối đã học; thực hiện được việc vẽ hình thoi trên giấy kẻ ô vuông.
- Vận dụng để giải quyết vấn đề liên quan đến xếp hình, gấp, cắt hình.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
2.Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK, giấy kẻ ô vuông cho Luyện tập 5 và giấy dùng cho bài Vui học.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khỏi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- GV cho HS chơi “Đố bạn”   
- GV xác định số khối lập phương ở hình A và hình B.     
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Thực hành- Luyện tập (30’)
 a. Mục tiêu:
Vận dụng để giải quyết vấn đề liên quan đến xếp hình, gấp, cắt hình.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân, nhóm, cả lớp
Bài 5: Gọi HS đọc yêu cầu bài toán
- GV có thể gợi ý để HS làm theo các bước.
+ Vẽ chì trên giấy kẻ ô vuông.
   Chấm một số điểm  Dùng thước thẳng nối các điểm ( xem hình mẫu ).
   Chấm tiếp một số điểm rồi thực hiện như trên cho tới khi được toàn bộ hình như SGK.
+ Tô màu theo mẫu hoặc theo ý thích
- Trưng bày sản phẩm trên bảng lớp.
- Mang sản phẩm về nhà, treo ở góc học tập.
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Hoạt động tiếp nối (5’)
a. Mục tiêu:HS ôn lại các kiên thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân
- Vui học: GV có thể hướng dẫn cho HS thực hiện theo nhóm đôi ( hoặc nhóm bốn ): Mỗi HS gấp – cắt 2 hình thoi ( theo các bước trong SGK).
- Khi đã cắt xong, khuyến khích các em trong nhóm cùng tưởng tượng và trang trí thành một bức tranh
Lưu ý: HS có thể gấp – cắt số lượng hình thoi tùy ý để có thể trang trí hình thành bức tranh theo SGK hoặc theo tưởng tượng riêng của nhóm mình.
-Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: MI-LI-MÉT VUÔNG
	Hát







Tham gia trò chơi











- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.










HS nêu yêu cầu bài
Thảo luận cặp đôi làm bài


a. 8 30 = 240     b, 60  9 = 540
c. 120 : 6 = 20      d. 45 : 5 = 9
HS theo dõi, nhận xét






HS tham gia thực hiện.



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

























Ngày dạy:                       KẾ HOẠCH BÀI DẠY                TUẦN 25
                   MÔN TOÁN LỚP 4                         TIẾT 3
Bài 57. MI-LI-MÉT VUÔNG
I. Yêu cầu cần đạt:
1.  Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết độ lớn 1 mm2 (diện tích hình vuông có cạnh dài 1 mm); nhận biết tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa mi-li-mét vuông và xăng-ti-mét vuông, viết các số đo theo đơn vị mi-li-mét vuông; thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong trường hợp đơn giản, thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo diện tích mi-li-mét vuông, xăng-ti-mét vuông.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích, biểu đồ cột
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trách nhiệm, yêu nước.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Giấy kẻ ô vuông, mỗi cạnh 10 ô vuông dùng cho nội dung bài học, hình ảnh bài Thực hành 3, bài Luyện tập 1 và bài Khám phá ( nếu cần).
-HS: Giấy kẻ ô vuông, cạnh mỗi ô vuông dài 1mm dùng cho mục Giới thiệu 
mi-li-mét vuông (GV chuẩn bị).
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Giúp học sinh củng cố đơn vị đo diện tích đã học 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn?”
GV: Kể tên các đơn vị đo diện tích đã học.
GV: 1 cm2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
GV: Trên bàn tay bạn, cái gì có diện tích khoảng 1 cm2?
GV: Diện tích móng ngón út?
GV: Khi đó ta phải dùng đơn vị diện tích bé hơn.
  Giới thiệu bài.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Mi-li-mét vuông 
a.Mục tiêu: 
- HS nhận biết độ lớn 1 mm2 (diện tích hình vuông có cạnh dài 1 mm); nhận biết tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa mi-li-mét vuông và xăng-ti-mét vuông, viết các số đo theo đơn vị mi-li-mét vuông
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm, cả lớp
1. Giới thiệu mi-li-mét vuông.
- HS (nhóm đôi) quan sát hình ảnh bên trái ( SGK).
  Hình vuông bé xíu, màu vàng có canh dài bao nhiêu? (1 mm)
-  Diện tích hình vuông này là một mi-li-mét vuông.
+ Mi-li-mét vuông là đơn vị đo đại lượng nào?
(Mi-li-mét vuông là đơn vị đo diện tích  GV viết bảng).
+ GV giới thiệu cách viết tắt mi-li-mét vuông.
GV viết: cm 
GV viết: cm2 
GV viết: mm 
GV viết: mm2    
 GV viết bảng: Mi-li-mét vuông viết tắt là mm2.
+ 1 mm2 là diện tích hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
 GV viết bảng: 1 mm2 là diện tích hình vuông có cạnh dài 1mm.
- Nhận biết độ lớn của mm2, thực hành đọc, viết mi-li-mét vuông.
+ Viết theo mẫu rồi đọc
GV lưu ý HS: số và kí hiệu cách nhau một chút (khoảng nửa thân con chữ o)
+ Những vật nào có diện tích khoảng 1 mm2? (Dấu chấm đậm ở đầu, dòng trên, lỗ gài trên dây đồng hồ, hạt mè, nốt ruồi,...).
2. Quan hệ giữa mi-li-mét vuông với xăng-ti-mét vuông
- HS (nhóm bốn) thảo luận, nhận biết quan hệ giữa mi-li-mét vuông với xăng-ti-mét vuông.
- HS quan sát hình ảnh ở SGK (GV giải thích hình bên trái phóng lớn được hình bên phải), 
- HS thảo luận tình cách làm




- Một vài nhóm trình bày.
- Cả lớp đếm theo tay chỉ của GV.
+ Hàng đầu đếm theo ô 1 mm2: 1,2,3,...,10 mm2.
+ Đếm các hàng theo 10 mm2: 10,20,30,...,100 mm2.
 1 cm2 = 100 mm2           100 mm2 = 1 cm2   (GV viết bảng, HS lặp lại nhiều lần)

3. Thực hành- luyện tập 
Hoạt động 1: Thực hành 15’
a. Mục tiêu: 
- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo diện tích mi-li-mét vuông, xăng-ti-mét vuông.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi
Bài 1:  
- HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài; nhận biết 

+ Yêu cầu của bài: Số?
+ Tìm thế nào? (chuyển đổi đơn vị đo)
- Hỏi nhanh đáp gọn ôn lại cách chuyển đổi đơn vị (coi trăm là đơn vị đếm hoặc thực hiện nhân nhẩm với 100, chia nhẩm cho 100).
+ Một xăng-ti-mét vuông bằng bao nhiêu mi-li-mét vuông?
- Năm xăng-ti-mét vuông?
- Mười bảy xăng-ti-mét vuông?

- Tám trăm mi-li-mét vuông bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?
- Gọi 1 số cá nhân trình bày.
- Sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều kiện cho nhiều HS điền/ nói)
GV sửa cặn kẽ câu c)
Ví dụ: 3 cm2 5 mm2 = ...mm2
                     3 cm2 = 300 mm2
           300 mm2 + 5 mm2 = 305 mm2
          3 cm2 5 mm2 = 305 mm2

Bài 2: - HS đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết: Thực hiện các phép tính với số đo diện tích.
a) Thực hiện phép tính cộng, trừ và chia với các số đo cùng đại lượng.
b) Thực hiện phép tính cộng với các số đo khác đại lượng.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.



- Sửa bài, GV khuyến khích các nhóm HS sửa bài trên bảng lớp (1 nhóm / bài toán) có giải thích cách làm  Cả lớp nhận xét  GV giúp HS kiểm tra lại kết quả tính.
Ví dụ: a) 28 mm2 + 15 mm2 = 43 mm2
 Em đặt tính như phép cộng các số tự nhiên, rồi điền kết quả vào bà toán ( hoặc em cộng nhẩm,...).
          b) Đổi: 3 cm2 = 300 mm2
              3 cm2 +15 mm2
          = 300 mm2 + 15 mm2
          = 315 mm2
Lưu ý: HS có thể giải thích bằng nhiều cách, nếu phù hợp thì công nhận.
Hoạt động 2: Luyện tập 8’
a. Mục tiêu: 
Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong trường hợp đơn giản, thực 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân, nhóm.
Bài 3: - HS (nhóm bốn) quan sát hình ảnh trong SGK, so sánh diện tích hai hình  Vài nhóm nêu nhận xét  GV ghi nhận vào góc bảng
  Lưu ý: Khi so sánh diện tích hai hình, HS có thể sử dụng một trong các từ: “lớn hơn”, “bé hơn” hay “bằng”, không bắt buộc chỉ dùng một từ “ lớn hơn”.
 Khi trình bày, HS chỉ cần thông báo cách làm
Ví dụ: a) Diện tích móng tay ngón trỏ khoảng 1 cm2  Đặt ngón trỏ lần lượt vào hình A và hình B để ước lượng
           Hay: Dựa vào hình vuông màu xanh cạnh 1 cm (SGK), ta thấy hình A gồm... hình vuông như thế.
          b) Đo các cạnh rồi tính diện tích hình chữ nhật A và hình vuông B.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
- Sửa bài, khuyến khích HS kết hợp thao tác trên 2 mảnh giấy (GV chuẩn bị trước).
Ví dụ: a) Đặt đầu ngón tay trỏ vào hình để ước lượng: Diện tích hai hình bằng nhau, bằng khoảng 4 cm2.
          b) Đo rồi tính.
+ Hình chữ nhật A có chiều dài đo được là 4 cm và chiều rộng đo được là 1 cm
                          4 x 1 = 4
Diện tích hình chữ nhật A là 4 cm2.
+ Hình vuông B có cạnh đo được là 2 cm.
                          2 x 2 = 4
Diện tích hình vuông B là 4 cm2.
 Hai hình có diện tích bằng nhau (hoặc: không hình nào có diện tích lớn hơn).
- GV giúp HS nhận xét:
+ So sánh kết quả tính diện tích hai hình với kết quả ước lượng  bằng nhau, không chênh lệch.
+ So với nhận xét ban đầu của các nhóm.
Lưu ý: Chỉ nên yêu cầu HS ước lượng diện tích theo xăng-ti-mét vuông rồi chuyển đổi đơn vị thành mi-li-mét vuông.
3. Hoạt động tiếp nối (5’)
a. Mục tiêu:HS ôn lại các kiên thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân
- Cho HS đổi các đơn vị đo .
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: mi-li-mét vuông ( tiết 2)
	Hát








HS: Xăng-ti-mét vuông, đề-xi-mét vuông, mét vuông
HS: 1 cm

HS: Móng ngón trỏ.

HS: Bé hơn 1 cm2. 







- Bảo gì,bảo gì?
- HS bước

- Bảo gì,bảo gì?
- HS về chỗ
HS lắng nghe











- HS Mi-li-mét vuông là đơn vị đo diện tích 


Hs trình bày




 HS đọc: xăng-ti-mét.
 HS đọc: xăng-ti-mét vuông.
 HS đọc: mi-li-mét.
 HS đọc: mi-li-mét vuông.


1 mm












HS nêu


HS nhận biết:
+ Hình vuông màu xanh có cạnh 1 cm nên diện tích là 1 cm2.
+ Hình vuông màu vàng có diện tích 1mm2.
- HS thảo luận tình cách làm
+ Mỗi ô vuông nhỏ của hình vuông màu xanh có diện tích 1 mm2.
+ Tìm xem hình vuông màu xanh gồm bao nhiêu ô vuông nhỏ.
 Đếm hoặc tính (theo hàng, theo cột).
- Cả lớp đếm theo tay chỉ của GV.


















HS nêu yêu cầu









- một trăm mi-li-mét vuông

- năm trăm mi-li-mét vuông
- mười bảy trăm mi-li-mét vuông) viết? (1 700 mm2)
- tám xăng-ti-mét vuông 


HS tham gia 













- HS (nhóm bốn) thảo luận tìm cách thức tính
 Khi trình bày, HS chỉ cần thông báo cách làm.
Ví dụ: a) Thực hiện giống như khi thưc hiện các phép tính với các đại lượng độ dài, khối lượng, dung tích,...
          b) Đổi các số đo sang cùng một đại lượng rồi tính như bình thường (ta chỉ thực hiện được các phép tính cộng, trừ các số đo khi chúng cùng đơn vị đo).
























- HS đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết:
a) ước lượng
b) đo và tính diện tích
Sau đó mới so sánh.
- HS (nhóm bốn) thảo luận tìm cách làm















- HS lắng nghe.

































- HS tham gia đổi nhanh
- Hs lắng nghe và chuẩn bị tiết 2


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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Bài 57. MI-LI-MÉT VUÔNG
I. Yêu cầu cần đạt:
1.  Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong trường hợp đơn giản, thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo diện tích mi-li-mét vuông, xăng-ti-mét vuông.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích, biểu đồ cột
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trách nhiệm, yêu nước.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Giấy kẻ ô vuông, mỗi cạnh 10 ô vuông dùng cho nội dung bài học, hình ảnh bài Thực hành 3, bài Luyện tập 1 và bài Khám phá ( nếu cần).
-HS: Giấy kẻ ô vuông, cạnh mỗi ô vuông dài 1mm dùng cho mục Giới thiệu 
mi-li-mét vuông (GV chuẩn bị).
III. Các hoạt động dạy học:
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khỏi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- GV cho HS chơi “Đố bạn”  : Xác định chuyển đổi đơn vị đo diện tích
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Vận dụng, trải nghiệm 10’
2.1: Luyện tập:
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích, biểu đồ cột.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm
Bài 1:
- GV giúp HS xác định tấm ảnh hình chữ nhật và độ lớn của 1 cm2 (hình vuông xanh nhỏ bên trái trong phần bài học).
a) ước lượng
b) đo và tính diện tích.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
- Sửa bài, HS (vài nhóm) nêu kết quả, khuyến khích HS giải thích cách làm.
Ví dụ: a) Ước lượng
- GV ghi nhận vào góc bảng
Bài 2:
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Sửa bài: GV khuyến khích HS giải thích cách làm
2.2. Khám phá:
Hoạt động :Vui học 10’
a. Mục tiêu: 
Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm
Mùng chống muỗi
- HS đọc nội dung trong SGK.
- Hình dung 2 mm2 qua hình ảnh hình vuông màu vàng có diện tích 1 mm2 ở phần Cùng học.
- Nếu không ngủ mùng chống muỗi thì điều gì xảy ra? 
Biểu đồ về số người mắc bệnh sốt xuất huyết.
+ GV lưu ý giúp HS: Trước khi đọc số liệu và nêu nhận xét, nói khái quát ba ý:
   Biểu đồ này nói về điều gì
4. Hoạt động tiếp nối (4’)
a. Mục tiêu:HS ôn lại các kiên thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân
- Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: Ôn tập phép nhân, phép chia
	































- HS đọc yêu cầu.
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Sửa bài: GV khuyến khích HS giải thích cách làm
Mở rộng: Nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết.
- Nguyên nhân: do muỗi vằn truyền bệnh.
- Cách phòng tránh:vệ sinh nhà cửa, môi trường xung quanh, không để ao tù nước đọng, diệt lăng quăng (bọ gậy), ngủ mùng,...














- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: Ôn tập phép nhân, phép chia




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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BÀI 58: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh ôn tập và bước đầu hệ thống hóa một số kiến thức, kĩ năng về các phép tính đã học; về một số nội dung hình học và Đo lường; vận dụng tính nhẩm, áp dụng tính chất phép tính trong thực hành tính toán.
- Vận dụng vào giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến tính toán và đo lường.
2. Năng lực chung.
Năng lực tư duy và  giải quyết vấn đề . 
3. Phẩm chất.
       Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV::Các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
   - HS: Ê-ke
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
Có thể  dùng trò chơi để chuyển tải nội dung sau.
- Quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng tấn, tạ, yến, ki-lô-gam.
-Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học.
-Quan hệ giữa các đơn vị đo dung tích lít và mi-li-lít.

     

	     GV cho HS hát bài Quê hương tươi đẹp
	   HS hát

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: Các em biết đội đơn vị và tính được diện tích.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Phương pháp trực quan, phương pháp gợi mở vấn đáp.

	Bài 1
Cho hai HS tìm hiểu yêu cầu và cách làm bài.
Số? Chuyển đổi đơn vị đo.
a) Đơn vị đo khối lượng tấn , tạ, yến, ki-lô-gam
- Hai đơn vị liền nhau gấp (kém) nhau bao nhiêu lần?
	
b) Đơn vị đo diện tích
Hai đơn vị liền nhau gấp (kém) nhau bao nhiêu lần?
     Cho HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
     -Sửa bài HS thông báo kết quả và nói cách chuyển đổi đơn vị.
Chẳng hạn:
a) 48 000kg = ?  tấn 
	1 tấn = ? kg 
	Tấn     x10	tạ   x 10   yến x 10    kg
1 tấn = 1000kg
1000kg = 1 tấn
 48000 kg = 48000: 1000 tấn = 48 tấn
Hay : Coi nghìn là đơn vị đếm.
1 nghìn kg = 1 tấn
48 nghìn kg = 48 tấn
48 000kg= 48 tấn.
b) 1m2  = …mm2
m2 x100  dm2 x100  cm2 x 100 mm2

GV nhận xét chung – Tuyên dương
	
Nhóm hai HS tìm hiểu yêu cầu và cách làm bài. 



Nhân với 10 (hoặc chia cho 10).  


Nhân với 100 (hoặc chia cho 100).
 Cho HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.



HS sửa bài và nêu cách tính
	
1 tấn = 1000kg
1000kg = 1 tấn
 48000 kg = 48000: 1000 tấn = 48 tấn

1 nghìn kg = 1 tấn
48 nghìn kg = 48 tấn
48 000kg= 48 tấn.
c) 1m2  = 1000000mm2


Lắng nghe


	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Giúp các em biết các bước đặt tính rồi tính và biết thực hiện tóan theo mẫu.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Phương pháp gợi mở vấn đáp, phương pháp luyện tập thực hành. 

	Bài 2: GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập và thực hiện tính toán
Gọi HS trình bày cách tính

Gv lưu ý đối với HS : Đây là bài nhân  với số có tận cùng là chữ số 0, chia 2 số có tận cùng là chữ số 0 với lệnh Tính . 



3140 x 90 =
9 nhân 4 bằng 36, viết 6 nhớ 3  
9 nhân 1 bằng 9 thêm 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1


GV gọi HS nhận xét.
GV nhận xét – Tuyên dương


Bài 3:
Gọi HS đọc yêu cầu BT
Gv hỏi để hệ thống hóa :
Cách đặt tính?
Cách tính?
Đối với phép nhân: Tính từ phải sang trái. Đối với phép chia: Tính từ trái sang phải.
GV hướng dẫn HS tập ước lượng thương trong mỗi lần chia
  Chẳng hạn: 75: 37=?
Có thể làm tròn số như sau: 80: 40= 2
Bài 4:
Tìm hiểu bài: Nhóm hai HS nhận biết yêu cầu rồi thực hiện cá nhân.
Khi sửa bài, khuyến khích HS nói cách làm. 
Ví dụ: Tìm thương, số chia: Thực hiện phép chia.
Tìm số bị chia: Dùng quan hệ nhân, chia dựa vào quy tắc.
( Nếu quên quy tắc thì viết một phép tính đơn giản rồi dùng suy luận tương tự).
 Bài 5:
Cho nhóm hai HS tìm hiểu bài mẫu, nhận biết cách nhân. 
Ví dụ:  18 x 50 = ( 9 x 2)  x 50 
                         = 9 x ( 2 x 50)
                         = 9 x 100
                         = 900
+  Vì sao 18 x 50  được viết thành ( 9 x 2) x 50 ? 

+   Vì sao không viết 18 bằng 6 x 3 ? 

+ Vì sao ( 9 x 2) x 50 được viết thành 9 x (2 x 50)

  Cho HS thực hiện từng phép tính vào bảng con.
  Cho HS nhận xét
  GV nhận xét chung. 

	Đọc yêu cầu và thực hiện tính toán
Nêu cách tính

HS có thể thực hiện như sau:
Cách 1 : HS đặt tính rồi tính
Cách 2:HS thực hiện các thao tác tính toán như cách 1 nhưng không đặt tính.


3140 x 90=        6
3140 x 90 =      26
3140 x 90 =   2826
3140 x 90 =   282600
Nhận xét
Tuyên dương 



HS thực hiện cá nhân
HS trình bày bài làm









Thảo luận nhóm đôi HS nhận biết yêu cầu rồi thực hiện cá nhân.







Nhóm hai HS tìm hiểu bài mẫu, nhận biết cách nhân. 






Do 18 bằng 9 x2

 2 x 50 = 100 nhân nhẩm sẽ thuận tiện hơn.
 Do tính chất kết hợp của phép nhân.
Thực hiện từng phép tính vào bảng con.

	* Hoạt động nối tiếp: ( 5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề.

	  - Gọi học sinh lại các bước đặt tính rồi tính đối với phép nhân.
  Gv nhận xét tiết học- Tuyên dương
  
	HS nhắc lại 

Tuyên dương



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày   tháng     năm 202   
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................




	
        Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 26
                                               MÔN: TOÁN - LỚP 4                       TIẾT 1
BÀI 58: EM LÀM ĐƯỢC NHŨNG GÌ? (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh ôn tập và bước đầu hệ thống hóa một số kiến thức, kĩ năng về các phép tính đã học; về một số nội dung hình học và Đo lường; vận dụng tính nhẩm, áp dụng tính chất phép tính trong thực hành tính toán.
- Vận dụng vào giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến tính toán và đo lường
- HS có cơ hội phát triển các 
2. Năng lực chung.
     Năng lực tư duy và giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất.
    Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV::Các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
   - HS: Ê-ke
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
Có thể  dùng trò chơi để chuyển tải nội dung sau.
-Quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng tấn, tạ, yến, ki-lô-gam.
-Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học.
-Quan hệ giữa các đơn vị đo dung tích lít và mi-li-lít.

b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Phương pháp trực quan, phương pháp gợi mở vấn đáp.

	2. Hoạt động Luyện tập (12phút)

	2.1 Hoạt động 2
a. Mục tiêu: Giúp HS biết giải toán có lời văn.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề, phương pháp thực hành luyện tập.

	 Bài 6:
Cho HS đọc yêu cầu bài tập
Cho HS thảo luận nhóm 4

Cho HS nêu tóm tắt


Cho HS thực hiện giải vào tập ( 4’)
Cho HS thực hiện vào bảng phụ 
Gọi HS trình bày





Bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường được giải theo mấy bước? 


Mỗi bước, em làm gì? 
Bài 7:
 Cho HS đọc đề bài toán

 Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?


Bài toán thuộc dạng gì?
Thực hiện cá nhân vào vở ( 4’)
Gọi HS trình bày bài giải
Gọi HS nhận xét
GV Nhận xét
Bài 8: Đọc yêu cầu cầu bài tập
 Xác định đúng hay sai, tại sao sai
 Tại sao câu d lại chọn sai.
 Gọi bạn nhận xét
Bài 9:
  Gọi HS đọc bài tập
  Gọi HS giải vào tập 
  Cho các em trình bài bài làm và giải thích 
	
HS đọc yêu cầu bài tập
   Thảo luận tìm hiểu bài toán, giải bài toán.
     80  quả : 8 vỉ
      120 quả : … vỉ?
                
  HS trình bày
             Bài giải
           80 : 8 = 10
    Mỗi vỉ có 10 quả trứng.
          120 : 10 = 12
    120 quả trứng cùng loại xếp được 12 vỉ.
 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường được giải theo 2 bước.
 Bước 1 : Rút về đơn vị;
 Bước 2: Tìm kết quả bài toán.


Nêu yêu cầu bài tập.
                   Tóm tắt
  Cả gạo nếp và đậu xanh : 1kg
  Gạo nếp nhiều hơn đậu xanh 1kg.
  Mỗi loại :…..g?
Bài toán thuộc dạng Tổng Hiệu
Thực hiện vào vở 
Trình bày
 Nhận xét


Dùng ê ke để kiểm tra góc.

Nhận xét

HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân vào vở.
a) D ( 50 kg x 50 = 2500kg, 2tấn5tạ = 2000kg + 500kg = 2500kg
b) B ( 20 l = 20 x 1000 ml= 20 000ml, 500ml x 40 = 20 000ml) 
c) C ( Năm nhuận có 366 ngày, năm không nhuận có 365 ngày.)


	3. Hoạt động vận dụng 

	3.1 Hoạt động 1 (12 phút): Thử thách
a. Mục tiêu: Biết cách xem lịch, xem ngày, tháng, năm có trong tờ lịch.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Phương pháp trực quan, phương pháp gợi mở vấn đáp.

	  Cho HS thảo luận theo nhóm về nhận biết yêu cầu của bài và cách thực hiện
Ngày 31 tháng 12 của năm đó là thứ mấy? 
Ngày 31tháng 12 là ngày thứ mấy trong tuần cuối cùng của năm?
GV nêu Ví dụ: 
Ngày 1 tháng 1 là thứ Hai





Năm đó có bao nhiêu tuần?


Nếu không tính ngày đầu năm ( ngày 1 tháng 1 ) thì còn bao nhiêu ngày?


GV Kết luận : Ngày 1 tháng 1 + 52 tuần là ngày 31 tháng 12 của năm đó cũng là thứ Hai.
	Thảo luận nhóm 4

Ngày cuối cùng của năm
Thứ Hai, sau đúng 1 tuần ( 7 ngày ) lại là thứ Hai.
Ngày 1 + 1 tuần : Ngày 8 tháng 1 cũng là thứ Hai.
Ngày 1 + 2 tuần : cũng là thứ Hai.
Ngày 1 + 3 tuần : cũng là ngày thứ Hai.

Năm đó có 365 ngày (năm không nhuận) 1 tuần có 7 ngày )
Nếu không tính ngày đầu năm ( ngày 1 tháng 1 ) thì còn  364 ngày.
364 : 7 = 52 (tuần)
Lắng nghe

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Phương pháp gợi mở vấn đáp

	Các em hảy tìm hình ảnh các đường thẳng vuông, các đường thẳng song song:
-Xung quanh lớp học. 
- Ở nhà.

	HS chia sẻ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 26
                                               MÔN: TOÁN - LỚP 4                       TIẾT 2
BÀI 59: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
A. Yêu cầu cần đạt
    -   HS ôn tập: cách thực hiện các phép tính để tính tiền, tính khoảng cách giữa các chỗ ngồi trong lớp.
    -   Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế liên quan đến việc tính toán và thực hành với các đại lượng khối lượng, tiền Việt Nam, góp phần giáo dục tài chính cho HS; giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến việc sắp xếp bàn, ghế hợp lí.
    2. Năng lực chung.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực giao tiếp toán học; Năng lực giải quyết vấn để toán học;  Năng lực tư duy và lập luận toán học
3. Phẩm chất.
Chăm chỉ, trách nhiệm và nhân ái.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
      GV: Mỗi tổ một bảng phụ.
      HS: Giấy kẻ ô vuông để vẽ sơ đồ chỗ ngồi ở Hoạt động 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:  Gợi mở vấn đáp

	I. Khởi động
    GV có thể cho HS chơi “Tôi bảo” để kiểm tra dụng cụ học tập của các em.

	 HS chơi trò chơi

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm được kiến thức và vận dụng được vào bài tập
. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	  GV giới thiệu tranh ảnh, đồ vật liên quan đến nội dung bài học và dẫn vào bài mới.
	Nhắc lại tựa bài.

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Lập kế hoach tổ chức cho buổi liên hoan.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề, luyện tập thực hành.

	Hoạt động 1. Mua đồ ăn nhẹ phục vụ buổi liên hoan.
 Hoạt động theo tổ.
· GV giao nhiệm vụ cho các tổ thảo luận, tìm hiểu, lập kế hoạch mua trái cây để liên hoan.












· Gọi HS sửa bài.
· GV  chia sẻ những điều cần lưu ý:
     + Số người tham dự liên quan có tính cả GV không? 
     + Số quả táo và số quả chuối dự tính có hợp lý không?
     + Số tiền mua trái cây có vượt qua 400 000 đồng không?
        Ngoài ra, GV có thể đề cập những lưu ý khi mua bán:
                  + Cách chọn trái cây tươi ngon, cách sắp đặt trái cây tránh dập nát 
              khi vận chuyển.
                  + Giữ tiền cẩn thận, đưa tiền cho người bán vào lúc nào, dự tính           
 tiền thối lại và kiểm đếm.
…


	


-Đại diện các tổ trình bày, chia sẻ cho các bạn cùng nghe về kế hoạch của tổ mình trước lớp.
Nội dung các tổ trình bày:
1.Số người tham dự liên hoan.
2.Số quả táo và số quả chuối dự tính mỗi người ăn.
3.Số quả táo, quả chuối cần mua.
4.Số ki-lô-gam mỗi loại táo và chuối cần mua.
5.Số tiền mua táo.
6.Số tiền mua chuối.
7.Số tiền mua cả táo và chuối.



Lắng nghe







HS nhận biết một số kĩ năng mua bán trong cuộc sống, đồng thời hướng dẫn HS tập tính tiền và sử dụng tiền một cách hợp lí.


	* Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề,  Phương pháp gợi mở vấn đáp.

	Ôn tập: cách thực hiện các phép tính để tính tiền, tính khoảng cách giữa các chỗ ngồi trong lớp.
Liên hệ giáo dục:  Cuộc sống thực tế liên quan đến việc tính toán và thực hành với các đại lượng khối lượng, tiền Việt Nam.
Về nhà học bài và chuẩn bị bài tiếp theo
Nhận xét tiết học – Tuyên dương
	Trả lời


Lắng nghe



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.................................................................................................................................................................................................................................................................
	



Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 26
                                               MÔN: TOÁN - LỚP 4                       TIẾT 3
BÀI 59: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
    -   HS ôn tập: cách thực hiện các phép tính để tính tiền, tính khoảng cách giữa các chỗ ngồi trong lớp.
    -   Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế liên quan đến việc tính toán và thực hành với các đại lượng khối lượng, tiền Việt Nam, góp phần giáo dục tài chính cho HS; giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến việc sắp xếp bàn, ghế hợp lí.
2. Năng lực chung.
  - Năng lực giao tiếp toán học; Năng lực giải quyết vấn để toán học;
3. Phẩm chất.
   Chăm chỉ, trách nhiệm và nhân ái.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
      GV: Mỗi tổ một bảng phụ.
      HS: Giấy kẻ ô vuông để vẽ sơ đồ chỗ ngồi ở Hoạt động 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Gợi mở vấn đáp

	     GV có thể cho HS hát múa bài “Lớp chúng mình…”.

	Hát

	2. Hoạt động Luyện tập ( 25 phút)

	a. Mục tiêu:  Biết sắp xếp bàn ghế cho buổi sơ kết
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Phương pháp giảng giải minh họa, phương pháp luyện tập thực hành.

	  Sắp xếp bàn, ghế cho buổi sơ kết.
- GV giao nhiệm vụ cho các tổ thảo luận, tìm hiểu cách sắp xếp bàn ghế cho buổi sơ kết.


Gọi đại diện các tổ trình bày, chia sẻ cho các bạn cùng nghe về cách sắp xếp của tổ mình.
        
        
   GV hướng dẫn HS khi sắp xếp bàn, ghế cần lưu ý:
*Chỗ ngồi của người tham dự thuận lợi cho việc theo dõi.
*Dành nhiều diện tích của sàn phòng học cho hoạt động văn nghệ.
*Chỗ ngồi bố trí thuận lợi cho việc di chuyển.


	
Các tổ thảo luận, tìm hiểu cách sắp xếp bàn ghế cho buổi sơ kết.

-Các tổ vẽ phác thảo sắp xếp trên giấy ô vuông rồi vẽ trên bảng phụ.




-HS nêu lí do chọn cách sắp xếp đó.
Cả lớp cùng đối chiếu với cách làm của của các nhóm để chọn ra cách sắp xếp phù hợp.
Sau khi thống nhất, cả lớp cùng sắp xếp bàn, ghế.  



	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề

	  - GV hỏi  HS cách thực hiện các phép tính để tính tiền, tính khoảng cách giữa các chỗ ngồi trong lớp.
GV  nhận xét tiết học – Tuyên dương.
	HS trả lời 


Lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 26
                                               MÔN: TOÁN - LỚP 4                       TIẾT 4

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
( 1 Tiết )
1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Câu 1. Số bốn mươi lăm triệu bốn trăm nghìn năm tram viết là:
A. 4545        B. 45 400 500       C. 45 450 000         D. 45 000 450 
       
       Câu 2. Cho dãy số: 105 847; 105 000 847; 84 710 500; 84 700 105.
                   Để dãy số trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé tới lớn, em phải đổi 
       chỗ hai số sau: 
A. 105 000 847 và 84 700 105              B. 105 847 và 84 710 500 
C. 105 847 và 84 700 105                      D. 105 000 847 và 84 710 500
       2. Đặt tính rồi tính:
                   20 741 690 – 6 538 477                   7420 : 68
           …………………………………………………………………………...
           …………………………………………………………………………...
           …………………………………………………………………………...
           …………………………………………………………………………...
1. a) Tính giá trị biểu thức
                    15 680 + 15 x 320
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      b) Số?
                          .?. – 5 600 000 = 4 400 000
      …………………………………………………………………………...
      …………………………………………………………………………...
      …………………………………………………………………………...
4. Diền dấu phép tính thích hợp vào          .
     a)  8         8   [image: ]   8   [image: ]  8  = 0
     b)  9 [image: ]   3   [image: ]   0   [image: ]  1  = 0
  5. Tô hình bình hành màu đỏ, hình thoi màu vàng.

 

                                                                                                                                                                                      
















6. Số?
   a) 8 dm2 = .?.mm2                                                        b) 15 000 mm2 = .?.cm2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Người ta chia đều 18 kg muối vào các túi, mỗi túi chứa 75 g muối. Sau đó, họ xếp các túi  muối vào hộp, mỗi hộp 12 túi. Hỏi họ cần có bao nhiêu cái hộp để đựng hết số túi muối đó?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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BÀI 60: PHÂN SỐ
(Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết được khái niệm ban đầu về phân số, tử số, mẫu số; đọc, viết được các phân số.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến khái niệm phân số.
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn để toán học và các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn vè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sự dụng các kiến thức đã học ứng dụng và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: Chăm học, ham hocjm có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, cso miền hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn tính cẩn thận chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: SGK, Thước thẳng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (4 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp: Hỏi đáp, giảng giải, thực hành,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp,…

	- GV giới thiệu: Một tổ HS được giao một mảnh đất.
- GV: Các bạn dự định trồng rau thế nào trên mảnh đất đó:

- GV: Viết số biểu thị phần trồng rau trên mảnh đất.
- GV: Các số tự nhiên không thể hiện được yêu cầu này, cần một loại số mới → Giới thiệu bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS: Chia mảnh đất thành 5 phần bằng nhau, trồng rau trên 3 phần.
- HS: 3, 5, ...

- HS lắng nghe.


	2. Hoạt động: Kiến tạo tri thức mới – Phân số (28 phút)

	2.1 Hoạt động 1: Khám phá (16 phút)
a. Mục tiêu: HS nhận biết được khái niệm ban đầu về phân số, tử số, mẫu số; đọc, viết được các phân số.
b. Phương pháp: vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân lớp, nhóm,…

	1. Giới thiệu phân số
- GV dùng hình vẽ, giới thiệu: Giả sử mảnh đất hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau, các bạn dự định trồng rau trên mấy phần? 
- GV: Ta nói “Các bạn dự định trồng rau trên ba phần năm mảnh đất.
- GV viết bảng:
[image: ]
- GV giới thiệu:  là một phân số.
- GV chỉ vào phân số.

2. Giới thiệu tử số, mẫu số; cách đọc, viết phân số
- GV giới thiệu: Mỗi phân số gồm có tử số và mẫu số, tử số ở trên dấu gạch ngang, mẫu số ở dưới dấu gạch ngang.
- GV viết bảng:
- Mẫu số cho biết mảnh đất được chia thành 5 phin bằng nhau.
- Tử số chỉ 3 phần bằng nhau như  vậy.





- GV: Khi viết hay đọc phân số, ta viết (hay đọc) tử số trước, kẻ gạch ngang rồi viết (hay dọc) mẫu số.
- Ví dụ:
[image: ]
                       Hình 1.
- GV yêu cầu HS tìm hiểu theo thứ tự sau:
+ Hình chữ nhật được chia thành mấy phần bằng nhau 
+ Đã tô màu mấy phần?
+ Viết phân số chỉ phần đã tô màu trong hình chữ nhật?






+ Đọc phân số vừa viết.
+ Trong phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì?


[image: ]
        Hình 2.
HS thảo luận nhóm rồi thực hiện tương tự như hình 1.


	
- HS nêu 3 phần.


- HS lắng nghe.








- HS nói: “Phân số ba phần năm.”


- HS lắng nghe.



- HS quan sát, lắng nghe.


- HS đọc lại nhiều lần.

- HS viết rồi đọc phân số 













- HS trả lời.
+ Hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau. 
+ Đã tô màu 2 phần.
+ 
[image: ]
+ Hai phần năm.
+ Trong phân số đó, mẫu số cho biết số phần đã chia, tử số cho biết số phần đã tô màu.



[image: ]

	2.2 Hoạt động 2 (12 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến khái niệm phân số. HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học.
b. Phương pháp: vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân lớp, nhóm,…

	Bài 1: 
- HS đọc yêu cầu, nhận biết những việc cần thực hiện:







- Ví dụ:
Hình 2 được chia thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần. 
Hình 4 gồm 8 cái lá bằng nhau, tô màu 3 cái lá.
- Gọi hs nêu kết quả và sửa bài.



- GV yêu cầu HS giải thích một vài trường hợp, không nhất thiết giải thích tất cả các câu. Chẳng hạn, có thể hỏi theo các cách dưới đây.
• Tại sao con viết phân số như vậy?
• Tại sao lại là phân số  mà không viết là phân số  ?
• Phân số  chỉ điều gì? (hay biểu thị điều gì?) (Chỉ phân đã tô màu trong Hình 2.)
• Phân số  chỉ phân đã tô màu của hình nào?
…
	
- HS đọc đề. Quan sát hình ảnh → Nhận biết hình đó được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau hoặc gồm bao nhiêu hình bằng nhau.
→ Có mấy ầ (hay mấy hình) tô màu.
→ Viết phân số, đọc phân số
→ Mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì?



- Sửa hải.
a).                         
b).      
- HS giải thích theo yêu cầu của GV.

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp: vấn đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân lớp.

	- GV viết phân số bất kì yêu cầu HS đọc.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động và tổng kết tiết ôn tập.
- Dặn HS về nhà luyện viết thêm và chuẩn bị bài cho tiết học sau.
	- HS đọc.
- Lắng nghe.

- Theo dõi, nhận việc.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

	Ngày   tháng     năm 202   
                              P Hiệu Trưởng




                       .....................
	GVCN



.....................
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                                            MÔN: TOÁN - LỚP 4                  TIẾT 1
                                                 BÀI 60: PHÂN SỐ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến khái niệm phân số.
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn để toán học và các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn vè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sự dụng các kiến thức đã học ứng dụng và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: Chăm học, ham hocjm có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, cso miền hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn tính cẩn thận chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: SGK, Thước thẳng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (4 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp: Hỏi đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: Cả lớp,…

	- GV cho HS hát vui: “ Lí cây xanh”
- Nhận xét.
- GV dẫn dắt giới thiệu bài: Phân số (tiết 2)
	

	2. Hoạt động: Luyện tập (13  phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến khái niệm phân số. HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn để toán học và các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.
b. Phương pháp: vấn đáp, trực quan, hoạt động nhóm,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp, nhóm,…

	Bài 1:
- GV cho HS đọc đề.
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm.
(GV giúp nhận biết các việc cần làm tương tự phần Thực hành rồi thực hành theo mẫu).
- Gọi HS trình bày kết quả.





- Nhận xét.
Bài 2:
- GV nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS thực hiện đôi bạn.





- GV cho HS sửa bài.
	
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS thực hiện cá nhân, chia sẻ trong nhóm.

- HS trình bày
                                       
Hình A                        Hình B
                         
                    Hình C


- HS lắng nghe.
- HS thực hiện nhóm đôi
                                     
Hoa hồng                   Hoa cúc
                         
                    Rau cải

- Sửa bài:
HS nói cả câu, chẳng hạn: Hoa cúc được trồng trên  mảnh đất.
HS giải thích một vài trường hợp, chẳng hạn:
Mảnh đất được chia thành 12 phần bằng nhau có 1 phần tô màu vàng để trồng hoa cúc nên phân số chỉ phần trồng hoa cúc trên mảnh đất là .

	3. Hoạt động: Vận dụng, trải nghiệm (8 phút) 

	3.1 Hoạt động 1 (12 phút): Thử thách
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến khái niệm phân số.
b. Phương pháp: Vấn đáp, trực quan,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, lớp,...

	- GV nêu yêu cầu bài.
- GV đọc từng câu, hs nêu ý kiến.







- Nhận xét.
	- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến bằng thẻ đúng sai và giải thích lí do chọn.
a). Đ
b). Đ
c). S (12 là tử số của phân số .)
d). Đ
- Hs lắng nghe.

	3.2 Hoạt động 2 (7 phút): Vui học
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến khái niệm phân số. HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn để toán học và các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.
b. Phương pháp: Vấn đáp, hoạt động nhóm, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, lớp, nhóm,…

	
- Tổ chức cho HS thực hiện nhóm bốn.




- GV tổ chức cho HS sửa bài.
(Khuyến khích HS nói cả câu theo mẫu.)
Lưu ý: Trong tình huống này, 16 phần bằng nhau không là 16 con vật bằng nhau về hình dạng. Sự bằng nhau thể hiện về mặt số lượng: các con vật khác nhau nhưng mỗi con đều thể hiện là 1 con (dù lớn hay bé).
	- HS nêu yêu cầu.
- HS đếm:
Tất cả số con vật trong bức tranh.
Số con vật mỗi loại để viết phân số (  ,  ,  ).
- Sửa bài.


	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp: vấn đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp.

	- GV viết phân số bất kì yêu cầu HS đọc.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động và tổng kết tiết ôn tập.
- Dặn HS về nhà luyện viết thêm và chuẩn bị bài cho tiết học sau.
	- HS đọc.
- Lắng nghe.

- Theo dõi, nhận việc.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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                                                  MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 2 
                 BÀI 61: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN(Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết và thực hiện được việc viết thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) dưới dạng phân số và ngược lại.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đều phân số, biểu đồ cột.
- HS có cơ hội dễ phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học giao tiếp toán học mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn vè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sự dụng các kiến thức đã học ứng dụng và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: Chăm học, ham hocjm có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, cso miền hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn tính cẩn thận chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: Giấy kẻ ô vuông
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (4 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp: Hỏi đáp, giảng giải, trò chơi,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp,…

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi bảo".
- GV: Tôi bào:Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo các bạn viết phép tính của bài toán: Chia đều 4 cái bánh cho + bạn, tuổi bạn được mấy cái bán h
- GV: Tôi bảo. Tôi bảo
- GV: Tôi bảo các bạn viết phép tính của bài toán: Chia đều 20 cãi bánh cho 4 hạn, mỗi bạn được mấy cái bánh:
- GV. Tôi bảo! Tôi bảo:
- GV: Tôi bảo các bạn viết phép tính của bài toán: Chia đều 3 cái bánh cho 4 bạn, mỗi bạn được mấy cái bánh.
- GV: Chúng ta tìm kết quả của phép chia. (GV viết bảng: 3:4)
- GV dẫn dắt giới thiệu bài.
	- HS tham gia chơi:
- HS: Bảo gì? Bảo gì?
- HS: 4:4 = 1.


- HS: Bảo gì? Bảo gì?
- HS: 20:4 = 3


- HS: Bảo gì? Bảo gì?
- HS: 3:4 = ???


	2. Hoạt động: Kiến tạo tri thức mới – Phân số và phép chia số tự nhiên (28 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (13 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: HS nhận biết và thực hiện được việc viết thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) dưới dạng phân số và ngược lại.
b. Phương pháp: vấn đáp, trực quan, hoạt động nhóm, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp, nhóm,…

	1. Ví dụ 1:
- GV nêu vấn đề.













- Tổ chức trình bày trước lớp.
+ Bước 4: Kiểm tra lại
Các phân của 4 bạn có bằng nhau?
Gộp cả 4 phán có bằng 3 cái bánh?
- GV hệ thống lại việc làm của các nhóm.
+ Mô hình 3 cái bánh trên giấy kẻ ô vuông.
[image: ]
• Do có 4 hạn nên mỗi cái bánh chia thành 4 phần bằng nhau.
[image: ]
• Chia trên hình vẽ.
[image: ]
[image: ]+ Mỗi cái bánh chia thành 4 phân bằng nhau, mỗi bạn được 3 phần như thế, tức là mỗi bạn được 2 cái bánh.
- GV kết luận:


Thương của phép chia 3: 4 có thể viết thành một phần số, tử số là số bị chia 3 và mẫu số là số chia 4.
2. Ví dụ 2:
GV tổ chức cho HS thực hiện theo các bước tương tự như Ví dụ 1.
→ GV kết luận.
Thương của phép chia 5:4 có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia 5 và mẫu số là số chia 4.
3. Khái quát:
- GV vừa vấn dáp, vừa viết lên bảng lớp.
[image: ]

[image: ]
Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.
	
- HS giải quyết vấn đề.
• Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Tìm kết quả của phép chia 3 : 4 = ?
Tức là tìm xem mỗi bạn dược bao nhiêu cái bánh.
• Bước 2: Lập kế hoạch
Nếu được cách thức GQVĐ (có thể dùng giấy kẻ ô vuông ĐDHT,...)
• Bước 3: Tiến hành kế hoạch
HS thực hành chia bánh trên mô hình hành vẽ.
- HS trình bày trước lớp.

Các phần của 4 bạn bằng nhau.
Gộp cả 4 phần bằng 3 cái bánh.
- HS quan sát, lắng nghe.
































- HS (nhóm bốn) thực hiện theo các bước tương tự như Ví dụ 1 – HS lắng nghe.




- HS vừa quan sát vừa trả lời câu hỏi của GV.






- HS lắng nghe. Đọc lại.

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đều phân số, biểu đồ cột.
b. Phương pháp: Hỏi đáp, trực quan, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, lớp, nhóm,…

	Bài 1:
- GV nêu yêu cầu.
- GV có thể gợi ý HS thực hiện theo một trình tự để HS dể dàng trình bảy khi sửa bài.
Ví dụ:
Chia đều ... cái bánh cho ... bạn
→ Chia cái bánh thành ... phần bằng nhau
→ Mỗi bạn được ... phần
→ … : …. = 




















- GV nhận xét.
Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc đề.
- GV tổ chức cho học sinh thực hiện cá nhân.
[image: ]
- Nhận xét, kết luận.
Bài 3:
- Yêu cầu HS đọc đề.
- GV tổ chức cho học sinh thực hiện cá nhân.
[image: ]
- Nhận xét, kết luận.
Lưu ý: Đối với Bài 2 và Bài 3, GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mành ghép tổ chức cho HS thực hiện đồng thời cả hai bài.
	
- HS lắng nghe.
- HS nêu:
a) Chia đều 1 cái bánh cho 4 bạn
→ Chia cái bánh thành 4 phần bằng nhau 
→ Mỗi bạn được 1 phần.
→ 1 : 4 = 
b) Chia đều 1 cái bánh cho 3 bạn 
→ Chia cái bánh thành 3 phần bằng nhau 
→ Mỗi bạn được 1 phần
→1 : 3 = 
c) Chia đều 2 cái bánh cho 5 bạn
→ Chia mỗi cái bánh thành 5 phần bằng nhau
→ Mỗi bạn được 2 phần
→ 2 : 5 = 
d) Chia đều 3 cái bánh cho 2 bạn
→ Chia mỗi cái bánh thành 5 phần bằng nhau
→ Mỗi bạn được 3 phần
→ 3 : 2 = 
- HS lắng nghe.

- HS đọc đề.
- HS thực hiện cá nhân.
- Nhận xét, bổ sung.


- HS đọc đề.
- HS thực hiện cá nhân.
- Nhận xét, bổ sung.


	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp: Vấn đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, lớp.

	- GV viết phân số bất kì yêu cầu HS đọc.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động và tổng kết tiết ôn tập.
- Dặn HS về nhà luyện viết thêm và chuẩn bị bài cho tiết học sau.
	- HS đọc.
- Lắng nghe.

- Theo dõi, nhận việc.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 3
BÀI 61: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN
(Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đều phân số, biểu đồ cột.
- HS có cơ hội dễ phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học giao tiếp toán học mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn vè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sự dụng các kiến thức đã học ứng dụng và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: Chăm học, ham học có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, cso miền hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn tính cẩn thận chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: Giấy kẻ ô vuông
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp: Hỏi đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp,…

	- Hỏi: Tiết trước chúng ta học bài gì?

- Nhận xét.
- GV dẫn dắt giới thiệu bài.
	- HS nêu: Phân số và phép chia số tự nhiên.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động Luyện tập (... phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đều phân số, biểu đồ cột. HS có cơ hội dễ phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học giao tiếp toán học mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.
b. Phương pháp: Hỏi đáp, động não, trực quan,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp, nhóm.

	Bài 1:
- GV hướng dẫn hs phân tích mẫu.
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân vào bảng con (theo mẫu).
- Nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Tìm hiểu mẫu:
 Tại sao 6 = 
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân (theo mẫu).
- Nhận xét.
	

- HS thực hiện vào bảng con.





- Vì 6 : 1 = 6.
- HS thực hiện cá nhân.
- Lắng nghe.

	3. Hoạt động: Vận dụng, trải nghiệm (28 phút)

	3.1 Hoạt động 1 (15 phút): Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đều phân số, biểu đồ cột.
b. Phương pháp: Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp, nhóm.

	Bài 3:
- GV nêu yêu cầu.
- Tổ chức cho HS thực hiện nhóm đôi.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm
















- Nhận xét.
Bài 4:
- GV nêu yêu cầu.
- GV đọc từng câu, HS nêu ý kiến.

- Nhận xét.
Bài 5:
- GV nêu yêu cầu.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu.
Đoạn thẳng AB được chia thành 3 phẫu bằng nhau, đoạn thắng AM gồm 2 phần như thế. AM =   AB  Ta nói: Độ dài đoạn thẳng AM bằng   độ dài đoạn thẳng AB.
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm.

- Sửa bải, GV khuyến khích các em trình bày.







- Nhận xét.
	
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện nhóm đôi.
- HS trình bày.
- HS sửa bài.
+ Hình 1: Cái bánh chia thành 5 phần bằng nhau, lấy cả 5 phần →  cái bánh → Câu C.
+ Hình 2: Mỗi cái hành chia thành 5 phần bằng nhau, lấy 8 phần →  cái bánh → Câu A. + Hình 3: Cái bánh chia thành 8 phần bằng nhau, lấy 5 phần →  cái bánh → Câu B.
+ Hình 4: Cái bánh chia thành 8 phần bằng nhau, lấy cả 8 phần →  cái bánh → Câu D.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS giơ thẻ ý kiến, giải thích vì sao chọn.


- HS lắng nghe.
- HS tìm hiểu mẫu.





- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm.
- Sửa bải, GV khuyến khích các em trình bày.
- Đoạn thẳng CD được chia thành 4 phần bằng nhau, đoạn thẳng CK gồm 1 phiu, đoạn thẳng KD gồm 3 phần như thế.
[image: ]

	3.2 Hoạt động 2 (6 phút): Vui học
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đều phân số, biểu đồ cột.
b. Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân lớp, nhóm.

	- GV nêu yêu cầu bài.
[image: ]


- GV nhận xét.
	- HS lắng nghe.

- HS nhận biết quãng đường tử trường về nhà được chia thành 7 phần bằng nhau, Sên đã bỏ được 5 phần.
Bạn Sản đã bò được - quãng đường tủ trường về nhà.


	3.3 Hoạt động 3 (7 phút): Thử thách
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đều phân số, biểu đồ cột.
b. Phương pháp: vấn đáp, trò chơi, trực quan, hoạt động nhóm,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp, nhóm,…

	[image: ]- Yêu cầu HS quan sát biểu đồ.
         l








- GV hướng dẫn HS tìm hiểu hiểu biểu đồ.
Biểu đã cho biết gì? 

Mấy bạn? 
Đọc lêu các bạn 
Chiều cao mỗi cột màu ở biểu đã biểu thị điều gì?

Lương nước nóng tính theo đơn vị nào? 
Đọc các số ở cột ngoài cùng bên trái.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm.


- Sửa bài.
(Có thể tổ chức trò chơi thì "Ai nhanh hơn".)




- Nhận xét.
	- HS quan sát.










- Lượng nước uống trong một ngày của một số bạn.
- 1 bạn.
- Âu, Tú Lê, Hả.
- Lượng nước uống của mỗi bạn.
- Lít.
- 0 l; 1 l; 2 l.
- Nhóm 4 dựa vào biểu đó, nhận biết lượng nước mài bạn uống. (Theo đơn vị lít.).
- HS sửa bài.
Các nhóm giải thích kết quả.
Mỗi lít nước (cột số bên trái) được chia thành 5 phần bằng nhau.


	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp: vấn đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp.

	- GV nhận xét, đánh giá hoạt động và tổng kết tiết ôn tập.
- Dặn HS về nhà luyện viết thêm và chuẩn bị bài cho tiết học sau.
	- Lắng nghe.

- Theo dõi, nhận việc.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 4
BÀI 62: PHÂN SỐ BẰNG NHAU
(Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết tính chất cơ bản của phân số, tử đó nhận biết các phân số bằng nhau, thực hiện được việc tìm các phân số bằng nhau.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến các phân số bằng nhau.
- HS có cơ hội để phát triểu các năng lực tư duy và lập luận toán học giao tiếp loài học, mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện lục toán, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, trung thực.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn vè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sự dụng các kiến thức đã học ứng dụng và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: Chăm học, ham hocjm có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, cso miền hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn tính cẩn thận chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong hải (nếu cần).
- HS: Mỗi HS chuẩn bị một băng giấy, kích thước mỗi băng giấy  6 ô × 1 ô (các băng giấy của HS bằng nhau).
	

	
	
	
	
	


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (4 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp: Hỏi đáp, giảng giải, trò chơi,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp,…

	Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi bảo.”
- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo các bạn nam viết phân số chỉ số bánh của bé trai ăn, các bạn nữ viết phẩu sử chỉ số bánh của bé gái ăn.
- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
- GV: Tôi bào các bạn so sánh phần bánh hai bé ăn.
- GV: 'Tôi bào: 'Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo so sánh hai phân số  và 
- GV: Hai phân số  và  có tử số và mẫu số đều khác nhau, tại sao hai phân số xay bằng nhau?  Khám phá bài học hôm nay
- GV dẫn dắt vào bài.
	- HS tham gia chơi.
- HS: Bảo gì? Bảo gì?
- HS làm theo
Nam:         nữ: 

- HS: Bảo gi? Bảo gì?
- HS: “Bằng nhau”.

- HS: Bảo gi? Bảo gì?
- HS: “Hai phân số bằng nhau”



	2. Hoạt động: Kiến tạo tri thức mới – Phân số bằng nhau  (27 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (20 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: HS nhận biết tính chất cơ bản của phân số, tử đó nhận biết các phân số bằng nhau, thực hiện được việc tìm các phân số bằng nhau.
b. Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, hoạt động nhóm, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân lớp, nhóm,…

	1. Nhận biết các phân số số   ,    ,    bằng nhau qua thực hành
- GV cho HS diễm danh 1, 2, 3, 1,2,3,...
- GV yêu cầu: Các HS mang số 1: Tô màu, băng giấy,
Các HS mang số 2: Tô màu băng giấy,
Các Hồ mang số 3: Tô màu - băng giấy,
- GV yêu cầu HS viết phân số phần tô màu của băng giấy mình đã thực hiện.
- Nhóm ba HS mang số 1, 2, 3 xếp các bằng giấy như phần bài học ở SGK.


- Yêu cầu HS nhận xét phần tô màu.

- Yêu cầu HS so sánh ba phân số    ,    ,    

- GV kết luận và viết bảng.
     =                             =                     =    
2. Tìm hiểu sự liên quan giữa tử số và mẫu số ở hai phân số bằng nhau
- GV viết bảng:
[image: ]

- Nhận xét.
3. Khái quát tính chất cơ bản của phân số
- GV chỉ vào hình ảnh các cặp phân số bằng nhau giúp HS nhận xét.







- GV nêu tính chất cơ bản của phân số (SGK)
Nếu cấn thì GV có thể giải thích thêm:
+ Nếu nhâu mẫu số với 0 thủ phần số mới có mẫu số là 0. Phần số này không xác định vì mẫu số của một phân số luôn khác 0.
+ Trong phép chia, số chia phải khác 0 nên không thể chia cả tử số và mẫu số cho 0.
	

- HS diễm danh 1, 2, 3, 1,2,3,...
- HS tô màu theo yêu cầu.



- Sau khi tô màu, mỗi HS viết phân số chỉ phầ đã tô àu băng giấy của mình.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
[image: ]
- HS nhận xét: phần tô màu dài bằng nhau.
- HS so sánh
   =    =    
- HS lắng nghe.



- HS quan sát.








- HS nhận biết số để thay vào...


- HS quan sát và nêu
+ Nếu nhân cả tử số và mẫu số của phân số  với 2 thì được phân số    bằng phân số  
+ Nếu chia cả tử số và mẫu số của phân    cho 3 thì được phân    số bằng phân số   .
- HS lắng nghe, lặp lại.

	2.2 Hoạt động 2 (7 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến các phân số bằng nhau.
b. Phương pháp: vấn đáp, trực quan, hoạt động nhóm,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp, nhóm,…

	Bài 1:
- Cho HS thực hiện nhóm đôi.
- Gọi HS trình bày.
Khi sửa bài, GV yêu cầu HS giải thích.







- GV nhận xét, kết luận.
	
- HS thực hiện nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trình bày.
Khi sửa bài, GV yêu cầu HS giải thích.
Chẳng hạn: 
 =  = 
Tử số phải nhân với 3 vì mẫu số đã nhân với 3.
Phân số  bằng phân số 

	* Hoạt động nối tiếp: (4 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp: vấn đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp.

	- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động và tổng kết tiết ôn tập.
- Dặn HS về nhà luyện viết thêm và chuẩn bị bài cho tiết học sau.
	- HS đọc.
- Lắng nghe.

- Theo dõi, nhận việc.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	





Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 27
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 5
BÀI 62: PHÂN SỐ BẰNG NHAU
(Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết tính chất cơ bản của phân số, tử đó nhận biết các phân số bằng nhau, thực hiện được việc tìm các phân số bằng nhau.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến các phân số bằng nhau.
- HS có cơ hội để phát triểu các năng lực tư duy và lập luận toán học giao tiếp loài học, mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện lục toán, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, trung thực.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn vè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sự dụng các kiến thức đã học ứng dụng và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: Chăm học, ham học có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, cso miền hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn tính cẩn thận chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong hải (nếu cần).
- HS: Mỗi HS chuẩn bị một băng giấy, kích thước mỗi băng giấy  6 ô × 1 ô (các băng giấy của HS bằng nhau).
	

	
	
	
	
	


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (4 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp: Hỏi đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: Cả lớp,…

	Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi bảo.”
- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo các bạn nam viết phân số chỉ số bánh của bé trai ăn, các bạn nữ viết phẩu sử chỉ số bánh của bé gái ăn.
- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
- GV: Tôi bào các bạn so sánh phần bánh hai bé ăn.
- GV: 'Tôi bào: 'Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo so sánh hai phân số  và 
- GV dẫn dắt vào bài.
	- HS tham gia chơi.
- HS: Bảo gì? Bảo gì?
- HS làm theo
Nam:         nữ: 

- HS: Bảo gi? Bảo gì?
- HS: “Bằng nhau”.

- HS: Bảo gi? Bảo gì?
- HS: “Hai phân số bằng nhau”



	2. Hoạt động: Luyện tập (16  phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến khái niệm phân số. 
b. Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, hoạt động nhóm, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, động não…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp, nhóm,…

	Bài 1:
- GV cho HS đọc đề.
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm.

- Gọi HS trình bày kết quả.









- Nhận xét.
Bài 2:
- GV nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS thực hiện đôi bạn.
- Yêu cầu HS trình bày.





- Nhận xét.
Bài 3:
- GV nêu vấn đề và giao cho các nhóm GQVĐ.
• Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số đã cho.
• Bước 2: Lập kế hoạch
Nêu được cách thức GQVĐ.




• Bước 3: Tiến hành kế hoạch





• Bước 4: Kiểm tra lại
GV hỏi: Có phải cùng nhân hoặc cùng chia cả tử số và mẫu số với cùng một số tự nhiên khác 0? Thực hiện các phép tính có đúng không?












- GV nhận xét.
	
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS thực hiện cá nhân, chia sẻ trong nhóm.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích một số trường hợp.
Ví dụ:  =
Tử số: từ 7 xuống 1 là giảm đi 7 lần
→ Mẫu số: .?. giảm đi 7 lần thì được 2  → .?. = 2 × 7 = 14
Thử lại:  = 
7 : 7 = 1
14 : 7 = 2
- HS lắng nghe.

- HS đoc yêu cầu.
- HS thực hiện nhóm đôi
- Hs trình bày.
- Sửa bài, HS giải thích cách làm.
Dựa vào phân số  để biết mẫu số của các phân số  ;  ;  ;  ;  được tìm thế nào?
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- Thảo luận tìm hiểu vấn đề.


- Có thể dùng giấy kẻ ô vuông để vẽ và thể hiện các phân số, lưu ý các băng giấy dài bằng nhau; có thể áp dụng tính chất cơ bản của phân số; …

- HS thực hiện theo cách thức ở bước 2.
- Trình bày trước lớp.
 =                             = 


- HS nêu.
- Sửa bài, GV hệ thống cách áp dụng tính chất cơ bản của phân số vào các trường hợp của bài. Chẳng hạn:
Xét phân số  
Tử số (2) có thể nhân với số nào để được một trong các tử số của các phân số còn lại? (2 × 3 = 6)
→ Xét phân số  
→ Mẫu (3) của phân số  khi nhân với 3 bằng mẫu (9) của phân số 
→ Kết luận   = 
…

	3. Hoạt động: Vận dụng, trải nghiệm (12 phút) 

	3.1 Hoạt động 1 (7 phút): Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phân số bằng nhau.
b. Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, nhóm, …
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, lớp,...

	Bài 4:
- GV nêu yêu cầu bài.
a) - Yêu cầu HS thực hiện cá nhân.
- Sau khi sửa bài, GV hướng dẫn HS nhận ra tính chất của phép chia.
Nếu cùng gấp hoặc cùng giảm số bị chia và số chia một số lần thì thương không thay đổi.
[image: ]



- GV nhận xét.
b) GV yêu cầu HS thực hiện nhóm bốn.

- Khi sửa bài, GV có thể dùng mô hình giúp HS nhận biết việc áp dụng tính chất của phép chia để thực hiện.
Số bánh  :  Số hộp  =  Số bánh mỗi hộp
- Trong phép chia này, cái gì không thay đổi? 
- Thành phần nào thay đổi? 
- Để thương không đổi, số chia phải thế nào?




- Nhận xét.
Bài 5:
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân.







- Nhận xét.
	
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện cá nhân.
- HS sửa bài.
[image: ]
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- Hs lắng nghe.
- HS thảo luận nhóm.
- HS trình bày.




- Thương: mỗi hộp 4 cái bánh.
- Số bị chia gấp lên 2 lần.
- Gấp lên 2 lần. Cũng có thể dùng mô hình sau để giải thích.
Số bị chia
   Số chia     = Thương

- Nhận xét, bổ sung.

- HS thực hiện cá nhân rồi sửa bài dưới dạng trò chơi thi đua.
- HS giải thích cách làm.
• Hình 1 và Hình 3, mỗi hình có 3 hàng, tô màu 2 hàng.
• Hình 4 có 3 cột, tô màu 2 cột.
Vậy   của hình 1, 3, 4 được tô màu.
- HS lắng nghe.

	3.2 Hoạt động 2 (5 phút): Vui học
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến khái niệm phân số bằng nhau.
b. Phương pháp: Vấn đáp, hoạt động nhóm, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, lớp, nhóm,…

	- Gọi hs đọc yêu cầu.
a) Bức tường thứ nhất:





Bức tường thứ hai:





b) Hai phân số   và  như thế nào:










- Nhận xét.
	- HS nêu yêu cầu.
- Bức tường thứ nhất:
- Có tất cả 30 viên gạch, trong đó có 10 viên gạch màu xanh.
- Phân số chỉ số gạch màu xanh trên bức tường thứ nhất là 
Bức tường thứ hai:
- Có tất cả 15 viên gạch, trong đó có 5 viên gạch màu xanh.
- Phân số chỉ số gạch màu xanh trên bức tường thứ hai là 

Hai phân số   và  bằng nhau vì:
- Khi ta cùng chia cả tử số và mẫu số của phân số   cho 2 thì ta được phân số  bằng phân số và 
Hay
- Khi ta cùng nhân cả tử số và mẫu số của phân số và  với 2 thì ta được phân số và   bằng phân số .

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp: vấn đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp.

	- GV viết phân số bất kì yêu cầu HS đọc.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động và tổng kết tiết ôn tập.
- Dặn HS về nhà luyện viết thêm và chuẩn bị bài cho tiết học sau.
	- HS đọc.
- Lắng nghe.

- Theo dõi, nhận việc.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	Ngày   tháng     năm 202   
                              P Hiệu Trưởng
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	GVCN



.....................







		
Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 28
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 1
BÀI 63: RÚT GỌN PHÂN SỐ
(Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết việc vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số, thực hiện được việc rút gọn phân số trong những trường hợp đơn giản (sử dụng các bảng nhân, chia; các dạng nhân, chia nhẩm đã học).
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến việc rút gọn phân số.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn vè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sự dụng các kiến thức đã học ứng dụng và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: Chăm học, ham hocjm có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, cso miền hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn tính cẩn thận chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: SGK, Thước thẳng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (8 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp: Hỏi đáp, giảng giải, thực hành,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp,…

	- GV giới thiệu hình ảnh những lá cờ.




- GV giao việc cho các nhóm. 
+ Việc 1: Viết phân số chỉ số lá cờ màu đỏ ở hình ảnh trên bảng.


+ Việc 2: Vận dụng những hiểu biết về phân số, viết phân số 12 thành phân số có tử số và mẫu số bé hơn nhưng phân số mới vẫn bằng phân số.

























- GV nhận xét.
- GV giới thiệu: Ta đã chuyển phân số kể thành phân số có tử số và mẫu số bé hơn phân ở rể mà giá trị phân số không thay đổi, việc làm này gọi là rút gọn phân số.
	- HS lắng nghe.





- HS viết:  và giải thích (có tất cả 18 lá cờ, trong đó có 12 lá cờ màu đỏ).
- Các nhóm GQVĐ.
• Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
- Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Viết phân số  thành phân số có tử số và muẫ số bé hơn nhưng phân số mới vẫn bằng phân số .
Bước 2: Lập kế hoạch
- Nêu được cách thức GQVĐ (có thể dùng hình ảnh: vẽ lại các lá cờ theo ba nhóm; có thể áp dụng tính chất cơ bản của phân số; ...).
• Bước 3: Tiến hành kế hoạch
- HS thực hiện theo cách thức ở Bước 2.
- Trình bày trước lớp.
 = 
(có giải thích cách làm)
• Bước 4: Kiểm tra lại
- Xác tín xem phân số mới tìm có thoả mãn hai yêu cầu:
+ Phân số  có tử số và mẫu số bé hơn phân số  không?
 + Phân số  có bằng phân số  không?
- HS lắng nghe.


	2. Hoạt động: Kiến tạo tri thức mới - Rút gọn phân số (24 phút)

	2.1 Hoạt động 1: Khám phá (17 phút)
a. Mục tiêu: HS nhận biết việc vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số, thực hiện được việc rút gọn phân số trong những trường hợp đơn giản (sử dụng các bảng nhân, chia; các dạng nhân, chia nhẩm đã học).
b. Phương pháp: vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, giảng giải, thuyết trình,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân lớp, nhóm,…

	1. Giới thiệu cách trình bày bài rút gọn phân số.
- GV vấn đáp đề HS xây dựng bài, GV hướng dẫn cách trình bày, 
Cách 1
Tử số (12) và mẫu số (18) cùng chia hết cho số nào?
Ta chia cả tử số và mẫu số cho 2.


Tử số (6) và mẫu số (9) cùng chia hết cho số nào?
Ta chia cả tử số và mẫu số cho 3.


Tử số (2) và mẫu số (3) có cùng chia hết cho số nào không?
- GV kết luận: 2 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, ta nói - là phân số tối giản.
Nếu lệnh của bài là Rút gọn thì kết quả phải là phân số tối giản (không thể rút gọn được nữa).
Lưu ý:
• Có thể rút gọn cho 3 trước, 2 sau.
• GV nhắc nhở những HS trình bày sai do thói quen.
Cách 2
Tử số (12) và mẫu số (18) cùng chia hết cho số nào ngoài 2 và 3?
Ta chia cả tử số và mẫu số cho 6.
[image: ]
2. Khái quát hoá cách rút gọn phân số.
- GV gợi ý, giúp HS đưa ra cách rút gọn.
Xem tử số và mẫu số có cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1 không. - Chia tử số và mẫu số cho số đó.
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.
	

- HS lắng nghe và HS viết theo.


- Nêu: 2

[image: ]- HS thực hiện:


- Nêu: 3
[image: ]- HS thực hiện:


- HS nêu: Không.

- HS lắng nghe.








- HS nêu: 6

- Hs quan sát, lắng nghe.



- HS lắng nghe.


	2.2 Hoạt động 2 (7 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến việc rút gọn phân số.
b. Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, hoạt động nhóm, thuyết trình,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân lớp, nhóm,…

	Bài 1: 
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
- GV lưu ý HS:
• Khi tìm các số để rút gọn, người ta thường để ý các trường hợp đặc biệt:
+ Số chia hết cho 2 (số chẵn).
+ Số chia hết cho 5 (số có tận cùng là 0 hoặc 5).
+ Số chia hết cho 10 (số có tận cùng là 0).
Các trường hợp chia hết cho 3, 4, 6, 7, 8, 9: Vận dụng bảng nhân, bảng chia.
• Cách trình bày.
• Kết quả phải là phân số tối giản.

	
- HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.









- HS trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp: Vấn đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân lớp.

	- GV viết phân số bất kì yêu cầu HS rút gọn.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động và tổng kết tiết ôn tập.
- Dặn HS về nhà luyện viết thêm và chuẩn bị bài cho tiết học sau.
	- HS thực hiện bảng con.
- Lắng nghe.

- Theo dõi, nhận việc.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	


Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 28
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 2
BÀI 63: RÚT GỌN PHÂN SỐ
(Tiết 2)
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết việc vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số, thực hiện được việc rút gọn phân số trong những trường hợp đơn giản (sử dụng các bảng nhân, chia; các dạng nhân, chia nhẩm đã học).
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến việc rút gọn phân số.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn vè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sự dụng các kiến thức đã học ứng dụng và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: Chăm học, ham hocjm có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, cso miền hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn tính cẩn thận chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: SGK, Thước thẳng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (4 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp: Hỏi đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: Cả lớp,…

	- GV cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh ai đúng.


- Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt giới thiệu bài: Rút gọn phân số (tiết 2)
	- HS chia đội thi đua rút gọn phân số.
- HS tham gia chơi.

- Hs lắng nghe.

	2. Hoạt động: Luyện tập (13  phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến việc rút gọn phân số.
b. Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, hoạt động nhóm,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp, nhóm,…

	Bài 1: 
- GV tổ chức cho HS thực hiện tương tự bài Thực hành 1. 
- Gọi HS trình bày.

- Nhận xét.
Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc đề.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.






- Quan sát, giúp đỡ, kế luận.
Bài 3:
- GV gọi HS đọc đề.
- Yêu cầu HS tìm hiểu bài, thực hiện nhóm đôi.
[image: ]





- GV kết luận: Các phân số bằng là  là:  và 
	Bài 1: 
- HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
- Đại diện một số nhóm trình bày.


- HS đọc yêu cầu
- HS tìm hiểu bài, nhận biết các phân số chưa tối giản và rút gọn các phân số đó.
- Các phân số cần rút gọn:
 ;  ;  ; 
- HS tiến hành rút gọn từng bài ở bảng con.
- Nhận xét.

- HS đọc đề.
- HS tìm hiểu bài, thực hiện nhóm đôi.



- Sửa bài.
- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động: Vận dụng, trải nghiệm (8 phút) 

	3.1 Hoạt động 1 (12 phút): Thử thách
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến khái niệm phân số.
b. Phương pháp: Vấn đáp, trực quan,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, lớp,...

	Có thể tổ chức sửa bài thành các trò chơi thi đua.
[image: ]- GV yêu cầu HS quan sát tranh và hướng dẫn cách làm.




Sửa bài, GV lưu ý HS:
- Câu nói số quả măng cụt nằm trên đĩa có nghĩa:
- Xác định phân số chỉ số quả măng cụt nằm trên đĩa trong tổng số quả măng cụt (không để ý tới những quả chuối).
- GV kết luận: Do  =  nên  số quả măng cụt nằm trên đĩa.
	
- HS quan sát tranh.





- HS thực hiện phân tích tranh và làm bảng con.
- Nhận xét.

	3.2 Hoạt động 2 (7 phút): Vui học - đất nước em.
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến việc rút gọn phân số.
b. Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, lớp, nhóm,…

	- Gọi HS đọc đề.
- GV hướng dẫn: Viết phân số tối giản chỉ số tỉnh và thành phố có biển trên cả nước tức là viết phân số tối giản chỉ 28 tỉnh, thành phố trên 63 tỉnh, thành cả nước.




- GV kết luận: Vậy  là phân số tối giản chỉ số tỉnh và thành phố có biển trên cả nước.
- Gọi HS nêu tên tỉnh, thành phố có biển.
(Khi một HS nêu tên một tỉnh, thành phố có biển, GV giúp các em tìm trên bản đồ (trang 81) để kiểm tra xem có đúng không.)
	- HS đọc đề.
- HS nghe hướng dẫn.



- HS viết.
[image: ]



- HS nêu.
- Bạn nhận xét, bổ sung.


	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp: vấn đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp.

	- GV viết phân số bất kì yêu cầu HS rút gọn.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động và tổng kết tiết ôn tập.
- Dặn HS về nhà luyện viết thêm và chuẩn bị bài cho tiết học sau.
	- HS thực hiện bảng con.
- Lắng nghe.

- Theo dõi, nhận việc.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 28
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 3
BÀI 64: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc tìm phân số bằng phân số đã cho nhờ áp dụng tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số.
- Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến các kiến thức đã học về phân số và biểu đồ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn vè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sự dụng các kiến thức đã học ứng dụng và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: Chăm học, ham học có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm về nhiệm vụ học tập của mình, hoàn thành đúng quy định.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, cso miền hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: Giấy kẻ ô vuông
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp: Trò chơi, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp,…

	Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi bảo”.
- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo các bạn nói cách rút gọn phân số.

- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo các bạn cho biết kết quả của việc rút gọn là phân số dạng nào? 
- GV nhận xét. GV dẫn dắt giới thiệu bài: Em làm được những gì? (tiết 1).
	
- HS: Bảo gì? Bảo gì?
- HS: Chia cả tử số và mẫu số cho cùng một số tự nhiên lớn hơn 1.
- HS: Bảo gì? Bảo gì?
- HS: Phân số tối giản.


	2. Hoạt động Luyện tập (27 phút)
a. Mục tiêu: HS thực hiện được việc tìm phân số bằng phân số đã cho nhờ áp dụng tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số.
b. Phương pháp: Hỏi đáp, động não, hoạt động nhóm, trực quan,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp, nhóm.

	Bài 1:
- Gọi HS đọc đề.
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.

- Gọi HS sửa bài. (Khi sửa bài, HS giải thích tại sao tìm được số đó. Khuyến khích việc thử lại.)
- Nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Gọi HS nhắc lại cách rút gọn.
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
- GV yêu cầu HS nhắc lại những lưu ý khi làm bài rút gọn.











- Tổ chức chữa bài.
- Nhận xét.
Bài 3:
- HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi.
- HS có thể thực hiện theo các cách:
• Dựa vào số ô vuông, viết phân số rồi rút gọn. . Dựa vào màu viết ngay phân số tối giản.
Ví dụ: a)
Cách 1: 
 =  = 
Cách 2: Hình chữ nhật chia thành 4 cột bằng nhau, tô màu 1 cột.
Phân số tối giản chỉ phần tô màu là 
….


- GV kết luận.
	
- HS đọc.
- HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
- HS sửa bài.



- HS đọc đề.
- HS nêu.
- HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
- HS nhắc lại.
• Khi tìm các số để rút gọn, người ta thường để ý các trường hợp đặc biệt: Số chia hết cho 2 (số chẵn).
Số chia hết cho 5 (số có tận cùng là 0 hoặc 5).
Số chia hết cho 10 (số có tận cùng là 0).
Các trường hợp chia hết cho 3, 4, 6, 7, 8, 9: Vận dụng bảng nhân, bảng chia.
• Cách trình bày.
• Kết quả phải là phân số tối giản.
- HS chữa bài.


- HS nêu.
- HS thực hiện nhóm đôi.
- HS thực hiện.










- HS trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp: vấn đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp.

	- GV nhận xét, đánh giá hoạt động và tổng kết tiết ôn tập.
- Dặn HS về nhà luyện viết thêm và chuẩn bị bài cho tiết học sau.
	- Lắng nghe.

- Theo dõi, nhận việc.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 28
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 4
BÀI 64: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc tìm phân số bằng phân số đã cho nhờ áp dụng tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số.
- Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến các kiến thức đã học về phân số và biểu đồ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn vè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sự dụng các kiến thức đã học ứng dụng và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: Chăm học, ham học có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm về nhiệm vụ học tập của mình, hoàn thành đúng quy định.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, cso miền hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: Giấy kẻ ô vuông
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp: Trò chơi, hỏi đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp,…

	Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi bảo”.
- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo các bạn nói cách rút gọn phân số.


- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo các bạn cho rút gọn phân số ? 
- GV nhận xét. GV dẫn dắt giới thiệu bài: Em làm được những gì? (tiết 2).
	
- HS: Bảo gì? Bảo gì?
- HS: Chia cả tử số và mẫu số cho cùng một số tự nhiên lớn hơn 1.
- HS: Bảo gì? Bảo gì?
- HS: 


	3. Hoạt động: Vận dụng, trải nghiệm (26 phút)

	3.1 Hoạt động 1 (19 phút): Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến các kiến thức đã học về phân số và biểu đồ.
b. Phương pháp: Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp, nhóm.

	Bài 4:
- Gọi HS đọc đề.
- Tổ chức cho HS thực hiện nhóm đôi.
- Sửa bài, GV yêu cầu HS giải thích.
Lưu ý: Có thể tổ chức cho các nhóm bốn HS GQVĐ.






- GV kết luận.
Bài 5:
- Gọi HS đọc đề
- Yêu cầu HS thực hiện nhóm bốn.
Lưu ý: HS đọc để thật kĩ.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.










- GV nhận xét.
Bài 6:
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.

- Tổ chức sửa bài, GV yêu cầu HS giải thích.


- Nhận xét.
	
- HS đọc đề.
- HS thực hiện nhóm đôi.
- HS sửa bài.
a) Hình 1:               Hình 2: 
Hình 3:                    Hình 4: 
b) Sau khi rút gọn, ta được các phân số:
 ;   ;    ;  
Ta có:  =  (vì cùng bằng );
           =   (vì cùng bằng ).


- HS đọc đề.
-  HS thực hiện nhóm bốn.


- HS sửa bài.
+ HS giải thích: Số tự nhiên lớn nhất có một chữ số là 9.
+ Số tự nhiên bé nhất có hai chữ số là 10.
+ Viết phân số: 
· 10 chia hết cho các số lớn hơn 1 là: 2, 5 và 10.
·  9 không chia hết cho 2, 5 và 10.
Vậy là phân số tối giản.



- HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn. 
- HS sửa bài.
Có thể giải thích như sau: Các phân số này sau khi rút gọn đều bằng
- HS lắng nghe.

	3.3 Hoạt động 3 (7 phút): Thử thách
a. Mục tiêu: Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến các kiến thức đã học về phân số và biểu đồ.
b. Phương pháp: vấn đáp, trò chơi, trực quan, hoạt động nhóm,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp, nhóm,…

	[image: ]- GV nêu yêu cầu.





- Hướng dẫn cách làm.
- Yêu cầu HS làm bảng con.

- Nhận xét, kết luận.
	- HS lắng nghe.




- HS phân tích đề.
- HS làm bài.
(HS có thể dựa vào hình ảnh đồng hồ để giải thích.)

	* Hoạt động nối tiếp: (4 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp: vấn đáp, giảng giải,…
c. Hình thức tổ chức: cá nhân, lớp.

	- GV nhận xét, đánh giá hoạt động và tổng kết tiết ôn tập.
- Dặn HS về nhà luyện viết thêm và chuẩn bị bài cho tiết học sau.
	- Lắng nghe.

- Theo dõi, nhận việc.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 28
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 5
BÀI 65: .QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
Học sinh thực hiện được quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại.
2. Năng lực chung.
Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến việc quy đồng mẫu số
3. Phẩm chất.
Học sinh có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học,giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: hình ảnh cho phần khởi động (nếu cần)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: phương pháp trực quan, vấn đáp; hình thức cả lớp

	Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần khởi động
- Bạn thứ nhất nói gì?

- Giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh
	
	
	
	


 - Bạn thứ hai nói gì?

- Giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh
	
	
	
	

	
	
	
	


 - Vẫn mảnh đất đó nhưng cách chia thành các phần bằng nhau lại khác. Theo em, ta sẽ chia mảnh đất thế nào để thuận tiện thể hiện các phần trồng hoa (8 phần bằng nhau)
- GV cho HS quan sát hình ảnh
	
	
	
	

	   
	
	
	


 - viết phân số chỉ phần trồng hoa cúc trong trường hợp mảnh đất được chia thành 8 phần bằng nhau ()
- Lúc đầu 2 phân số  và  có mẫu số khác nhau
- Lúc sau 2 phân số  và  có mẫu số giống nhau
Ta đã quy đồng mẫu số hai phân số (làm cho hai mẫu số bằng nhau mà giá trị phân số không thay đổi)
- GV giới thiệu bài mới
	

- Trồng hoa cúc trên  mảnh đất


- Trồng hoa hồng trên  mảnh đất



- HS lắng nghe

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (... phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Giới thiệu cách trình bày việc quy đồng mẫu số
a. Mục tiêu: HS biết trình bày quy đồng mẫu số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: gợi mở- vấn đáp

	Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số hai phân số  và 
- Để làm cho mẫu số của hai phân số giống nhau (ta gọi mẫu số chung), nên chọn mẫu số chung là số nào?
- Vì sao lại chọn 8 là mẫu số chung
- Hãy viết phân số  dưới dạng phân số có mẫu số là 8 (lưu ý trình bày được cách áp dụng tính chất cơ bản của phân số)=  = 
- Sao khi quy đồng mẫu số ta được hai phân số nào?
- GV ghi bảng
 và 
Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số hai phân số  và 
- HS (nhóm bốn) thảo luận, tìm cách thực hiện
- GV gợi ý ta nên chọn mẫu số chung là số nào? 
- Sửa bài, HS trình bày trên lớp, giải thích lý do chọn mẫu số chung
	
8


8 chia hết cho 4




 và 






- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn trong nhóm
=  = 
Vì 12 chia hết cho 3 12 : 3 = 4. Nhân cả tử số và mẫu số của phân số  với 4, ta được phân số mới có mẫu số giống với mẫu số của phân số  và bằng với phân số 
 và 


	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Khái quát hóa cách quy đồng mẫu số hai phân số
a. Mục tiêu: HS nắm được quy tắc quy đồng mẫu số hai phân số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: gợi mở - vấn đáp

	GV hỏi để HS xây dựng được quy tắc
Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta có thể làm 
- Tìm mẫu số chung (thường là số lớn)
- Áp dụng tính chất cơ bản của phân số, viết phân số còn lại thành phân số có mẫu số là mẫu số chung
	- HS trả lời, rút ra quy tắc

	* Hoạt động nối tiếp: (... phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: vấn đáp

	GV gọi HS nhắc lại quy tắc quy đồng mẫu số hai phân số
	Hs trả lời



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
	Ngày   tháng     năm 202   
                              P Hiệu Trưởng
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Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 29
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 1
BÀI 65: .QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
Học sinh thực hiện được quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại.
2. Năng lực chung.
Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến việc quy đồng mẫu số
3. Phẩm chất.
Học sinh có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học,giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: hình ảnh cho phần khởi động (nếu cần)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: trò chơi

	GV cho hs chơi trò chơi Ai nhanh hơn; HS lần lượt thực hiện 
Quy đồng mẫu số hai phân số
a)  và           b)  và 
	Hs chơi trò chơi

	2. Hoạt động Thực hành Luyện tập (... phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Học sinh thực hiện được quy đồng mẫu số hai phân số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Bài 1:
Hs thực hiện cá nhân chia sẻ nhóm đôi
- Gv chốt cách trình bày
a)  và           
=  = 
  và 
- Khuyến khích hs thử lại sau khi quy đồng (bằng cách rút gọn)
- Sửa bài, gv khuyến khích hs giải thích: ở tử số tại số lấy 3 x3 

	
- HS thực hiện
- HS quan sát









- Ở mẫu số là 2 phải nhân với 3 để được mẫu chung là 6, nên tử số cũng phải nhân với 3

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Luyện tập
a. Mục tiêu:  Học sinh thực hiện được quy đồng mẫu số hai phân số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Bài 1.
Thực hiện tương tự bài 1 phần thực hành
-HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi
Bài 2:
- GV yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi
a) Đ; b) Đ; c) S
Lưu ý: quy đồng mẫu số các phân số là làm cho các mẫu số bằng nhau. Do đó có thể dùng cách rút gọn phân số (trong trường hợp thuận tiện)
Bài 3:
- GV yêu cầu HS thực hiện nhóm 4



- Gv sửa bài
	
- HS làm bài


- HS làm bài, chia sẻ





- HS tìm hiểu mẫu  tìm cách làm
- HS làm cá nhân, chia sẻ nhóm 4
- HS giải thích cách làm

	3. Hoạt động vận dụng (... phút) (Là phần Thử thách, Vui học, Hoạt động thực tề, Đất nước em – nếu có trong bài học)

	* Hoạt động thực tế: (... phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Có thể tố chức cho các nhóm thảo luận, thi đua xem nhóm nào nhanh nhất
- Sửa bài, khuyến khích các nhóm trình bày
Chẳng hạn:
Để thuận lợi cho việc chia đất
Chai mảnh đất thành các phần bằng nhau sao cho dễ dàng trong việc chỉ ra phần đất tương ứng với các phân số: ;  và 
Cần quy đồng mẫu số 3 phân số
 Mẫu số chung là 6
Chia mảnh đất thành 6 phần bằng nhau (không thực hiện quy đồng tiếp)
	- HS thi đua

- HS trình bày



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 29
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 2
BÀI 66: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh nhận biết cách so sánh hai phân số; thực hiện được việc so sánh hai phân số; xác định phân số lớn nhất và phân số bé nhất; sắp xếp được thứ tự các phân số (trong trường hợp các phân số có cùng mẫu số, có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại.)
2. Năng lực chung.
- Vận dụng giải quyết những vấn đề đơn giản liên quan đến việc so sánh phân số
3. Phẩm chất.
Học sinh có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: các hình ảnh có trong bài (nếu cần)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: trực quan

	Tổ chức cho hs thảo luận nhóm đôi (mỗi nhóm thực hiện công việc ở một hình vẽ trong phần khởi động)
Các nhóm thực hiện các yêu cầu sau:
- Quan sát hình vẽ
- Viết phân số chỉ phần bánh đã ăn của mỗi bạn nhỏ
- Dựa vào hình vẽ so sánh hai phân số vừa viết
- Thông báo kết quả và giải thích cách làm
 <  (1 miếng ít hơn 2 miếng)
 >  (1 miếng ở cái bánh thứ nhất lớn hơn 1 miếng ở cái bánh thứ 2)
- GV đặt vấn đề: Ta đã dựa vào hình vẽ để so sánh phân số, nếu không có hình ảnh thì ta so sánh như thế nào?
- GV giới thiệu bài

	- HS thảo luận nhóm











- HS lắng nghe

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (... phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: Học sinh nhận biết cách so sánh hai phân số; thực hiện được việc so sánh hai phân số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- GV lưu ý: khi so sánh hai phân số điều đầu tiên ta quan tâm là mẫu số của hai phân số đó có bằng nhau không? Có hai khả năng
1. So sánh hai phân số có cùng mẫu số
Ví dụ 1: so sánh hai phân số  và 
- GV yêu cầu HS nhận xét mẫu số của hai phân số
- Dựa vào đâu để so sánh hai phân số?
- Hãy so sánh  và 
- Giải thích
- GV viết bảng  <  
- Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số ta làm thế nào?
- GV đọc quy tắc trong SGK
2. So sánh hai phân số khác mẫu số
Ví dụ 2: so sánh hai phân số  và 
- GV yêu cầu HS nhận xét mẫu số của hai phân số
- Làm sao để so sánh hai phân số?

- Hãy quy đồng mẫu số hai phân số này
- GV viết bảng:
 = = ; > 
Vậy > 
- Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?
- GV đọc quy tắc trong SGK

	HS lắng nghe




- Hai phân số có cùng mẫu số là 9
- Dựa vào tử số
 <  
1 < 2


- So sánh hai tử số




- Hai phân số khác mẫu số 

- Thảo luận  Quy đồng mẫu số
Thực hiện bảng con 




- Quy đồng mẫu số

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: HS so sánh được hai phân số có cùng mẫu số và khác mẫu số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV lưu ý hs 1 số điều khi thực hiện so sánh hai phân số
 Quan sát hai mẫu số
Nếu hai mẫu số bằng nhau   dựa vào tử số so sánh ngay
Nếu hai mẫu số khác nhau  quy đồng mẫu số so sánh hai phân số
 Nếu yêu cầu của bài là so sánh hai phân số: Trình bày theo mẫu ở phần bài mới
- HS thực hiện cá nhân
	
- HS đọc
- HS nghe








- HS thực hiện

	* Hoạt động nối tiếp: (... phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- GV gọi HS nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số
	- HS nhắc lại



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 29
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 3
BÀI 66: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh nhận biết cách so sánh hai phân số; thực hiện được việc so sánh hai phân số; xác định phân số lớn nhất và phân số bé nhất; sắp xếp được thứ tự các phân số (trong trường hợp các phân số có cùng mẫu số, có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại.)
2. Năng lực chung.
- Vận dụng giải quyết những vấn đề đơn giản liên quan đến việc so sánh phân số
3. Phẩm chất.
Học sinh có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: các hình ảnh có trong bài (nếu cần)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: trò chơi

	- GV cho HS thi đua so sánh hai phân số  và 
- GV nhận xét, vào bài mới
	Hs thi đua

	2. Hoạt động Luyện tập (... phút)
a. Mục tiêu: xác định phân số lớn nhất và phân số bé nhất; sắp xếp được thứ tự các phân số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm 4
- Sửa bài: GV tổ chức cho các nhóm thi đua
- GV lưu ý hs một số điều khi thực hiện bài sắp xếp các phân số theo thứ tự
Quan sát mẫu số
Nếu các mẫu số bằng nhau  dựa vào tử số so sánh ngay các phân số rồi sắp xếp thứ tự
Nếu mẫu số khác nhau:
 Quy đồng mẫu số
Định vị trí các phân số sẽ sắp xếp chẳng hạn:…;…..;….;….
 Xác định phân số lớn nhất, phân số bé nhất viết vào vị trí đã định
 So sánh hai phân số còn lại, viết vào vị trí theo thứ tự bài yêu cầu
Nếu yêu cầu của bài là sắp xếp các phân số theo thứ tự hay tìm phân số lớn nhất, phân số bé nhất: bước quy đồng mẫu số chỉ cần ghi kết quả của việc quy đồng không cần trình bày cụ thể việc quy đồng.Chẳng hạn:
a) ; ; 
; ; 
; ;  (bước này không nhất thiết phải viết)
Vậy ; ; 
Bài 2:
- GV gọi HS đọc yêu cầu rồi thực hiện nhóm đôi
- Sửa bài khuyến khích hs giải thích


















Bài 3: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu rồi thực hiện nhóm đôi
- GV gọi HS trình bày, giải thích
	
- HS đọc
- HS thực hiện

- HS thi đua
- HS lắng nghe
























- HS thực hành
- HS trình bày
a) Phần bánh thu ăn bằng một cái
Phần bánh Vân ăn ít hơn một cái bánh
Phần bánh Khang ăn nhiều hơn một cái bánh
b)  = 1 (dựa vào hình ảnh hoặc quy đồng mẫu số)
 < 1
 > 1
c) Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1
Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1
Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

- HS thực hiện

	3. Hoạt động vận dụng (... phút) (Là phần Thử thách, Vui học, Hoạt động thực tề, Đất nước em – nếu có trong bài học)

	3.1 Hoạt động 1 (.. phút): Vận dụng
a. Mục tiêu: xác định phân số lớn nhất và phân số bé nhất
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Bài 4:
- GV gọi HS đọc yêu cầu, thực hiện cá nhân
- GV gọi HS sửa bài, giải thích
	
- HS thực hiện
- Do  giờ > 1 giờ; 1 giờ >  giờ nên:
a) Thời gian đọc sách ở thư viện của Phương nhiều nhất
b) Thời gian đọc sách ở thư viện của Thành ít nhất



	3.2 Hoạt động 2 (… phút): Hoạt động thực tế
a. Mục tiêu: HS so sánh trực tiếp hai phân số có cùng tử số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- GV tổ chức trò chơi
- GV sửa bài:
Phân số chỉ phần tô màu của hình 1 là 
Phân số chỉ phần tô màu của hình 1 là 
Do hai hình chữ nhật bằng nhau nên 5 ô tô màu của hình 1 lớn hơn 5 ô tô màu của hình 2
 > 
Trong hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn

	- HS chơi trò chơi

	* Hoạt động nối tiếp: (... phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	GV gọi hs nhắc lai cách so sánh hai phân số
- GV nhận xét tiết học
	- HS trả lời



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 29
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 4
BÀI 67: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
HS thực hiện được việc rút gọn, quy đồng, so sánh phân số
2. Năng lực chung.
Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến các kiến thức về phân số đã học
3. Phẩm chất.
Học sinh có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trách nhiệm nhân ái.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Bảng bài 6 (nếu cần)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Tôi bảo
- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo các bạn Tổ 1 viết một phân số lớn hơn 1, các bạn tổ 2 viết một phân số bé hơn 1, các bạn còn lại viết một phân số bằng 1
- GV lấy 1 vài bảng con làm mẫu
	- HS chơi trò chơi
- HS: Bảo gì?Bảo gì?
- HS viết vào bảng con


- HS giải thích dựa vào quan hệ giữa tử số và mẫu số

	2. Hoạt động Thực hành luyện tập  (... phút)
a. Mục tiêu: HS thực hiện được việc rút gọn, quy đồng, so sánh phân số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi, chia sẻ trong nhóm
Bài 2: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV nhắc lại những lưu ý khi làm bài rút gọn phân số
Khi tìm số để rút gọn người ta thường để ý các trường hợp đặc biệt
Số chia hết cho 2 (số chẵn)
Số chia hết cho 5 (số có tận cùng là 0 hoặc 5)
Số chia hết cho 10 (số có tận cùng là 0)
Các trường hợp chia hết cho 3,4,6,7,8,9: Vận dụng bảng nhân, bảng chia
Cách trình bày
Kết quả phải là phân số tối giản
- HS thực hiện cá nhân, lưu ý các em thương xuyên kiểm tra lại
Bài 3:
- GV gọi HS đọc yêu cầu, thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn
- GV nhắc các em lưu ý khi làm bài quy đồng mẫu số các phân số
Nên rút gọn các phân số chưa tối giản để việc tìm mẫu số chung dễ dàng hơn
Chọn mẫu số chung là mẫu số lớn hơn
Tìm xem mẫu số chung gấp mấy lần mẫu số còn lại, từ đó sẽ xác định được các tử số sẽ nhân với mấy
Lưu ý cách trình bày













Bài 4: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu, thực hiện cá nhân và chia sẻ nhóm 4
- GV giúp các em nhớ những lưu ý khi làm bài sắp xếp phân số theo thứ tự
Quan sát các phân số
Nếu các mẫu số bằng nhau Dựa vào tử số so sánh ngay các phân số rồi xếp theo thứ tự
Nếu mẫu số khác nhau:
 Quy đồng mẫu số
Định vị trí các phân số sẽ sắp xếp chẳng hạn:…;…..;….;….
 Xác định phân số lớn nhất, phân số bé nhất viết vào vị trí đã định
 So sánh hai phân số còn lại, viết vào vị trí theo thứ tự bài yêu cầu
Nếu yêu cầu của bài là sắp xếp các phân số theo thứ tự hay tìm phân số lớn nhất, phân số bé nhất: bước quy đồng mẫu số chỉ cần ghi kết quả của việc quy đồng không cần trình bày cụ thể việc quy đồng.
- GV gọi HS sửa bài, giải thích











Bài 5: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu, thực hiện nhóm đôi
- Gọi HS sửa bài, giải thích
	
- HS đọc yêu cầu
- HS thực hiện


- HS đọc yêu cầu
- HS lắng nghe










- HS thực hiện


- HS thực hiện

- HS lắng nghe







- HS trình bày
a)  và 
 =  = 
Vậy  và 
b)  và 
 =  = 
Vậy  và 
c) và 
 =  = 
Vậy  và 

- HS thực hiện

- HS lắng nghe

















a) ; ; ; 
;; ; 
;; ; 
; ; ;
b) ; ; 1

 > 1 và  < 1
Vậy ; 1;  (sử dụng việc so sánh phân số với 1)

- HS thực hiện
  > 
Thử ? = 4 
Xét   và  (=  )loại
Thử ? = 3 
Xét   và  (=  )loại
Thử ? = 2 
Xét   và  (=  )chọn
Chọn C (2)


	* Hoạt động nối tiếp: (... phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	GV gọi HS nhắc lại cách so sánh hai phân số
	HS nhắc lại



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................












Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 29
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 5
BÀI 67. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
 (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc rút gọn, quy đồng, so sánh phân số.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến các kiến thức về phân số đã học.
2. Năng lực chung.
- Tư duy và lập luận toán học: Làm quen với việc nói kết quả của phép tính.
- Năng lực mô hình hóa toán học : Lựa chọn được tờ giấy phù hợp để trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) các nội dung.
- Năng lực giao tiếp toán học: Thể hiện sự tư tin khi trả lời, trình bày các nội dung toán học.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Tham gia trò chơi, vận dụng
3. Phẩm chất.
     - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
     - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
     - GV : Bài soạn trình chiếu Powerpoint, 
     - HS : Sách học sinh, vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 
-Phương pháp:Trò chơi
- Hình thức tổ chức: Làm việc các nhận

	- GV nêu tên trò chơi “tôi bảo”.
và hướng dẫn cách chơi
- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo các bạn Tổ 1 rút gọn phân số    , các bạn Tổ 2 rút gọn phân số   ; các bạn Tổ 3 rút gọn phân số  ; các bạn Tổ 4 rút gọn phân số  
- GV lấy một vài bảng con làm mẫu
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh
	- Học sinh tiến hành chơi

- HS: Bảo gì? Bảo gì?
- HS viết trên bảng con.
   =    ; = ; =  ;   =   


- HS nhận xét

	2. Hoạt động Luyện tập (9 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng quy tắc để sắp xết, rút gọn và so sánh phân số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thảo luận nhóm, cá nhân
- Phương pháp: Thảo luận nhóm…
- Hình thức tổ chức: Cá nhân

	Bài tập 4
- YC HS đọc đề bài
- GV hướng dẫn và chia nhóm thảo luận
- GV giúp các em nhớ những lưu ý khi làm bài sắp xếp các phân số theo thứ tự: 
- Quan sát các mẫu số.
+ Nếu các mẫu số bằng nhau: Dựa vào tử số so sánh ngay các phân số rồi xếp thứ tự.
+ Nếu mẫu số khác nhau : Quy đồng mẫu số
- So sánh phân số với 1
- Giáo viên kết luận
Bài tập 5
- YC HS đọc đề bài
- GV hướng dẫn HS làm bài 
- YC HS thực hiện nhóm đôi

- Gọi đại diện nhóm trình bày 
- GV sửa bài, chốt
	
- Học sinh đọc đề bài
- Học sinh thảo luận bài tập 4
- Đại diện nhóm trình bày
a)   ;   ;   ;       b)    ; 1 ;    






- Đại diện nhóm nhận xét


- Học sinh đọc đề bài
- HS lắng nghe
- HS nhận biết yêu cầu, thực hiện nhóm đôi
- Ý đúng C. 2
- HS nhận xét

	3. Hoạt động vận dụng (16 phút) 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về rút gọn, so sánh phân số vào bài toán.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 
- phương pháp suy luận, hỏi đáp, 
- Làm việc cá nhân, 

	Bài tập 6
- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài
– GV hệ thống cách làm.
Số quả cam : Số bạn = Phần cam mỗi bạn được chia
→ Chuyển phép chia về dạng phân số
→ Rút gọn.
- Nhận xét, tuyên dương
Bài tập 7
- YC HS đọc đề bài
- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài


- Nhận xét, tuyên dương
	- Học sinh đọc bài toán.
- Học sinh lắng nghe và làm bài cá nhân
6 : 8 =  =  (quả cam)
 = 1 (quả cam)


- Nhận xét
- Học sinh đọc bài toán.
- HS nhận biết yêu cầu, thực hiện cá nhân, chia sẻ bài với bạn
- HS trình bày cách làm.
a) Đ (vì < 1).
b) S (<  vì >1 


	4. Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- Giới thiệu phần “ Đất nước em”
- Thi nêu nhanh kết quả:




- Nhận xét, tuyên dương
	- Học sinh đọc nội dung phần “ Đất nước em”
Nêu nhanh kết quả: HS cũng có thể làm nhưsau 
→ Tính tổng số huy chương 
(96 + 92 + 100 = 288)
→Viết nhanh phân số  =  = 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
	Ngày   tháng     năm 202   
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................



		 

Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 30
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 1
BÀI 68.  CỘNG HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ

[bookmark: _Hlk137652193]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS nhận biết được cách cộng phân số, thực hiện được phép cộng phân số trong trường hợp các phân số có cùng mẫu số.
· Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng phân số.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, GK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- HS: Ôn tập lại kiến thức về phép cộng phân số cùng mẫu số.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, nêu vấn đề

	- Giáo viên tổ chức cho HS hoạt động nhóm.
- GV đưa hình ảnh lên bảng

Dựa vào hình vẽ:

	
	
	
	

	
	
	
	


- Băng giấy được chia thành mấy phần bằng nhau?
Nêu phân số biểu thị phần  tô màu đỏ ?

Nêu phân số biểu thị phần tô màu xanh ?

Vậy đã tô màu mấy phần băng giấy ?
- Phép tính cần viết:  =  = 
- Ta đã dựa vào hình vẽ để tính tổng  các phân số, nếu không có hình ảnh thì ta cộng hai phân số thế nào?
Giới thiệu bài mới
	Các nhóm thực hiện theo các yêu cầu sau:
- Quan sát hình vẽ.
- Viết phép tính biểu thị cách tìm phần tờ giấy đã tô màu ?
- Dựa vào hình vẽ, tìm kết quả của phép tính trên.

- 8 phần 

-  Phân số : [image: ]
-  Phân số :  
- Đã tô màu  băng giấy.
 Thông báo kết quả 

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (27 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (10 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: Hình thành cách trừ hai phân số cùng mẫu số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, suy luận, so sánh…

	- Giáo viên nêu ví dụ: 
- Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số trên?
· Dựa vào cách thực hiện phép cộng hai phân số, thực hiện phép cộng này?

- Em hãy rút gọn kết quả về phân số tối giản?
- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta làm thế nào?
	
- Hai phân số có cùng mẫu số.

- Học sinh thực hiện

- So sánh với kết quả ở phần Khởi động

- Cộng  hai tử số và giữ nguyên mẫu số.


	2.2 Hoạt động 2 (17 phút): Thực hành, luyện tập


	Thực hành
a. Mục tiêu: Biết cộng  hai phân số cùng mẫu số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: trò chơi

	
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi đố bạn



- Giáo viên nhận xét chung trò chơi
	- Học sinh đọc bài tập
- Học sinh tiến hành trò chơi
               
  =  

- Học sinh nhận xét

	* Luyện tập 
a. Mục tiêu: Biết cách thực hiện phép tính dạng số tự nhiên trừ đi một phân số, vận dụng phép trừ phân số vào giải bài toán.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	Bài tập 1

- Giáo viên đọc phép tính





- Giáo viên kết luận
Bài tập 2
- Y / c học sinh đọc đề bài 
- Giáo viên hướng dẫn cách làm 
- Chia nhóm, giao việc







- Giáo viên kết luận.
Phép cộng các phân số có tính chất giao hoán và kết hợp. Một phân số cộng với 0 bằng chính phân số đó .
	
- Học sinh đọc bài tập
- Học sinh làm bảng con





- HS đọc yêu cầu.

A       B   )    C  

K     L      M 
A-L
B- M
C- K
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét

	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: trò chơi

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò : chiêc nón kì diệu
	- Học sinh trả lời các câu hỏi trong bài tập có trong trò chơi



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................























Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 30
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 2
BÀI 69.  CỘNG HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS nhận biết được cách cộng phân số, thực hiện được phép cộng phân số trong trường hợp các phân số có khác mẫu số.
· Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng phân số khác mẫu số 
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, GK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- HS: Ôn tập lại kiến thức về phép cộng phân số khác mẫu số.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, nêu vấn đề

	Minh đã tô  tờ giấy là màu đỏ,  tờ giấy màu xanh. Bạn đã tô màu được tất cả bao nhiêu phần của tờ giấy ?
- GV đưa hình ảnh lên bảng
Dựa vào hình vẽ:
	
	
	
	


- Giáo viên tổ chức cho HS hoạt động nhóm.
- Viết phép tính biểu thị cách tìm phần tờ giấy đã tô màu ?
- Băng giấy được chia thành mấy phần bằng nhau?
Nêu phân số biểu thị phần  tô màu đỏ ?
Nêu phân số biểu thị phần tô màu xanh ?

Vậy đã tô màu mấy phần băng giấy ?
- Phép tính cần viết:  = 
- Ta đã dựa vào hình vẽ để tính tổng  các phân số, nếu không có hình ảnh thì ta cộng hai phân số khác mẫu như  thế nào?
Giới thiệu bài mới
	Hs đọc yêu cầu 



- Quan sát hình vẽ.
- Dựa vào hình vẽ, tìm kết quả của phép tính trên.

Các nhóm thực hiện theo các yêu cầu sau:



- 4 phần 
-  Phân số : 
-  Phân số :  

- Đã tô màu  băng giấy.
 Thông báo kết quả 

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (27 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (10 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: Hình thành cách trừ hai phân số cùng mẫu số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, suy luận, so sánh…

	- Giáo viên nêu ví dụ: 
- Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số khác mẫu số trên?
· Dựa vào cách thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu thực hiện phép cộng này?


- Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta làm thế nào?
	
- Hai phân số có cùng mẫu số.

- Học sinh thực hiện

- So sánh với kết quả ở phần Khởi động

- Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.


	2.2 Hoạt động 2 (17 phút): Thực hành, luyện tập


	Thực hành
a. Mục tiêu: Biết cộng  hai phân số khác mẫu số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cả lớp 

	
- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bảng con 



- Giáo viên nhận xét 
	- Học sinh đọc bài tập
- Học sinh tiến hành làm bảng con 
      
         
  + =         
- Học sinh nhận xét

	* Luyện tập 
a. Mục tiêu: Biết cách thực hiện phép tính dạng số tự nhiên trừ đi một phân số, vận dụng phép trừ phân số vào giải bài toán.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	Bài tập 1
Làm nhóm 
Giáo viên giao việc chia nhóm 






- Giáo viên kết luận
Bài tập 2
- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích đề bài:
+ Bài toán cho ta biết điều gì?


+ Bài toán hỏi chúng ta điều gì?
- Giáo viên gợi ý học sinh tìm cách giải bài toán
- Giáo viên hướng dẫn cách làm 
- HS làm vào vở 


- Giáo viên kết luận.

	- HS đọc yêu cầu.
- Học sinh làm phiếu  
 A )
 
B)
 
 
C) …..

Học sinh đọc bài toán.
- Học sinh phân tích đề bài:
- Giờ 1 chạy được  quãng đường
- Giờ thứ 2 chạy được  quãng đường 
- Hỏi sau hai giờ, xe tải chạy được bao nhiêu phần của quãng đường ?



Hs làm bài vào vở :


	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: trò chơi

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò : chiêc nón kì diệu
	- Học sinh trả lời các câu hỏi trong bài tập có trong trò chơi



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................














Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 30
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 3
BÀI 70. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
 (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
Ôn tập về phân số và phép tính:
- Cộng các phân số có cùng mẫu số; có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại.
- Vận dụng vào giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng phân số và biểu đồ.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trách nhiệm, nhân ái.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- HS: Nghiên cứu trước bài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 
-Phương pháp:Trò chơi
- Hình thức tổ chức: Làm việc các nhận

	- Giáo viên nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi




- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh
	- Học sinh tiến hành chơi đố bạn
                  
         
                          
- Học sinh nhận xét


	2. Hoạt động Luyện tập (9 phút)
a. Mục tiêu: Thực hiện được phép cộng ba phân số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thảo luận nhóm, cá nhân
- Phương pháp: Thảo luận nhóm…
- Hình thức tổ chức: Cá nhân

	Bài tập 1

- Giao viên chia nhóm, giao việc






- Giáo viên kết luận
	
- Học sinh đọc đề bài
- Học sinh thảo luận bài tập 1
Đại diện nhóm trình bày
                       
=       +               =      +                
=                               =       1
…..
- Đại diện nhóm nhận xét

	3. Hoạt động vận dụng (16 phút) 

	3.1 Hoạt động 1 (7 phút): Thử thách
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về phân số vào giải bài toán có lới văn
                      Viết được phân số chỉ phần tương ứng, biết phân số là tổng của các phân số đã cho
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 
- phương pháp suy luận, hỏi đáp, 
- Làm việc cá nhân, 

	Bài tập 2
- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích đề bài:
+ Bài toán cho ta biết điều gì?



+ Bài toán hỏi chúng ta điều gì?
- Giáo viên gợi ý học sinh tìm cách giải bài toán
+ Muốn tìm được hai túi ta phải làm thế nào?
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm vào vở
	- Học sinh đọc bài toán.
- Học sinh phân tích đề bài:

+ Có 2 túi đậu xanh
   Túi thứ nhất nặng  kg
    Túi thứ 2 nặng hơn túi thứ nhất  kg
+ Cả hai túi nặng bao nhiêu kg?


+ Ta tìm túi 2 rồi lấy túi 1 cộng túi 2

- Học sinh làm bài
Bài giải
Túi thứ 2 nặng là:
  ( kg)
Cả hai túi nặng là:
 ( kg)
Đáp số : 2kg

	3.2 Hoạt động 2 (9 phút): Vui học
a. Mục tiêu: Viết đực phân số tương ứng với hình, tìm được phân số bằng tổng hai phân số khác
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thảo luận nhóm

	- Giới thiệu biểu đồ
- Biểu đồ nói về cái gì?

- Dựa vào đâu để xác định độ dài mỗi băng giấy?
- Ở cột số bên trái, mỗi đề-xi-mét được chia thành mấy phần bằng nhau?

- Giáo viên chia nhóm: 2 em




- Trong các phân số trên, phan số nào là tổng của hai trong ba phân số còn lại?


- Giáo viên kết luận
	- Học sinh đọc bài toán
- Biểu đồ nói về độ dài của mỗi băng giấy
- Dựa vào cột số và các đường kẻ ngang, xác định được độ dài mỗi băng giấy.
- Ở cột số bên trái, mỗi đề-xi-mét được chia thành 10 phần bằng nhau
- Học sinh thảo luận và điền kết quả 
A.                                     B. 
C.                                     D. 
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét.
- Trong các phân số trên, phân số  là tổng của hai phân số  và 
Vì:  + = 


	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- Giới thiệu phần thử thách
- Thi nêu nhanh kết quả:
	- Học sinh đọc nội dung phần thử thách 
Nêu nhanh kết quả:  Gấu nâu



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


















Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 30
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 4
[bookmark: _TOC_250010]BÀI 70. TRỪ HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS nhận biết được cách trừ phân số, thực hiện được phép trừ phân số trong trường hợp các phân số có cùng mẫu số.
· Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép trừ phân số.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, GK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- HS: Ôn tập lại kiến thức về phép cộng phân số cùng mẫu số.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, nêu vấn đề

	- Giáo viên Tổ chức cho HS hoạt động nhóm.
- GV đưa hình ảnh lên bảng
	
	
	
	
	

	
	0
	
	0
	

	
	
	
	
	







- Phép tính cần viết: 

- Ta đã dựa vào hình vẽ để tính hiệu các phân số, nếu không có hình ảnh thì ta trừ hai phân số thế nào?
Giới thiệu bài mới
	Các nhóm thực hiện theo các yêu cầu sau:
- Quan sát hình vẽ.
- Viết phép tính biểu thị cách tìm phần tờ giấy đã tô màu nhưng chưa vẽ hoa (số bị trừ và số trừ là các phân số dạng tối giản).
- Dựa vào hình vẽ, tìm kết quả của phép tính trên.
- Thông báo kết quả 

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (27 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (10 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: Hình thành cách trừ hai phân số cùng mẫu số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, suy luận, so sánh…

	- Giáo viên nêu ví dụ: 
- Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số trên?
· Dựa vào cách thực hiện phép cộng hai phân số, thực hiện phép trừ này?


- Em hãy rút gọn kết quả về phân số tối giản?
- Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta làm thế nào?
	
- Hai phân số có cùng mẫu số.

- Học sinh thực hiện


- So sánh với kết quả ở phần Khởi động
- Trừ hai tử số và giữ nguyên mẫu số.


	2.2 Hoạt động 2 (17 phút): Thực hành, luyện tập


	Thực hành
a. Mục tiêu: Biết trừ hai phân số cùng mẫu số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: trò chơi

	
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi đố bạn



- Giáo viên nhận xét chung trò chơi
	- Học sinh đọc bài tập
- Học sinh tiến hành trò chơi
                      
  =  
- Học sinh nhận xét

	* Luyện tập 
a. Mục tiêu: Biết cách thực hiện phép tính dạng số tự nhiên trừ đi một phân số, vận dụng phép trừ phân số vào giải bài toán.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	Bài tập 1

- Giáo viên đọc phép tính





- Giáo viên kết luận
Bài tập 2

- Giáo viên giởi thiệu sơ đồ bài toán

- Chia nhóm, giao việc
















- Giáo viên kết luận.
	
- Học sinh đọc bài tập
- Học sinh làm bảng con





- Học sinh nhận xét

- HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm đôi xác định các việc cần làm: giải bài toán theo tóm tắt.
- Nêu bài toán: Sợi dây thứ nhất dài  m. Sợi dây thứ hai ngắn hơn sợi dây thứ nhất m. Sợi dây thứ ba ngắn hơn sợi dây thứ hai  m. Tính chiều dài sợi dây thứ ba.
Bài giải
Sợi dây thứ hai dài là:
 = ( m)
Sợi dây thứ ba dài là:

 -  (m)
Đáp số:   ( m)

- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét

	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: trò chơi

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò : chiêc nón kì diệu
	- Học sinh trả lời các câu hỏi trong bài tập có trong trò chơi



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	
























Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 30
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 5
BÀI 72: TRỪ HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được phép trừ phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép trừ phân số
2. Năng lực chung.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết các vấn đề toán học
3. Phẩm chất.
Phẩm chất nhân ái, chăm chỉ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: hình ảnh phần khởi động (nếu cần)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: PP vấn đáp, trực quan; cả lớp

	- GV tổ chức cho hs  hoạt động nhóm
- GV đưa hình ảnh lên bảng
- Các nhóm thảo luận giải quyết các vấn đề sau:
+ Quan sát hình vẽ
+ Viết phép tính biểu thị cách tìm phần tờ giấy đã tô màu nhưng không vẽ hoa (số bị trừ và số trừ là các phân số dạng tối giản)
+ Dựa vào hình vẽ tìm kết quả của phép tính trên.

+ Thông báo kết quả và giải thích cách làm
- GV đặt vấn đề: Ta đã dựa vào hình vẽ để tính hiệu phân số, nếu không có hình ảnh thì ta trừ hai phân số như thế nào?  Bài mới
	- HS hoạt động nhóm
- HS quan sát

+ HS quan sát
 - 


 -  = 
Hs giải thích
Hs nghe

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (... phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: HS thực hiện được phép trừ phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: PP gợi mở- vấn đáp

	- GV gợi ý, hs đóng góp xây dựng bài
Ví dụ:  - 
- Nhận xét mẫu số của hai phân số
- Dựa vào cách thực hiện công hai phân số, thực hiện phép trừ này

- Kết quả phép tính là phân số tối giản


- Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?
	

- Hai phân số khác mẫu số
 -  =  - 
          = 
          = 
So sánh kết quả với phần khởi động
Quy đồng mẫu số rồi trừ hai phân số cùng mẫu số

	2.2 Hoạt động 2 (5 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: - HS thực hiện được phép trừ phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép trừ phân số 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thực hành- luyện tập, vấn đáp

	Trước khi luyện tập, GV lưu ý HS khi thực hiện phép trừ hai phân số
- Xác định xem hai phân số cùng mẫu số hay khác mẫu số
+ Nếu cùng mẫu số  Trừ tử số với tử số, dưới vạch ngang chỉ viết một mẫu số chung
+ Nếu khác mẫu số Quy đồng mẫu số Trừ hai phân số cùng mẫu số
- Kết quả cuối cùng là phân số tối giản
Bài 1: 
- Thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm 4
- GV gọi hs sửa bài, nêu cách làm
	- HS ghi nhớ









- HS làm bài
- HS sửa bài

	2.3 Hoạt động 2 (15 phút): Luyện tập
a. Mục tiêu: - HS thực hiện được phép trừ phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép trừ phân số 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thực hành- luyện tập, vấn đáp

	Bài 1: 
- GV yêu cầu hs thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm
- GV lưu ý hs:
Thứ tự thực hiện các phép tính với các phân số giống như thứ tự thực hiện các phép tính với số tự nhiên
- GV gọi hs sửa bài, nêu cách làm
- GV gọi hs nhận xét lẫn nhau
	
- HS thực hiện
- HS  ghi nhớ


a)  -  -  =   -  - 
                 =  - 
                 = 
                 = 
b) -  -  =  -  - 
                  =  - 
                  = 0

	3. Hoạt động vận dụng (... phút): Vận dụng, trải nghiệm
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép trừ phân số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm đôi

	Bài 2: 
- GV yêu cầu hs thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi
- GV gọi HS trình bày, nêu cách làm
- HS nhận xét lẫn nhau
	
- Hs thực hiện
 - = 
Hoa màu đỏ nhiều hơn hoa màu tím là  số hoa của bình



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
	Ngày   tháng     năm 202   
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................




Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 31
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 1
                              BÀI 73: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện việc cộng trừ phân số để tính giá trị của biểu thức; tìm thành phần trong phép tính cộng, trừ
- Vận dụng vào giải quyết vấn đề đối với cộng, trừ phân số trong đó có một giá trị là 1; giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến cộng, trừ phân số.
2. Năng lực chung.
Năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học
3. Phẩm chất.
Phẩm chất chăm chỉ, nhân ái
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh sử dụng ở phần luyện tập 2,3 và Thử thách (nếu cần)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: PP trò chơi, cả lớp

	- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “Tôi bảo” 
- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo: Có một hộp kẹo, cu Tí đã ăn hết  số kẹo trong hộp. Các bạn viết phép tính rồi tính số kẹo còn lại trong hộp
- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
- GV: Tôi bảo: Cu Tèo đã làm được  công việc được giao. Các bạn viết phé tính và tính phần việc cu Tèo chưa làm
	- HS chơi trò chơi
- HS: “Bảo gì? Bảo gì?”
- HS viết vào bảng 1 -  =  (hộp kẹo)


- HS: “Bảo gì? Bảo gì?”
- HS viết vào bảng 1 -  =  (công việc)

	2. Hoạt động Thực hành, luyện tập  (20 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Luyện tập
a. Mục tiêu: HS thực hiện việc cộng trừ phân số để tính giá trị của biểu thức 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thực hành- luyện tập, GQVĐ; cá nhân, nhóm

	Bài 1: 
- GV yêu cầu hs đọc đề bài, làm bài cá nhân
- GV gọi hs sửa bài
Bài 2: 
- Có thể tố chức để các nhóm GQVĐ
Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
Nhận biết vấn đề cần giải quyết
a) Thay ? bằng số thích hợp
b) Thay ? bằng số thích hợp
Bước 2: Lập kế hoạch
Nêu được cách thức giải quyết vấn đề
Dựa vào biểu đồ
Tìm hiểu biểu đồ:
Biểu đồ nói về cái gì?
Dựa vào đâu để xác định phần hoa mỗi màu
Ở cột số bên trái, hộp hoa được chia thành mấy phần bằng nhau?
a) Dựa vào cột số và các đường kẻ ngang, xác định phần hoa được biểu thị theo đơn vị “hộp”
b) Tìm hiệu giữa phần hoa màu vàng và màu đỏ; tìm tổng phần hoa cả ba màu.
Dựa vào biểu đồ hoặc dựa vào việc tính toán với các phân số
Bước 3: Tiến hành kế hoạch
Các nhóm thực hiện và trình bày trước lớp
















Bước 4: Kiểm tra lại
a) Các phân số có biểu thị đúng phần hoa mỗi màu so với 1 hộp không?
Việc tính toán có đúng không?
- GV hệ thống lại việc làm của các nhóm
Bài 3: 
- GV yêu cầu hs đọc đề bài, thảo luận nhóm đôi
- Nhận biết:
Lúc đầu đầy bể (1 bể) Đã dùng là phần màu trắng Còn lại là phần màu xanh
- GV gọi hs sửa bài, giải thích cách làm
	
- HS thực hiện
- HS trình bày

- HS thảo luận



















a) Phần hoa màu đỏ bằng  hộp
Phần hoa màu hồng bằng  hộp
Phần hoa màu vàng bằng  hộp
b) Phần hoa màu đỏ ít hơn phần hoa màu vàng  hộp
(Quan sát trên biểu đồ hoặc
  - = )
Tổng số phần hoa cả ba màu là 1 hộp
(Quan sát trên biểu đồ hoặc
 + + = 1)






- HS thực hiện



- HS trình bày
Bể 1: 1 bể đầy nước, đã dùng  bể  Còn lại 1 -  =  Chọn B
Bể 1: 1 bể đầy nước, đã dùng  bể  Còn lại 1 -  =  Chọn B
Bể 2: 1 bể đầy nước, đã dùng  bể  Còn lại 1 -  =  Chọn C
Bể 3: 1 bể đầy nước, đã dùng  bể  Còn lại 1 -  =  Chọn A

	* Hoạt động nối tiếp: (... phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	-GV gọi hs nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính với phân số
- GV gọi hs nêu qui tắc trừ hai phân số khác mẫu số
	- HS nhắc lại

- HS nêu



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	


Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 31
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 2
BÀI 73: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện việc cộng trừ phân số để tính giá trị của biểu thức; tìm thành phần trong phép tính cộng, trừ
- Vận dụng vào giải quyết vấn đề đối với cộng, trừ phân số trong đó có một giá trị là 1; giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến cộng, trừ phân số.
2. Năng lực chung.
Năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học
3. Phẩm chất.
Phẩm chất chăm chỉ, nhân ái
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh sử dụng ở phần luyện tập 2,3 và Thử thách (nếu cần)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: trò chơi, cả lớp

	Bài 4:
- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “Ô số may mắn”
- GV phổ biến luật chơi: mỗi ô số tương ứng với một phép tính, trả lời đúng đáp án của phép tính sẽ được thưởng
- GV lần lượt gọi HS mở ô số
- GV cùng hs nhận xét
a)  + ? = 
b) ? -  = 
c)  - ? = 
- GV nhận xét, dẫn vào tiết học mới
	
- HS chơi trò chơi

- HS nghe


- HS chọn

a) 
b)
c) 

	2. Hoạt động Luyện tập (... phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng vào giải quyết vấn đề đối với cộng, trừ phân số trong đó có một giá trị là 1; giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến cộng, trừ phân số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: gợi mở - vấn đáp; cá nhân, nhóm

	Bài 5:
- GV thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm 4
- GV gọi hs sửa bài
	

 +  = 
Trong hai tuần gia đình Liên đã dùng hết  lọ đường
1 -  = 
Còn lại  lọ đường

	3. Hoạt động vận dụng (... phút) 

	3.1 Hoạt động 1 (12 phút): Thử thách
a. Mục tiêu: giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến cộng, trừ phân số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thực hành – luyện tập; cá nhân, nhóm

	- GV tổ chức cho các nhóm thực hiện rồi thi đua
- GV hệ thống cách thức GQVĐ
Chẳng hạn: Thống nhất đơn vị
Nếu coi đơn vị là 1 ô vuông nhỏ thì: 2 mảnh tam giác nhỏ tạo thành 1 ô vuông.
Viên gạch gồm 16 ô vuông
Phần màu vàng gồm 2 ô vuông
Phần màu xanh đậm gồm 6 ô vuông
Phần màu xanh nhạt gồm 8 ô vuông
Viết phân số chỉ từng màu so với viên gạch

	








  viên gạch là màu vàng 
( = )
  viên gạch là màu xanh đậm 
( = )
  viên gạch là màu xanh nhạt 
( = ).
Tổng phân số chỉ phần gạch màu vàng và màu xanh đậm bằng phân số chỉ phần gạch màu xanh nhạt ( +   =   = ) 



	3.2 Hoạt động 2 (15 phút): Hoạt động thực tế
a. Mục tiêu: giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến cộng, trừ phân số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	GV nhắc hs thực hiện theo hướng dẫn ở mục này
	HS thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................






















Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 31
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                     TIẾT 3,4
Bài 74:  PHÉP NHÂN PHÂN SỐ ( 2 tiết )
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-  Giúp học sinh hình thành năng lực và phẩm chất sau: 
- Biết thực hiện phép nhân hai phân số.
- Giải quyết vấn đề bài toán
- Chăm chỉ, trung thực
- Có trách nhiệm trong học tập, thảo luận nhóm,...
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
  GV: - SGK+ Bảng phụ.
  HS: - SGK+ vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:            Tiết 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: Trò chơi
- Gọi HS lên bảng thực hiện: tìm x:



x + -  = 
- Nhận xét, đánh giá HS.
2 Khám phá.
a Giới thiệu bài: 
b. Phép nhân phân số


- Nêu VD: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là  m và chiều rộng là m.
? Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật?
? Vậy em hãy nêu phép tính để tính diện tích hình chữ nhật trên?
- Yêu cầu HS quan sát hình minh họa.
? Hình vuông có cạnh dài 1m. Vậy hình vuông có diện tích là bao nhiêu?
?Chia hình vuông thành 15 ô bằng nhau thì mỗi ô có diện tích bao nhiêu?
? Bao nhiêu ô được tô màu?

? Vậy diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu phần mét vuông? Vậy bằng bao nhiêu?
? 8 là gì của HCN mà ta phải tính?
? Chiều dài HCN bằng mấy ô?
? HCN có mấy hàng ô như thế?
? Nêu cách tính tổng số ô của HCN?

? 4 và 2 là gì của các phân số trong phép nhân  ?
? Nhân 2 tử số với nhau ta được gì?
? Quan sát hình và cho biết 15 là gì?

? Hình vuông diện tích 1mcó mấy hàng ô, mỗi hàng có mấy ô?
? Vậy để tính tổng số ô có trong hình vuông ta có phép tính gì?

? 5 và 3 là gì của các phân số trong phép nhân ?
? Khi thực hiện nhân hai mẫu số với nhau ta được gì?
? Vậy muốn nhân 2 phân số ta làm như thế nào?
                                 Tiết 2
3. Luyện tập-TH
  Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1 : Tính:
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân, 2 HS làm bài vào bảng phụ. 
- Gọi HS đọc bài, nhận xét.
- Nhận xét, chốt cách nhân phân số.
Bài 2: Rút gọn rồi tính:
? Bài có mấy yêu cầu?
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi hoàn thành bài tập, 3 cặp HS làm bài vào bảng phụ, mỗi cặp một phần.
- Gọi HS đọc bài làm, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
? Nêu cách rút gọn phân số?
? Nêu cách hân hai phân số ?
Bài 3: Gọi HS đọc bài toán.
- Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải bài toán, 1 HS làm vào bảng phụ.
- Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.
- Gọi HS đọc bài bạn, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
? Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm thế nào?
4. Vận dụng
- Gọi HS nhắc lại cách nhân phân số.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS về học bài, chuẩn bị bài: Luyện tập.
	
- 2 HS lên bảng thực hiện, lớp làm ra nháp, nhận xét bài bạn.



- Lắng nghe.

 - 2 HS đọc bài toán.




- Lấychiều dài nhân chiều rộng.


-     
- Quan sát hình vẽ.

- Diện tích hình vuông là 1m.


- Mỗi ô có diện tích làm.

- Hình chữ nhật được tô màu gồm 8 ô.


- Diện tích hình chữ nhật bằng m


-  = .
- 8 là tổng số ô của hình chữ nhật
- 4 ô
- Có 2 hàng
- 4 x 2 = 8

- 4 và 2 là các tử số của các phân số trong phép nhân.
- Ta được tử số của tích hai phân số.
- 15 là tổng số ô của hình vuông .
- Có 3 hàng ô, mỗi hàng có 5 ô.

- Ta có 5 x 3 = 15 (ô)


- 5 và 3 là mẫu số của các phân số trong phép nhân .
- Ta được mẫu số của tích hai phân số đó.
- Ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu.


- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.
- 2 HS làm bài vào bảng phụ, lớp làm vở.








a)=      b) =  ...

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.




a) =


b) 


c) 
- 2 HS nêu, lớp theo dõi nhận xét bạn trả lời.
- 2 HS đọc bài toán.
- Làm bài cá nhân, 1 HS làm bài vào bảng phụ.
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật đó là:


(m2)


Đáp số: m2
- Ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)


Ngày dạy:                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY                      TUẦN 31
                                         MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 5
BÀI 75: PHÉP CHIA PHÂN SỐ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
      - HS nhận biết được cách chia hai phân số; thực hiện được phép chia hai phân số.
      - Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân, phép chia các phân số.
      2. Năng lực chung.
      - Năng lực tư duy và lập luận toán học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
      - Năng lực giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học: tham gia hoạt động nhóm.
      - Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
      - Năng lực giải quyết vấn đề toán học: tham gia trò chơi, vận dụng.
3. Phẩm chất.
     - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
     - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần)
- HS: Giấy kẻ ô vuông.
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Tổ chức cho HS hoạt động nhóm

	 GV yêu cầu HS:
- đọc các thông tin trong phần khởi động.
- Viết phép tính tìm chiều dài mảnh giấy. (  )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 - Dùng giấy kẻ ô vuông, thực hiện việc tìm diện tích:
 + Cần vẽ hoặc trình chiếu hình vuông có diện tích được thể hiện là 1 m2 (như SGK).
 + Đếm theo cạnh mỗi hình vuông là 10 ô vuông. 
 + Xác định chiều rộng mảnh giấy. 
Tô màu phần biểu thị  m2.
Dựa vào hình vẽ, tìm chiều dài mảnh giấy.
- GV yêu cầu HS thông báo kết quả và giải thích cách làm.
- GV đưa hình ảnh lên bảng.
                       
	.D\\\
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Nếu cạnh hình vuông lớn là 1 m được chia thành 2 phần bằng nhau thì mỗi phần là  m
→ Chiều dài mảnh giấy gồm 3 phần như thế
→ Chiều dài mảnh giấy là  m x 3 =  m
→ 

– GV đặt vấn đề: Ta đã dựa vào hình vẽ để tính chiều dài hình chữ nhật. Nếu không có hình vẽ thì thực hiện cách nào?
→ Giới thiệu bài mới.
	- Các nhóm thực hiện












- HS thông báo kết quả và giải thích cách làm.
- HS quan sát














- HS lắng nghe

	2. Hoạt động Khám phá, hình thành kiến thức mới: Phép chia phân số  (... phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: HS nhận biết được cách chia hai phân số; thực hiện được phép chia hai phân số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, thảo luận nhóm

	1. Ví dụ 1:
- GV viết bảng: 

- GV yêu cầu HS so sánh với kết quả đã thực hiện ở phần Khởi động.
- GV viết tiếp: 

- GV nói và viết:
Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
- GV giải thích:  là phân số đảo ngược của 
2. Ví dụ 2:
- GV cho HS (nhóm bốn) thảo luận, tìm cách thực hiện.
- GV có thể gợi ý: Ta nên rút gọn ở bước thứ hai.
- GV cho HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn trong nhóm.
- Sửa bài


	
- HS quan sát
- HS thực hiện  = 
- HS so sánh

- HS quan sát và lắng nghe.








- HS thảo luận

- HS lắng nghe
- HS thực hiện 

- HS trình bày trên bảng lớp, giải thích cách làm.
- Đáp án:

Ví dụ: Rút gọn 5 và 5 cho 5, 6 và 18 cho 6 → 5 : 5=1 và 18 :6 = 3
→ 

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân, phép chia các phân số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thảo luận nhóm

	Bài 1: 
- GV yêu cầu HS tìm hiểu mẫu
→ Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
– Có thể dùng hình thức “Hỏi nhanh, đáp gọn”, giúp HS thực hiện được việc nêu phân số đảo ngược của các số:

- GV yêu cầu HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu đề bài, thực hiện cá nhân (bảng con).

- Bài này chỉ yêu cầu HS chuyển phép chia các phân số thành phép nhân, chưa yêu cầu tính kết quả.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm. 
Ví dụ:
a) x  (vì  là phân số đảo ngược của phân số ).
…
Bài 2: 
- Trước khi làm bài, lưu ý HS:
+ Chuyển về phép nhân: Lưu ý chỉ chuyển phân số thứ hai thành phân số đảo ngược.
+ Nên thực hiện việc rút gọn trước khi tìm tích.
- Sửa bài: Có thể dùng hình thức thi đua, khuyến khích các em nói.
Ví dụ: c) x  (chuyển về phép nhân)

                         =  (rút gọn 3 và 15 cho 3, 4 và 8 cho 4)
                        = .
	








- HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu đề bài, thực hiện cá nhân (bảng con).



- HS trình bày cách làm.








- HS lắng nghe



- HS trình bày

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài của tiết 2
	- HS nêu.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

	Ngày   tháng     năm 202   
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN
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Ngày dạy:                      KẾ HOẠCH BÀI DẠY                               TUẦN 32
                                              MÔN: TOÁN - LỚP 4                           TIẾT 1
BÀI 75: PHÉP CHIA PHÂN SỐ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
      - HS nhận biết được cách chia hai phân số; thực hiện được phép chia hai phân số.
      - Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân, phép chia các phân số.
      2. Năng lực chung.
      - Năng lực tư duy và lập luận toán học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
      - Năng lực giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học: tham gia hoạt động nhóm.
      - Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
      - Năng lực giải quyết vấn đề toán học: tham gia trò chơi, vận dụng.
      3. Phẩm chất.
     - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
     - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần)
- HS: Giấy kẻ ô vuông.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	- GV yêu cầu HS lần lượt thực hiện:
Tính:

- Để thực hiện phép chia hai phân số ta làm như thế nào?
	- HS thực hiện
x  = .

- Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

	2. Hoạt động Luyện tập (15 phút)
 a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân, phép chia các phân số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, thảo luận nhóm

	Bài 1:
- GV cho HS nhận biết yêu cầu, thảo luận cách trình bày:







- GV yêu cầu HS làm cá nhân, sửa bài theo nhóm.
- Nhận xét, tuyên dương.






Bài 2
- GV cho HS nhận biết yêu cầu, thảo luận cách trình bày:
Tính (Diện tích, Chu vi, Chiều dài, Chiều rộng hình chữ nhật)
→ Nhắc lại quy tắc tìm diện tích, chu vi hình chữ nhật
→ Câu thứ nhất: Biết Chiều dài, Chiều rộng, áp dụng quy tắc, tìm Diện tích, Chu vi.
Câu thứ hai: Biết Chiều dài và Diện tích → Tìm được gì? (Chiều rộng)
Có Chiều dài và Chiều rộng → Tìm chu vi.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- Sửa bài: HS trình bày cách làm.


	
- HS nhận biết yêu cầu, thảo luận cách trình bày theo nhóm đôi.
 Viết phép chia cần tính
→ Chuyển sang phép nhân
→ 
→ Rút gọn
→ Viết kết quả.
- HS làm cá nhân, sửa bài theo nhóm.
Đáp án:
a) 
b) 
c) 
d) ) 

- HS nhận biết yêu cầu, thảo luận cách trình bày theo nhóm bốn









- HS trình bày cách làm.
Đáp án: 
	Chiều dài hình chữ nhật
	
	

	Chiều rộng hình chữ nhật
	
	

	Diện tích hình chữ nhật
	
	

	Chu vi hình chữ nhật
	
	




	3. Hoạt động vận dụng (14 phút) 
Vui học
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: hoạt động nhóm

	- GV cho HS hoạt động nhóm.
Nhận biết việc cần làm: Theo bóng nói của ong.
Thực hiện các phép tính và tìm đường đi.
- GV yêu cầu HS giải thích tại sao đi theo đường như vậy.
	- HS hoạt động nhóm


- Nhóm nào làm đúng và xong trước thì thắng cuộc. Giải thích tại sao đi theo đường như vậy.
Đáp án: 
[image: ]

	Khám phá  phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: hoạt động nhóm

	- GV yêu cầu HS (nhóm đôi) đọc kĩ văn bản, GV giúp các em hiểu về tấm vải, khổ vải:
Nếu trải tấm vải ra, ta được một hình chữ nhật rất dài mà chiều rộng tấm vải gọi là khổ vải.
- GV vẽ hình minh hoạ các thông tin cần thiết để HS làm bài.
[image: ]
Chuyển về bài toán:
Cắt đều 8m vải thành các mảnh vải dài  Hỏi được bao nhiêu mảnh vải như vậy? (8 : =5)
- Sửa bài

	- HS (nhóm đôi) đọc kĩ văn bản



- HS quan sát 







- HS giải thích cách làm.
                  Bài giải
Số cái áo sơ mi may được là:
             8 : =5(cái)
Đáp số: 5 cái.

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	- Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài: Tìm phân số của một số
	- HS nêu



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


Ngày dạy:                      KẾ HOẠCH BÀI DẠY                               TUẦN 32
                                              MÔN: TOÁN - LỚP 4                           TIẾT 2
                      BÀI 76: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
      - HS thực hiện được việc tìm phân số của một số bằng cách tính toán.
      - Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản về các đại lượng liên quan đến tìm phân số của một số.
      2. Năng lực chung.
      - Năng lực tư duy và lập luận toán học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
      - Năng lực giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học: tham gia hoạt động nhóm.
      - Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
      - Năng lực giải quyết vấn đề toán học: tham gia trò chơi, vận dụng.
      3. Phẩm chất.
     - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
     - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần)
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Tổ chức cho HS hoạt động nhóm

	- GV giao việc cho các nhóm GQVĐ.
• Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Tìm  của 15 quả cà chua.
• Bước 2: Lập kế hoạch
Nêu được cách thức GQVĐ:
+ Dùng hình ảnh (vẽ hình).
+ Dùng ý nghĩa của phân số.
• Bước 3: Tiến hành kế hoạch
- GV yêu cầu HS trình bày trước lớp.
+ Vẽ hình:
Dựa vào hình vẽ:
 của 15 quả cà chua là 10 quả.
của 15 quả cà chua tức là:

15 quả được chia thành 3 phần bằng nhau, lấy 2 phần.

→ Tìm 1 phần: 15 : 3 = 5 (quả)
→ Tìm 2 phần: 5 × 2 = 10 (quả)
→ 2 của 15 quả cà chua là 10 quả.
• Bước 4: Kiểm tra lại
2 phần → 10 quả.
1 phần → 5 quả.
3 phần → 15 quả.
- Sửa bài, GV hệ thống cách thực hiện của các nhóm.
- GV đặt vấn đề:
Chúng ta đã biết cách tìm phân số của một số bằng cách dựa vào hình ảnh. Hôm nay ta sẽ thực hiện được việc tìm phân số của một số bằng cách tính toán.

	- HS hoạt động nhóm







- HS thực hiện theo cách thức ở bước 2. 
- HS trình bày trước lớp.
















- HS lắng nghe



	2. Hoạt động Khám phá, hình thành kiến thức mới: Tìm phân số của một số  (29 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (14 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: HS thực hiện được việc tìm phân số của một số bằng cách tính toán.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, thảo luận nhóm

	1.  Ví dụ 1
-GV hỏi HS các câu hỏi của GV để hình thành kiến thức mới.
+ GV viết bảng: Tìm  của 15
- GV hỏi:
+  của 15 có nghĩa là gì? 

+ Trước tiên, ta tìm gì? 
+ GV viết: 15 : 3
+ Sau đó tìm gì? 

+ GV viết tiếp: 15 : 3 × 2 = 10
- Ta phải tìm  của 15. Dựa vào biểu thức trên, dự đoán xem phải thực hiện phép tính gì giữa 15 và     để được kết quả là 10.
 - GV viết lên bảng: 15 ×    = 10

- Như vậy, bằng việc tính toán, ta có thể tìm     của 15 bằng những cách nào?

- Hỏi nhanh, đáp gọn:
 của 12 là? 
   
2.  Ví dụ 2
- GV yêu cầu HS (nhóm bốn) thảo luận, tìm cách thực hiện.
- GV có thể gợi ý: Rút gọn ngay khi có thể.


- Sửa bài
18 ×     = 15 hay 18 : 6 × 5 = 15
HS nói:     của 18 là 15.
	


-HS quan sát

- HS trả lời:  
+ 15 được chia thành 3 phần bằng nhau, lấy 2 phần.
+  Lấy 15 chia 3 để tìm 1 phần.

+ Lấy 1 phần nhân với 2 để tìm 2 phần.

- HS dự đoán → Tính toán → Kết luận.
-  Để tìm của 15 ta có thể làm như sau: 15 ×    = 10


- HS trả lời:  Lấy 15 chia cho 3 rồi nhân với 2.
+ Lấy 15 nhân với  .

- HS trả lời:  12 x  = 9 hay 12 : 4 x 3=9 


- HS (nhóm bốn) thảo luận, tìm cách thực hiện.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn trong nhóm.
- HS trình bày trên bảng lớp, giải thích cách làm.

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản về các đại lượng liên quan đến tìm phân số của một số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thảo luận nhóm

	Bài 1:
- GV yêu cầu HS nhận biết yêu cầu của bài rồi thực hiện (cá nhân).
- HS có thể thực hiện theo một trong hai cách trên.
- GV lưu ý HS cách trình bày. 
Ví dụ:
a)    của 12 là:
12 ×     = 3    (hay 12 : 4 × 1 = 3)
HS nói:    của 12 là 3.






Bài 2:
GV cho HS thực hiện tương tự bài Thực hành 1.
- Khi sửa bài, GV lưu ý HS cách trình bày có tên đơn vị. Ví dụ:
24 kg ×     = 18 kg (hay 24 kg : 4 × 3 = 18 kg)
HS nói:     của 24 kg là 18 kg.

	
- HS nhận biết yêu cầu của bài rồi thực hiện (cá nhân).


- HS lắng nghe
Đáp án:
a)    của 12 là:
12 ×     = 3 (hay 12 : 4 × 1 = 3)
b)    của 20 là: 
20 ×  = 12 (hay 20 : 5 × 3 =12)
c)    của 32 là:
32 ×   = 3 (hay 32 : 8 × 5= 20)
d)    của 35 là:
35 ×   = 3 (hay 35 : 7 × 4 = 20)

-HS làm cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.
Đáp án: 
a) 24 kg ×     = 18 kg (hay 24 kg : 4 × 3 = 18 kg)
b) 60 l ×     = 25 l (hay 60 l : 12 × 5 = 25 l)
c) 1000 g ×     = 300 g (hay 1000 g : 10 × 3 = 300 g)
d) 56 m2 ×     =16 m2 (hay 56 m2 : 7 × 2 = 16 m2)

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Muốn tìm phân số của một số ta làm thế nào?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài của tiết 2
	- HS nêu.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	


Ngày dạy:                      KẾ HOẠCH BÀI DẠY                               TUẦN 32
                                              MÔN: TOÁN - LỚP 4                           TIẾT 3
BÀI 76: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
      - HS thực hiện được việc tìm phân số của một số bằng cách tính toán.
      - Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản về các đại lượng liên quan đến tìm phân số của một số.
      2. Năng lực chung
      - Năng lực tư duy và lập luận toán học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
      - Năng lực giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học: tham gia hoạt động nhóm.
      - Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
      - Năng lực giải quyết vấn đề toán học: tham gia trò chơi, vận dụng.
     3. Phẩm chất
     - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
     - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	
	

	2. Hoạt động Luyện tập (14 phút)
 a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản về các đại lượng liên quan đến tìm phân số của một số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, thảo luận nhóm

	Bài 1:
- GV cho HS tìm hiểu bài.
a) GV giúp HS nhận ra bài toán tìm phân số của một số.
+  số con gà.
Số con gà ở đây là gì? 
+ Đàn gà có bao nhiêu con?
+ Chuyển câu “ số con gà trống” thành câu dạng 
“Số gà trống bằng…”
b) GV yêu cầu HS tự nói theo cách trên. (Số vỉ trứng gà bằng  của 12 vỉ.)
- GV yêu cầu HS làm bài
- Sửa bài

- Nhận xét, tuyên dương


Bài 2:
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Số?
→ Tìm xem  m là bao nhiêu đề-xi-mét
→ GV hướng dẫn HS đọc: “  của 1 m”
→ Đổi 1 m = 10 dm
→ Tìm   của 10 dm
→ Lưu ý làm ngắn gọn:
10 ×   =   = 1    
Cũng có thể viết: ×10 =  = 1
- GV yêu cầu HS làm cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.
- GV yêu cầu các nhóm thi đua sửa bài, giải thích cách làm.










	
-  HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài.



- Đàn gà
- 21 con
+ Số gà trống bằng   của 21 con.
HS tự nói theo cách trên. (Số vỉ trứng gà bằng  của 12 vỉ.)
- HS thực hiện cá nhân.
- Sửa bài, HS thông báo kết quả, giải thích cách làm.
Đáp án:
a) Đàn gà đó có 3 con gà trống
b) Trên kệ có 30 vỉ trứng gà.

- HS thảo luận nhóm 4










- HS làm cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.
- Các nhóm thi đua sửa bài, giải thích cách làm.
Đáp án: 
a)   m = 1 dm ;  m = 7 cm
  
b) ; ; 
c) ; 


	3. Vận dụng, trải nghiệm (15 phút)
a.Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản về các đại lượng liên quan đến tìm phân số của một số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân


	Bài 3:
– HS đọc kĩ đề bài, tìm hiểu bài. GV có thể hướng dẫn HS tóm tắt như sau.
+ Sơn làm mấy việc? (Hai việc)
+ Bài toán cho biết gì? 





+ Bài toán hỏi gì? 



– Dựa vào tóm tắt, HS giải bài toán.
– Sửa bài, HS giải thích từng bước làm.















Bài 4:
- GV yêu cầu HS đọc kĩ đề bài, nhận biết cái đã cho và cái phải tìm.
- GV hướng dẫn HS tìm cách giải.
Có 1 872 000 đồng, dùng 1 200 000 đồng mua quà
→ Tìm được số tiền còn lại
→ Tiền còn lại chi cho hai việc:
Giúp bạn khó khăn  và    Liên hoan
(    tiền còn lại)             (.?. đồng)
- GV cho HS giải (cá nhân).
– GV yêu cầu HS sửa bài theo nhóm, HS giải thích từng bước làm.

	
- HS thảo luận nhóm bốn

→ HS viết: Thu dọn, lau nhà
+ Cả hai việc trong 1 giờ, thu dọn mất  giờ.
→ HS viết:
    1 giờ                       
- Lau nhà trong bao nhiêu phút?
→ HS viết:
1 giờ  

- HS giải thích từng bước làm. Chẳng hạn:
+ 1 giờ gồm     giờ và .?. giờ
→ Tách → Trừ
+     của 1 giờ là .?. phút
→  của 60 phút là .?. phút
→ Tìm phân số của một số.

           Bài giải
        
Sơn lau nhà trong  giờ.
60 ×   = 20
Sơn lau nhà trong 20 phút.

HS đọc kĩ đề bài, nhận biết cái đã cho và cái phải tìm.
- HS lắng nghe







- HS giải (cá nhân).

- HS sửa bài theo nhóm, HS giải thích từng bước làm.
                 Bài giải
1 872 000 – 1 200 000 = 672 000
Sau khi mua quà, lớp 4E còn lại 672 000 đồng.
672 000 ×     = 504 000

Lớp 4E dùng 504 000 đồng giúp đỡ các bạn khó khăn.
672 000 – 540 000 = 168 000
Tiền liên hoan là 168 000 đồng


	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	- Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài sau
	- HS nêu



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


Ngày dạy:                      KẾ HOẠCH BÀI DẠY                               TUẦN 32
                              MÔN: TOÁN - LỚP 4                           TIẾT 4
BÀI 77: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
      - HS thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về phân số đã học;
nhận biết sự hệ thống hoá của một số kiến thức, kĩ năng về phân số.
      - Vận dụng vào giải quyết vấn đề liên quan đến phân số và đại lượng, biểu đồ.
      2. Năng lực chung.
      - Năng lực tư duy và lập luận toán học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
      - Năng lực giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học: tham gia hoạt động nhóm.
      - Năng lực giải quyết vấn đề toán học: tham gia trò chơi, vận dụng.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
     - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
     - Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
     - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh có trong bài (nếu cần)
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi

	- GV dùng một trò chơi để chuyển tải các nội dung (ngắn gọn):
- Những việc cần làm của bài Rút gọn phân số.



- Các cách so sánh hai phân số.


- Cộng (trừ) hai phân số.

- Nhân hai phân số.

- Chia hai phân số.

- Tìm  của 15.
Nhận xét, tuyên dương
	

- Chia hết cả tử số và mẫu số cho cùng một số tự nhiên lớn hơn 1 cho tới khi được phân số tối giản.
- Quy đồng mẫu số là phổ biến, đôi khi so sánh các phân số với 1 hoặc quy đồng tử số.
- Quy đồng mẫu số, cộng (trừ) tử số, giữ nguyên mẫu số.
- Tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số.
- Phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
(15 ×  hoặc 15 : 3 × 2)

	2. Thực hành, luyện tập (29 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân, phép chia các phân số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thảo luận nhóm

	Bài 1:
- GV cho HS nhận biết yêu cầu của bài rồi thực hiện cá nhân.
- Khi sửa bài, yêu cầu HS giải thích tại sao chọn ý đó.



Bài 2: 
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi để nhận biết yêu cầu của bài: Rút gọn phân số
Nhắc lại những lưu ý khi làm bài rút gọn
• Khi tìm các số để rút gọn, người ta thường để ý các trường hợp đặc biệt:
Số chia hết cho 2? 
Số chia hết cho 5?
Số chia hết cho 10 ?
Các trường hợp chia hết cho 3, 4, 6, 7, 8, 9 
• Cách trình bày.
• Kết quả phải là phân số tối giản.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.
- Sửa bài theo nhóm.
Yêu cầu HS trình bày cẩn thận.



Bài 3:
- GV yêu cầu HS nhận biết yêu cầu của bài, thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ trong nhóm.

- Sửa bài, HS giải thích cách chọn (Đ, S)
 
	
- HS nhận biết yêu cầu của bài rồi thực hiện cá nhân.
- HS giải thích tại sao chọn ý đó. 
- Hình bên gồm 9 tam giác bằng nhau, tô màu 5 hình tam giác
Đáp án: Phân số chỉ phần được tô màu trong hình bên là . Chọn C

- HS thảo luận nhóm đôi để nhận biết yêu cầu của bài


- Số chẵn
- Số có tận cùng là 0 hoặc 5
- Số có tận cùng là 0
- Vận dụng bảng nhân, bảng chia.


- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.
- HS sửa bài theo nhóm.
Đáp án: 
 ;     ;

  

- HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài, thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ trong nhóm.
- HS giải thích cách chọn (Đ, S)
Đáp án: a) S (21 và 49 cùng chia hết cho 7)
b) Đ  (6 : 12 =  =    do rút gọn cho 6)
c) S   (    =    do rút gọn cho 3 và 5)
(Hoặc:     của 60 là 60 ×     = 80 → Có 80 bạn nữ → Không đúng, cả đội chỉ có 60!)
d) Đ   (   = 3 : 1 = 3)                                             Từ phân số    → nhân cả tử và mẫu với 2 được    
→ nhân cả tử và mẫu với 100 được    

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài của tiết 2
	- HS nêu.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................












Ngày dạy:                      KẾ HOẠCH BÀI DẠY                               TUẦN 32
                              MÔN: TOÁN - LỚP 4                           TIẾT 5
BÀI 77 : Em làm được những gì? (Tiết 2 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
Hs thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về phân số đã học; nhận biết sự hệ thống hoá của một số kiến thức, kĩ năng về phân số.
2. Năng lực chung.
Vận dụng vào giải quyết vấn đề liên quan đến phân số và đại lượng, biểu đồ.
3. Phẩm chất.
Hs có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh trong bài ( nếu cần)
- HS: SGK, VBTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	2. Hoạt động Luyện tập ( 15 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (7 phút)
a. Mục tiêu: Hs nhận biết yêu cầu của bài: So sánh các phân số, Tính giá trị biểu thức
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, làm việc nhóm 

	BT4:
· Gv gọi Hs nêu yêu cầu đề bài.
· GV gọi HS nhắc lại cách làm.

· Gv chốt và lưu ý Hs cách trình bày.

· Gv giúp Hs giải thích các bước làm. Chẳng hạn:
[image: ]
· Gv nhận xét
	
· Hs thực hiện
· Hs nhắc lại cách làm : Quy đồng mẫu số  So sánh tử số  Kết luận
· Hs thực hiện cá nhân. Hs sửa bài và thàn viên trong lớp sửa lẫn nhau.






· Hs lắng nghe


	2.2 Hoạt động 2 (8 phút)
a. Mục tiêu: Hs nhận biết yêu cầu của bài: So sánh các phân số, Tính giá trị biểu thức
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, làm việc nhóm


	BT5:
· Gv gọi Hs nêu yêu cầu đề bài : Số?
Viết số dưới các vạch của tia số.

[image: ]
· Gv yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4 để tìm ra cách làm.







· Gv chốt đáp án

[image: ]

- GV hướng dẫn thử lại. Chằng hạn:
Mỗi đơn vị chia thành 4 phần bằng nhau
 Đoạn thẳng OA gổm 6 phần
 Phân số biểu thị số phẩn của đoạn thẳng OA so với 1 dơn vị là    = 
 Tại điểm A là số 


	
· Hs thực hiện
· Hs thảo luận: Mỗi đơn vị (1) hay từ 0 đến 1 được chia thành mấy phần bằng nhau?  Đếm lần lượt từng phần:
 ;    ( tại sao lại là   ?)
  ,   ( tại sao lại là 1 ?)
Tiếp tục   ;   ( Rút gọn bằng bao nhiêu ?)
  ,   ( tại sao lại là 2 ?)



	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: (15 phút)
a. Mục tiêu: HS nhận biết cần tìm thành phần chưa biết trong phép tính, trong bài giải.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, làm việc nhóm

	Vui học
- Tìm đường đi từ A đến E
 Dựa vào lời nói của bạn nữ: “ Theo đường có số lớn hơn hoặc theo đường có số lớn nhất.”
 So sánh các số để tìm số lớn hơn hoặc số lớn nhất.
· GV chốt đáp án.
[image: ]

BT6: Tính giá trị của các biểu thức
· Gv yêu cầu Hs thảo luận nhóm đôi để nhận biết yêu cầu.
· Gv lưu ý Hs cân nhắc khi rút gọn để thuận lợi cho bước tiếp theo. Hs có thể trình bày như sau: Ví dụ: 
[image: ]


· Gv chốt đáp án.


BT7:
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài và làm việc cá nhân.
- Gv lưu ý Hs dựa vào các trường hợp nhân, chia đặc biệt để thực hiện thuận tiện.
Chẳng hạn:
a/  nhân với số nào để kết quả vẫn là  ?
b/ Số nào nhân với  để bằng 0 ?
c/  chia cho mấy để kết quả vẫn là  ?
	

· Các nhóm thực hiện rồi trình bày trước lớp, giãi thích cách so sánh ở từng trường hợp.

· Hs lắng nghe.









· Hs thảo luận cách làm:
 Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức.
 Chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia?
Có cả cộng, trừ, nhân, chia?
Có dấu ngoặc?

· Hs lắng nghe.

· Hs thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.
· Các nhóm thi đua sửa bài. Hs giải thích tại sao điền số như vậy



· Hs thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn
· Hs sửa bài, giải thích cách làm.









	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

	Ngày    tháng   năm 202 
P. HIỆU TRƯỞNG



..................... 
	GVCN 



.....................






Ngày dạy:                      KẾ HOẠCH BÀI DẠY                               TUẦN 33
                                              MÔN: TOÁN - LỚP 4                           TIẾT 1
                           BÀI 77 : Em làm được những gì? (Tiết 2 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
Hs thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về phân số đã học; nhận biết sự hệ thống hoá của một số kiến thức, kĩ năng về phân số.
2. Năng lực chung.
Vận dụng vào giải quyết vấn đề liên quan đến phân số và đại lượng, biểu đồ.
3. Phẩm chất.
Hs có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh trong bài ( nếu cần)
- HS: SGK, VBTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	2. Hoạt động Luyện tập ( 15 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (7 phút)
a. Mục tiêu: Hs nhận biết yêu cầu của bài: So sánh các phân số, Tính giá trị biểu thức
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, làm việc nhóm 

	BT4:
· Gv gọi Hs nêu yêu cầu đề bài.
· GV gọi HS nhắc lại cách làm.

· Gv chốt và lưu ý Hs cách trình bày.

· Gv giúp Hs giải thích các bước làm. Chẳng hạn:
[image: ]
· Gv nhận xét
	
· Hs thực hiện
· Hs nhắc lại cách làm : Quy đồng mẫu số  So sánh tử số  Kết luận
· Hs thực hiện cá nhân. Hs sửa bài và thàn viên trong lớp sửa lẫn nhau.






· Hs lắng nghe


	2.2 Hoạt động 2 (8 phút)
a. Mục tiêu: Hs nhận biết yêu cầu của bài: So sánh các phân số, Tính giá trị biểu thức
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, làm việc nhóm


	BT5:
· Gv gọi Hs nêu yêu cầu đề bài : Số?
Viết số dưới các vạch của tia số.

[image: ]
· Gv yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4 để tìm ra cách làm.







· Gv chốt đáp án

[image: ]

- GV hướng dẫn thử lại. Chằng hạn:
Mỗi đơn vị chia thành 4 phần bằng nhau
 Đoạn thẳng OA gổm 6 phần
 Phân số biểu thị số phẩn của đoạn thẳng OA so với 1 dơn vị là    = 
 Tại điểm A là số 


	
· Hs thực hiện
· Hs thảo luận: Mỗi đơn vị (1) hay từ 0 đến 1 được chia thành mấy phần bằng nhau?  Đếm lần lượt từng phần:
 ;    ( tại sao lại là   ?)
  ,   ( tại sao lại là 1 ?)
Tiếp tục   ;   ( Rút gọn bằng bao nhiêu ?)
  ,   ( tại sao lại là 2 ?)



	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: (15 phút)
a. Mục tiêu: HS nhận biết cần tìm thành phần chưa biết trong phép tính, trong bài giải.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, làm việc nhóm

	Vui học
- Tìm đường đi từ A đến E
 Dựa vào lời nói của bạn nữ: “ Theo đường có số lớn hơn hoặc theo đường có số lớn nhất.”
 So sánh các số để tìm số lớn hơn hoặc số lớn nhất.
· GV chốt đáp án.
[image: ]

BT6: Tính giá trị của các biểu thức
· Gv yêu cầu Hs thảo luận nhóm đôi để nhận biết yêu cầu.
· Gv lưu ý Hs cân nhắc khi rút gọn để thuận lợi cho bước tiếp theo. Hs có thể trình bày như sau: Ví dụ: 
[image: ]


· Gv chốt đáp án.


BT7:
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài và làm việc cá nhân.
- Gv lưu ý Hs dựa vào các trường hợp nhân, chia đặc biệt để thực hiện thuận tiện.
Chẳng hạn:
a/  nhân với số nào để kết quả vẫn là  ?
b/ Số nào nhân với  để bằng 0 ?
c/  chia cho mấy để kết quả vẫn là  ?
	

· Các nhóm thực hiện rồi trình bày trước lớp, giãi thích cách so sánh ở từng trường hợp.

· Hs lắng nghe.









· Hs thảo luận cách làm:
 Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức.
 Chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia?
Có cả cộng, trừ, nhân, chia?
Có dấu ngoặc?

· Hs lắng nghe.

· Hs thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.
· Các nhóm thi đua sửa bài. Hs giải thích tại sao điền số như vậy



· Hs thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn
· Hs sửa bài, giải thích cách làm.









	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................










Ngày dạy:                      KẾ HOẠCH BÀI DẠY                               TUẦN 33
                                              MÔN: TOÁN - LỚP 4                           TIẾT 2

BÀI 77 : Em làm được những gì? (Tiết 3)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
Hs thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về phân số đã học; nhận biết sự hệ thống hoá của một số kiến thức, kĩ năng về phân số.
2. Năng lực chung.
Vận dụng vào giải quyết vấn đề liên quan đến phân số và đại lượng, biểu đồ.
3. Phẩm chất.
Hs có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình ảnh trong bài ( nếu cần)
- HS: SGK, VBTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	2. Hoạt động Luyện tập : 20 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (10 phút)
a. Mục tiêu: Hs nhận biết yêu cầu của bài: So sánh các phân số, Tính giá trị biểu thức
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, làm việc nhóm

	BT8:
· GV gọi Hs đọc yêu cầu của đề bài.
· Gv chốt đáp án.
[image: ]
	

· Hs nhận biết yêu cầu rồi thực hiện cá nhân.
· Sửa bài, Hs giải thích tại sao lại tìm được số đó.

· Hs lắng nghe.

	2.2 Hoạt động 2 (10 phút)
a. Mục tiêu: Hs nhận biết yêu cầu của bài: So sánh các phân số, Tính giá trị biểu thức
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, làm việc nhóm

	BT9:
· GV yêu cầu Hs đọc và phân tích đề.







· Gv khuyến khích Hs thử lại.
[image: ]

	
· Hs đọc kĩ bài, phân biệt cái phải tìm và cái đã cho.
 Nhận dạng bài toán “ Tổng – Hiệu”.
· Hs thực hiện cá nhân, sửa bài theo nhóm . 
                  Bài giải
[image: ]

	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: (10 phút)
a. Mục tiêu: HS nhận biết cần tìm thành phần chưa biết trong phép tính, trong bài giải.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, làm việc nhóm

	BT10:
· Gv hướng dẫn Hs thảo luận nhóm và tìm hiểu bài.
Mô tả biểu đồ.
Biểu đồ nói về cái gì? ( các môn thể thao Hs đăng kí)
 Mấy môn, đó là những môn nào?
 Chiều cao mỗi cột màu biểu thị điều gì? ( Phần Hs đăng kí mỗi môn so với Hs cả lớp )
 Viết phân số tối giản biểu thị phần Hs đăng kí mỗi môn. 

[image: ]

	
· Hs thực hiện nhóm đôi, chia sẻ nhóm bốn.



· Sửa bài, các nhóm trình bày và giải thích cách làm.
[image: ]


	* Hoạt động thực tế : 2 phút
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thảo luận nhóm
	

	· Gv yêu cầu HS đọc đề bài.
· Sửa bài, Gv giúp các em diễn đạt.
	· Hs thảo luận nhóm, thực hiện và trình bày trước lớp.




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................










Ngày dạy:                      KẾ HOẠCH BÀI DẠY                               TUẦN 33
                                              MÔN: TOÁN - LỚP 4                           TIẾT 3,4,5
BÀI 78 : Ôn tập cuối năm (Tiết 1, 2, 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
Hs thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học: Số và Phép tính; Hình học và Đo lường; Một số yếu tố Thống kê và Xác suất; nhận biết sự hệ thống hoá của một số kiến thức, kĩ năng .
2. Năng lực chung.
Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
3. Phẩm chất.
Hs có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
DẠY HỌC 
- GV: Thước thẳng, ê-ke, các khối lập phương cho Luyện tập 3 ( Ôn tập Hình học và Đo lường), thước đo góc; các hình ảnh có trong bài ( nếu có)
- HS: Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc, các khối lập phương cho Luyện tập 3 ( Ôn tập Hình học và Đo lường), các thẻ số dùng cho Luyện tập 2 ( Ôn tập một số yếu tố Thống kê và Xác suất)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Dùng một trò chơi chuyển tải các nội dung ( ngắn gọn):
· Nêu các hàng của các lớp : Lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị.
· Hàng cao nhất của một số là Chục triệu  Số đó có mấy chữ số?
· Dãy số tự nhiên ( sắp xếp, hai số liền nhau, số bé nhất, có số lớn nhất không? … )
· So sánh số tự nhiên.
· Các phép tính với số tự nhiên.
· Phân số có phải là một số không ? Mẫu só biểu thị gì, tử số biểu thị gì? Cho ví dụ. 
	

	2. Hoạt động Thực hành, Luyện tập (... phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): .......
a. Mục tiêu: …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	BT1:
· Gv hướng dẫn Hs tìm hiểu mẫu.
Bảng gồm mấy cột, nội dung mỗi cột là gì?
Bảng gồm mấy hàng, mỗi hàng là một câu.
Ở mỗi hàng, người ta cho biết một nội dung  Thực hiện hai nội dung còn lại.

a/ Đọc số  Viết số  Viết số thành tổng.
b/ Viết số  Đọc số  Viết số thành tổng.
c/ Viết số thành tổng  Viết số  Đọc số.
	· Hs (nhóm đôi ) tìm hiểu mẫu
· Hs thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi. (nếu cần thì yêu cầu HS giải thích cách làm)

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): …..
a. Mục tiêu:  …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	BT2:
· Gv cho Hs nhận biết yêu cầu của bài và làm việc cá nhân.
· Gv chốt đáp án.
a/ Dân số khu vực ĐNÁ năm 2020 là : Sáu trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm mười chín nghìn tám trăm bốn mươi người.
b/ Trong số 668 619 840 :
Lớp triệu gồm các chữ số: 6, 6, 8
Chữ số 4 thuộc hàng chục, lớp đơn vị.
Các chữ số 8 kể từ trái sang phải lần lượt có giá trị là: 8 triệu ( 8 000 000 ), 8 trăm ( 800)
c/ Làm tròn số 668 619 840 đến hàng nghìn thì được số 668 620 000.

	· Hs (nhóm đôi ) nhận biết yêu cầu của bài.
· Hs thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
· Sửa bài, Hs trình bày và giải thích cách làm ( nếu cần).


	2.3 Hoạt động 3 (12 phút): 
a. Mục tiêu: …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	BT3: 
· Gv gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.
	
· HS nhận biết yêu cầu của bài: Tìm câu đúng, câu sai.
· Hs thực hiện ( cá nhân ) rồi chia sẻ với bạn.
· Sửa bài, Hs trình bày và giải thích cách làm.
a/ Đ
b/ Đ 
c/ S

	2.4 Hoạt động 4 (… phút): .......
a. Mục tiêu: …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Vui học
· Gv gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.




· Gv chốt đáp án.
[image: ]
	

Thử thách
· Gv gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.




· Gv yêu cầu Hs hoạt động nhóm, thảo luận để giải quyết vấn đề.
  số vở  = số vở : 2
 Những số nào chia hết cho 2? Số chẵn hay số lẻ? Vì sao?
 Thương của bài toán chia cho 2 có thể là hững số nào? Số chẵn hay số lẻ? Vì sao?
· Gv giúp các em diễn đạt, giải thích cách làm.
	
· HS hoạt động nhóm, nhận biết yêu cầu của bài: Tìm cà rốt giúp thỏ.
 Xác định điểm xuất phát và điểm kết thúc.
 Cách đi : Theo bóng nói của thỏ mẹ.
Theo các nhóm: 
+ Ba số tự nhiên liên tiếp.
+ Ba số chẵn liên tiếp ( Cho VD?)
+ Ba số lẻ liên tiếp ( Cho VD?)
· Nhóm nào làm đúng và nhanh nhất thì thắng.



· HS hoạt động nhóm, nhận biết yêu cầu của bài:
a/ Số vở của Hà là số chẵn hay lẻ? Vì sao?
b/ Số vở Hà tặng bạn là số chẵn hay lẻ?
· HS hoạt động nhóm, thảo luận để giải quyết vấn đề.





· Sửa bài, các nhóm trình bày trước lớp.

	2.5 Hoạt động 5 (12 phút): .......
a. Mục tiêu: …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	BT4: 
· Gv gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.
· Gv hệ thống cách so sánh; tìm số lớn nhất, số bé nhất và sắp xếp số tự nhiên.
+ Đầu tiên dựa vào số chữ số của các số:
Số có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn và ngược lại.
  Xác định được số bé nhất là 351 456 (số có ít chữ số nhất).
+ Tiếp theo so sánh các số có số chữ số bằng nhau.
So sánh từ hàng cao nhất:
 1 134310 bé hơn hai số còn lại.

So sánh ở hàng kế tiếp:
 8 053 663 < 8 993082
 8 993 082 là số lớn nhất.
Vậy số lớn nhất là 8 993 082, số bé nhất là 351456.
 Thành phố Hồ Chí Minh nhiều dân nhất, thành phố Huế ít dân nhất.
b) Số dân sắp xếp theo thứ tự tù lớn đến bé là:
8993082; 8053663; 1 134310; 351456
 Các thành phố có số dân sắp xếp theo thứ tự từ nhiều dân đến ít dân:
Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế.

	
· HS nhận biết yêu cầu của bài
· Hs thực hiện ( cá nhân ) rồi chia sẻ nhóm đôi.
· Sửa bài, Hs trình bày và giải thích cách làm.



















· Hs lắng nghe.

	 Hoạt động  (12 phút): .......
a. Mục tiêu: …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	BT5: 
· Gv gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.
· Gv tổ chức để các nhóm GQVĐ
• Bước 1: Tìm hiểu vẩn đề
Nhận biết vấn để cẩn giải quyết:
a) Tìm số các số tự nhiên có một chữ số.
Tìm số các số tự nhiên có hai chữ số.
b) Viết số lớn nhất có năm chữ số (dùng cả năm chữ số 2,5,3,0, 7).
Viết số bé nhất có năm chữ số (dùng cà năm chữ số 2, 5,3,0,7). 
• Bước 2: Lập kế hoạch
Nêu được cách thức GQVD.
a) Một chữ số.
Dãy số tự nhiên có một chữ số bắt đầu từ số nào, kết thúc là số nào?
(Số 0 có là số có một chữ số?)
 Đếm.
Hai chữ số.
Dãy số tự nhiên có hai chữ số bắt đầu từ số nào, kết thúc là số nào?
 Đếm hoặc tính.
b) [bookmark: bookmark3]Để có số lớn nhất hoặc bé nhất, chữ số hàng nào sẽ quyết định?
(Khi so sánh các số tự nhiên có số chữ số bằng nhau, ta so sánh từ  hàng nào đến hàng nào?) 
• Bước 3: Tiến hành kế hoạch
Các nhóm thực hiện và trình bày trước lớp, GV giúp HS diễn đạt, hệ thông hoá cách làm. 
a) Các số có một chữ số:
0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
 Có 10 số.
Các số có hai chứ số:
10; 1 1; 12; 13;...; 98; 99.
Có thể có nhiều cách làm:
+ Đếm lần lượt các số trong dãy số  Có 90 số
+ Xếp thành từng chục:
10; 11; 12;...; 19;
20; 21; 22;...; 29;
30; 31; 32;...; 39;
…
90; 91; 92;...; 99.
> Tính:  Mỗi hàng có 10 số.
Có 9 hàng nên có 90 số.
+ Tính:
Từ 1 đến 99 có 99 số có một chữ số và hai chữ số, trong đó có 9 số có một chữ số (từ 1 đến 9),
Có 90 số có hai chư số (99 - 9 = 90).
b) Các chư sổ sẽ dùng để viết: 2,5,3, 0, 7 (dùng cả năm chữ sổ).
Trong các số có năm chữ số trên:
+ Sổ lớn nhất là số được viết bởi các chữ số lớn đến bé (từ hàng cao đến hàng thấp) 75 320.
+ Số bé nhất là số được viết bởi các chữ số từ bé đến lớn (từ hàng cao đến hàng thấp). Tuy nhiên, chữ số 0 không thể đứng đầu (khi đó sẽ là số có bốn chữ số)
 20 357.
• Bước 4: Kiểm tra lại
a) Việc đếm và tính toán có đúng không?
b) Có số nào lớn hơn hoặc bé hơn hai số vừa viết không?
	
· HS nhận biết yêu cầu của bài: GQVĐ
























· Hs thực hiện ( cá nhân ) rồi chia sẻ nhóm đôi.
· Sửa bài, Hs trình bày và giải thích cách làm.


	 Hoạt động  (12 phút): .......
a. Mục tiêu: …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	BT6: 
· Gv gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.

· Gv giúp Hs khái quát hóa các tính chất phép tính. Chẳng hạn:
a/ a + b = b+ a (Khi ta đổi chỗ các số hạng của một tổng thì tổng không thay đổi.)
[bookmark: bookmark4]b/ a - a  0 (Một số trừ đi chính nó thì bằng 0)

	
· HS ( nhóm bốn) nhận biết yêu cầu của bài.
· Hs thực hiện ( cá nhân ) rồi chia sẻ nhóm bốn.
· Sửa bài, Hs trình bày và giải thích cách làm.

· Hs lắng nghe

	 Hoạt động  (12 phút): .......
a. Mục tiêu: …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	BT7: 
· Gv gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.


· Gv chốt đáp án.

[image: ]


	
· HS ( nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài, thảo luận.
+ Thứ tự thực hiện phép tính.
+ Áp dụng tính chất phép tính.
+ Chọn cách thuận tiện.
+ Nếu có thể, nên tính nhẩm.
· Hs thực hiện ( cá nhân ) rồi chia sẻ với bạn.
· Sửa bài, Hs trình bày và giải thích cách làm.
· Hs lắng nghe

	 Hoạt động  (12 phút): .......
a. Mục tiêu: …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	BT8: 
· Gv gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.

· Gv lưu ý trước khi làm:
+ Phép cộng, phép trừ: Đặt tính cẩn thận; lưu ý có nhớ.
+ Phép nhân: Tích riêng thứ hai viết từ hàng chục; lưu ý có nhớ.
+ Phép chia:
Đặt tính  Chia (Bắt chữ số - Nhẩm thương  Thử)  Nhân  Trừ   Hạ.
	
· HS nhận biết yêu cầu của bài: Đặt tính rồi tính.
· Hs thực hiện ( cá nhân ) rồi chia sẻ nhóm đôi.
· Sửa bài, Hs trình bày và giải thích cách làm.


	 Hoạt động  (12 phút): .......
a. Mục tiêu: …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	BT9: 
· Gv gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.






· Gv chốt đáp án.

	
· HS ( nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài. Thảo luận:
+ Thứ tự thực hiện phép tính.
+ Những lưu ý khi tính
· Hs thực hiện ( cá nhân ) rồi chia sẻ nhóm bốn.
· Sửa bài, Hs trình bày và giải thích cách làm.
· Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
	Ngày    tháng   năm 202 
P. HIỆU TRƯỞNG



..................... 
	GVCN 



.....................



Ngày dạy:                          KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                TUẦN 34
                                 MÔN: TOÁN - LỚP 4                                   TIẾT 1
BÀI 78: ÔN TẬP CUỐI NĂM (Tiết 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
     - HS thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học: Số và Phép tính; Hình học và Đo lường; Một số yếu tố Thống kê và Xác suất; nhận biết sự hệ thống hoá của một số kiến thức, kĩ năng.
      - Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: trình bày và giải thích cách làm. 
- Năng lực giao tiếp toán học: Nghe hiểu, đọc hiểu yêu cầu, thể hiện được sự tự tin khi trả lời, trình bày, thảo luận
- Năng lực mô hình hoá toán học: lựa chọn được phép tính để trình bày
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: nhận biết và sử dụng thước thẳng, ê-ke, các khối lập phương.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
- Phẩm chất yêu nước: kiểm tra được các việc đã làm
II. ĐỒ.DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Thước thẳng, ê-ke, các khối lập phương dùng cho Luyện tập 3 (Ôn tập Hình học và Đo lường), thước đo góc; các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc, các khối lập phương dùng cho Luyện tập 3 (Ôn tập Hình học và Đo lường), các thẻ số dùng cho Luyện tập 2 (Ôn tập một số yếu tố Thống kê và Xác suất)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN VÀ PHÉP TÍNH
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Tổ chức trò chơi chuyển tải nội dung(ngắn gọn)

	- GV GV cho HS cho HS chơi trò chơi để giải đáp câu hỏi: Phân số có phải là một số không? Mẫu số biểu thị gì, tử số biểu thị gì? Cho ví dụ.
	- HS thực hiện

	2. Hoạt động Luyện tập (12 phút)

	Bài 10 
- GV yêu cầu HS nhận biết yêu cầu của bài, thảo luận.
+ Tìm thành phần chưa biết trong phép tính
 Các quy tắc cần nhắc lại
 Nếu quên? (Viết một phép tính đơn giản tương tự phép tính đang làm.) 
Câu c) nên dùng trường hợp trừ đặc biệt.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi
- Sửa bài, HS trình bày cách làm.

- GV nhận xét
	
- HS thảo luận nhóm đôi nhận biết yêu cầu của bài.





- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi
- HS sửa bài, HS trình bày cách làm.
- HS lắng nghe
Đáp án: 
a) 7090 – 948 = 6142
b) 162 : 6       = 27
c) 36815 – 36815 = 0

	Bài 11:- GV yêu cầu HS đọc kĩ bài, nhận biết cái đã cho và cái phải tìm
- GV yêu cầu HS quan sát tranh

- GV nói ngắn gọn lại bài toán. Chẳng hạn:
Mỗi toa:       2 dãy
Mỗi dãy:      16 hàng
Mỗi hàng:     2 chỗ
Cần bao nhiêu toa để chở hết 175 học sinh?
– Thảo luận.
+ Muốn biết có bao nhiêu toa chở hết 175 học sinh cần biết mỗi toa chở bao nhiêu học sinh.
+ Mỗi dãy:   16 hàng
Mỗi hàng:      2 chỗ (tức là 2 HS)
→ Tìm được số HS mỗi dãy.
Một toa có 2 dãy
→ Tìm được số HS mỗi toa.
Biết số học sinh cần chở: 175
→ Tìm số toa.
– GV yêu cầu HS làm bài cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.

– Sửa bài, GV giúp HS giải thích tại sao chọn phép tính đó. Chẳng hạn:
+ Mỗi hàng ghế có 2 học sinh.
Có 16 hàng ghế
→ 2 được lấy 16 lần
→ 2 x 16 = 32
+ Mỗi dãy có 32 học sinh. Có 2 dãy
→ 32 được lấy 2 lần
→32 x 2 = 64
+ Xếp 175 học sinh vào các toa, mỗi toa 64 học sinh →175 :64 = 2 (toa) (dư 47 học sinh)
Cũng có thể tính theo cách khác:
Tính số hàng ghế mỗi toa
→ Tính số HS mỗi toa
→ Tính số toa

	- HS đọc theo nhóm đôi

- HS quan sát tranh nhận biết Toa – Dãy – Hàng – Ghế















- HS làm bài cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.

- HS giải thích tại sao chọn phép tính đó.









- HS lắng nghe



Bài giải
2 × 16 = 32
Mỗi dãy có 32 học sinh.
32 x 2 = 64
Mỗi toa chở 64 học sinh.
175: 64 = 2 (dư 47)
Cần 2 toa chở đầy học sinh, 47 học sinh dư sẽ ngồi vào toa thứ ba.
Vậy cần ít nhất 3 toa tàu để chở hết 175 học sinh.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (10 phút)
3.1 Thử thách
a. Mục tiêu: HS thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về một số yếu tố Thống kê và Xác suất
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thảo luận nhóm đôi

	- GV cho HS nhận biết yêu cầu của bài, thảo luận. Đếm xem có bao nhiêu tiền.
→ Dùng số tiền trên để mua 1 xe đạp và 1 mũ bảo hiểm.
→ Xe nào, mũ bảo hiểm nào?
- GV yêu cầu HS thực hiện (nhóm đôi) rồi chia sẻ nhóm bốn.
- Sửa bài, GV yêu cầu các nhóm trình bày và giải thích cách làm.

	- HS thảo luận nhóm đôi






- HS thực hiện

- HS trình bày và giải thích cách làm.
Đáp án:
 + Đếm tiền theo mệnh giá các tờ tiền từ cao đến thấp.
5 trăm → 7 trăm — 8 trăm
→8 trăm 5 chục → 9 trăm → 9 trăm 5 chục
→9 trăm 7 chục → 9 trăm 8 chục → 9 trăm 9 chục → 1 triệu Có 1 000 000 đồng.
+ Số tiền xe và tiền mũ bảo hiểm phải bé hơn 
1 000 000 đồng.
Có các cách lựa chọn (nên nhẩm tính vì không có sẵn giấy, bút):
• Nếu mua xe 849 000 đồng → Gần 850 000đồng 
→ Còn khoảng 150 000 đồng để mua mũ bảo hiểm → Chọn mũ bảo hiểm 129 000 đồng.
• Nếu mua xe 912 000 đồng → Còn chưa tới 100.000 đồng
→ Không đủ tiền mua mũ bảo hiểm.
(Giá mỗi cái mũ bảo hiểm đều lớn hơn 100 000 đồng.)
• Nếu mua xe 749 000 đồng→ Gần 750 000 đồng
Còn khoảng 250 000 đồng để mua mũ bảo hiểm Chọn mũ bảo hiểm 129 000 đồng hoặc 217 000 đồng.


	3.2 Khám phá
a. Mục tiêu: 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: thảo luận nhóm bốn

	- GV cho HS (nhóm bốn) đọc kĩ đoạn văn, tìm hiểu thông tin và làm bài. 
- Sửa bài, GV hướng dẫn HS hình dung độ lớn của các số đo. 
+ 330 cm = 300 cm + 30 cm = 3 m 30 cm
→Dài bằng mấy cái bàn HS?
→Nếu trung bình mỗi HS nặng 30kg thì bao nhiêu em mới nặng bằng con cá?
+ Số tròn trăm triệu bé nhất là số nào? 
+ Gấp 3 lần số tròn trăm triệu bé nhất ta được số nào? 
	- HS thảo luận nhóm bốn


- HS hình dung độ lớn của các số đo.



- 2 cái
- 2 tấn = 2 × 1 000 kg = 2 000 kg
2000: 30 = 66 (dư 20)
→Khoảng 67 em sẽ nặng bằng con cá
- 100 000 000

- (100 000 000 × 3 = 300 000 000) 
→Cá cái mỗi lần đẻ khoảng 300 000 000 trứng.

	* Hoạt động nối tiếp: (2 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	- Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

		

Ngày dạy:                          KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                TUẦN 34
                                 MÔN: TOÁN - LỚP 4                                   TIẾT 2
BÀI 78: ÔN TẬP CUỐI NĂM (Tiết 5)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
     - HS thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học: Số và Phép tính; Hình học và Đo lường; Một số yếu tố Thống kê và Xác suất; nhận biết sự hệ thống hoá của một số kiến thức, kĩ năng.
      - Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
và các phẩm chất 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: trình bày và giải thích cách làm. 
- Năng lực giao tiếp toán học: Nghe hiểu, đọc hiểu yêu cầu, thể hiện được sự tự tin khi trả lời, trình bày, thảo luận
- Năng lực mô hình hoá toán học: lựa chọn được phép tính để trình bày
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: nhận biết và sử dụng thước thẳng, ê-ke, các khối lập phương.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
- Phẩm chất yêu nước: kiểm tra được các việc đã làm
II. ĐỒ.DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Thước thẳng, ê-ke, các khối lập phương dùng cho Luyện tập 3 (Ôn tập Hình học và Đo lường), thước đo góc; các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc, các khối lập phương dùng cho Luyện tập 3 (Ôn tập Hình học và Đo lường), các thẻ số dùng cho Luyện tập 2 (Ôn tập một số yếu tố Thống kê và Xác suất)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ PHÉP TÍNH 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Tổ chức trò chơi chuyển tải nội dung (ngắn gọn):

	GV:  Phân số có phải một số không? Mẫu số biểu thị gì, tử số biểu thị gì? Cho ví dụ.
	HS trả lời

	2. Thực hành, luyện tập (30 phút)

	Bài 1 
- GV yêu cầu HS nhận biết yêu cầu của bài

- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi
- Sửa bài, yêu cầu HS trình bày và giải thích cách làm.
- GV nhận xét


Bài 2:
- GV yêu cầu HS nhận biết yêu cầu của bài.
Viết các phân số được so sánh với 1
→ Nhắc lại:
+ Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.
+ Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.
+ Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.
(Mẫu số của các phân số luôn khác 0.)
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn
- Sửa bài, GV yêu cầu HS trình bày và giải thích cách làm.
Ví dụ:  < 1 vì   có tử số bé hơn mẫu số …

Bài 3: 
- GV cho HS nhận biết yêu cầu đề bài
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn
- Sửa bài, GV yêu cầu HS trình bày và giải thích cách làm
GV hệ thống hoá cách làm của các nhóm
+ Thông thường ta quy đồng mẫu số các phân số (1 =  → So sánh→ Sắp xếp.
+ Tuy nhiên, ở đây có 1 nên nghĩ tới cách so sánh phân số với 1:
 có tử số bé hơn mẫu số → < 1
 và  có tử số lớn hơn mẫu số →  >1
→ So sánh  và 
→ Quy đồng mẫu số được  và
→  < 

	
- HS thảo luận nhóm đôi nhận biết yêu cầu của bài.
- HS thực hiện .

- HS trình bày và giải thích cách làm.
Đáp án:
a) B (7 phần phải bằng nhau)
b) B (rút gọn  được )

- HS thảo luận nhóm đôi.







- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn
- HS trình bày và giải thích cách làm




- HS nhận biết yêu cầu đề bài
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn
- HS trình bày và giải thích cách làm
- HS lắng nghe 








Đáp án:
Thứ tự từ bé dến lớn là: ;1;

	* Hoạt động nối tiếp: (2 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	- Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Ngày dạy:                          KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                TUẦN 34
                                 MÔN: TOÁN - LỚP 4                                   TIẾT 3
BÀI 78: ÔN TẬP CUỐI NĂM (Tiết 6)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
     - HS thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học: Số và Phép tính; Hình học và Đo lường; Một số yếu tố Thống kê và Xác suất; nhận biết sự hệ thống hoá của một số kiến thức, kĩ năng.
      - Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
và các phẩm chất 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: trình bày và giải thích cách làm. 
- Năng lực giao tiếp toán học: Nghe hiểu, đọc hiểu yêu cầu, thể hiện được sự tự tin khi trả lời, trình bày, thảo luận
- Năng lực mô hình hoá toán học: lựa chọn được phép tính để trình bày
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: nhận biết và sử dụng thước thẳng, ê-ke, các khối lập phương.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
- Phẩm chất yêu nước: kiểm tra được các việc đã làm
II. ĐỒ.DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Thước thẳng, ê-ke, các khối lập phương dùng cho Luyện tập 3 (Ôn tập Hình học và Đo lường), thước đo góc; các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc, các khối lập phương dùng cho Luyện tập 3 (Ôn tập Hình học và Đo lường), các thẻ số dùng cho Luyện tập 2 (Ôn tập một số yếu tố Thống kê và Xác suất)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ PHÉP TÍNH 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Tổ chức trò chơi 

	GV tổ chức trò chơi chuyển tải nội dung (ngắn gọn): So sánh phân số, phân số bé nhất, phân số lớn nhất
	HS thực hiện

	2. Luyện tập (29 phút)

	Bài 4
- GV yêu cầu HS nhận biết yêu cầu của bài
Tính (cộng, trừ, nhân, chia với phân số).
→Nhắc lại cách tính với phân số:
+ Cộng, trừ: Quy đồng mẫu số → Cộng, trừ tử; giữ nguyên mẫu
+ Nhân: Tử nhân tử, mẫu nhân mẫu → Rút gọn → Kết quả.
+ Chia: Phân số thứ nhất giữ nguyên nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Các trường hợp đặc biệt nên làm ngắn gọn.
- Giáo viên cho HS thực hiện cá nhân và chia sẻ nhóm đôi.
- Sửa bài, yêu cầu HS trình bày và giải thích cách làm.
Lưu ý:
 x 2 = 1x = 
 : 1 =  (Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.)























Bài 5:
- GV yêu cầu HS nhận biết yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.
- Sửa bài, GV yêu cầu HS trình bày và giải thích cách làm.
GV hệ thống hoá cách làm.
  
Thay .?. bằng  vì hai số có hiệu bằng 0 thì hai số đó bằng nhau.
 
Nếu quên quy tắc tìm thừa số:
→Viết phép tính đơn giản, chẳng hạn 3 x 4 = 12
→ Lấy tay che:                                    x 4 = 12
→ Tìm số bị che:                                12 : 4
→ Tương tự với bài:                           
→                                                            2: 
                                                                 …
c) .?. :  
Thay .?. bằng 0 vì 0 chia cho bất kì số nào (khác 0) cũng bằng 0.



Bài 6
- GV cho HS nhận biết yêu cầu của bài: Tính (giá trị của biểu thức).
→Nhắc lại:
+ Thứ tự thực hiện các phép tính .
+ Áp dụng các tính chất phép tính
+ Chọ cách làm thuận tiện
- GV cho HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Sửa bài, GV yêu cầu HS trình bày và giải thích cách làm.
GV hệ thống hoá cách làm.

	
- HS nhận biết yêu cầu của bài.









- HS thực hiện cá nhân và chia sẻ nhóm đôi. 
- HS trình bày và giải thích cách làm.



Đáp án: 
a)








b) 


 × 2 = 1×  = 

 =   

 : 1 =  (Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.)


- HS (nhóm bốn) nhận biết yêu cầu của bài.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.
- HS trình bày và giải thích cách làm.
- HS lắng nghe















Đáp án:  a) 
              b) 
              c)  

- HS nhận biết yêu cầu của bài





- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn
- HS trình bày và giải thích cách làm.
Đáp án: 
a) x
                    = 1x
                    = 
b) xx=x (một hiệu nhân một số)
                        = 1x 
                        = 

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	- Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS nêu



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Ngày dạy:                          KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                TUẦN 34
                                 MÔN: TOÁN - LỚP 4                                   TIẾT 4
BÀI 78: ÔN TẬP CUỐI NĂM (Tiết 7)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
     - HS thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học: Số và Phép tính; Hình học và Đo lường; Một số yếu tố Thống kê và Xác suất; nhận biết sự hệ thống hoá của một số kiến thức, kĩ năng.
      - Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
và các phẩm chất 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: trình bày và giải thích cách làm. 
- Năng lực giao tiếp toán học: Nghe hiểu, đọc hiểu yêu cầu, thể hiện được sự tự tin khi trả lời, trình bày, thảo luận
- Năng lực mô hình hoá toán học: lựa chọn được phép tính để trình bày
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: nhận biết và sử dụng thước thẳng, ê-ke, các khối lập phương.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
- Phẩm chất yêu nước: kiểm tra được các việc đã làm
II. ĐỒ.DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Thước thẳng, ê-ke, các khối lập phương dùng cho Luyện tập 3 (Ôn tập Hình học và Đo lường), thước đo góc; các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc, các khối lập phương dùng cho Luyện tập 3 (Ôn tập Hình học và Đo lường), các thẻ số dùng cho Luyện tập 2 (Ôn tập một số yếu tố Thống kê và Xác suất)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ PHÉP TÍNH
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Tổ chức trò chơi 

	- GV cho HS thực hiện các phép tính với phân số.
	- HS thực hiện.

	2. Hoạt động Luyện tập (17 phút)

	Bài 7
- GV yêu cầu HS nhận biết yêu cầu của bài.
Nhận dạng được bài toán “tổng – hiệu”.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân.
- Sửa bài, GV yêu cầu HS trình bày và giải thích cách làm









Bài 8: 
- GV cho HS nhận biết yêu cầu của bài: Xác định câu đúng, câu sai.
- GV cho HS hoạt động nhóm.
Quan sát thật kĩ bức tranh, nhận biết:
+ Tất cả HS lớp 4D.
+Các bạn trồng cây.
+ Các bạn vệ sinh môi trường
+ Các bạn chăm sóc người già.
- GV giải thích từ “một nửa” tức là .
- Các nhóm thực hiện và trình bày, giải thích.

	
- HS thảo luận nhóm đôi nhận biết yêu cầu của bài.
- HS thực hiện cá nhân.

- HS trình bày và giải thích 
Giải
Buổi sáng Vân uống được là:
     (2 - ) : 2 =  (l)
Buổi chiều Vân uống được là:
     (2 + ) : 2 =  (l)
          Đáp số: Buổi sáng:  (l);
                      Buổi chiều:  (l).

- HS nhận biết yêu cầu của bài

- HS hoạt động nhóm.





- HS lắng nghe.
- HS thực hiện và trình bày, giải thích.
Đáp án:
a) Đ
b) S ( số HS  lớp 4D →   → Trong tranh có 9 bạn.)
c) S ( số HS  lớp 4D →   → Trong tranh có 17 bạn.)
d) Đ (9)

	3. Vận dụng, trải nghiệm (12 phút)
3.1 Thử thách
a. Mục tiêu: HS thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học: Số và Phép tính.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: hoạt động nhóm

	- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm.

- Sửa bài, GV có thể dùng hình ảnh để giải thích.

	- Các nhóm thảo luận, thực hiện và trình bày trước lớp.
Đáp án:
[image: A picture containing diagram, line, rectangle, square  Description automatically generated]
Hai lần rót thêm nước lần lượt là  cốc và  cốc.
Lượng nước bạn Tí đã pha thêm vào cốc nước chanh là 1 cốc. 

	3.2 Hoạt động thực tế 
a. Mục tiêu: HS thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học: số học và phép tính
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	GV cho HS nhận biết: Số học sinh… trong lớp em→ Số HS đó so với lớp em. Cho ví dụ.
Số HS nữ / Số HS cả lớp.

	- HS viết các phân số theo yêu cầu phù hợp với thực tế lớp học.

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	- Yêu cầu HS suy nghĩ chia sẻ: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	HS nêu



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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BÀI 78: ÔN TẬP CUỐI NĂM (Tiết 8)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
     - HS thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học: Số và Phép tính; Hình học và Đo lường; Một số yếu tố Thống kê và Xác suất; nhận biết sự hệ thống hoá của một số kiến thức, kĩ năng.
      - Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
và các phẩm chất 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: trình bày và giải thích cách làm. 
- Năng lực giao tiếp toán học: Nghe hiểu, đọc hiểu yêu cầu, thể hiện được sự tự tin khi trả lời, trình bày, thảo luận
- Năng lực mô hình hoá toán học: lựa chọn được phép tính để trình bày
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: nhận biết và sử dụng thước thẳng, ê-ke, các khối lập phương.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
- Phẩm chất yêu nước: kiểm tra được các việc đã làm
II. ĐỒ.DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Thước thẳng, ê-ke, các khối lập phương dùng cho Luyện tập 3 (Ôn tập Hình học và Đo lường), thước đo góc; các hình ảnh có trong bài (nếu cần).
- HS: Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc, các khối lập phương dùng cho Luyện tập 3 (Ôn tập Hình học và Đo lường), các thẻ số dùng cho Luyện tập 2 (Ôn tập một số yếu tố Thống kê và Xác suất)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Tổ chức trò chơi chọn hình trong bộ đồ dùng.

	- GV cho HS chọn hình trong bộ đồ dùng học toán rồi nói đặc điểm của hình theo yêu cầu:
- Hình phẳng: hình thoi, hình bình hành, hình vuông, ..
- Hình khối: khối trụ, khối lập phương,...
	- HS chọn hình trong bộ đồ dùng học toán rồi nói đặc điểm của hình theo yêu cầu

	2. Hoạt động Thực hành, luyện tập (12 phút)

	 Bài 1:
- GV cho HS nhận biết yêu cầu của bài.

- GV cho HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với nhau.
 - Sửa bài, GV cho HS nói trước lớp.








Bài 2:
- GV cho HS nhận biết yêu cầu của bài: Góc vuông, góc nhọn hay góc tù?
- GV cho HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.
- Sửa bài, HS nói trước lớp.















Bài 3: Hoạt động nhóm.
- GV cho các nhóm nhận biết yêu cầu của bài.
- GV cho HS thảo luận. Có thể dùng ĐDHT để thực hiện.
- Sửa bài, GV cho các nhóm trình bày trước lớp.
-  GV dùng ĐDDH minh hoạ.

	
- HS thảo luận nhóm đôi nhận biết yêu cầu của bài.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với nhau.
- HS nói trước lớp.
Đáp án: Hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
Trong các hình trên:
+ Hình có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau: Cả bốn hình trên.
+ Hình có bốn cạnh dài bằng nhau: Hình thoi, Hình vuông.

- HS thảo luận nhóm đôi nhận biết yêu cầu của bài.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.
- HS nói trước lớp.
Đáp án: Trong tứ giác ABCD:
+ Góc đỉnh A, cạnh AD, AB là góc tù. (Đặt ê-ke vào hình để minh hoạ)
+ Góc đỉnh B, cạnh BA, BC là góc vuông. (Đặt ê-ke vào hình để minh hoạ)
+ Góc đỉnh C, cạnh CB, CD là góc tù. (Đặt ê-ke vào hình để minh hoạ.)
+ Góc đỉnh D, cạnh DC, DA là góc nhọn. (Đặt ê-ke vào hình để minh hoạ.) 


- Các nhóm nhận biết yêu cầu của bài.
- HS thảo luận

- Các nhóm trình bày trước lớp.
- HS lắng nghe
Đáp án: Các hình khi ghép lại được khối lập phương:
+ Hình A và Hình M.
+ Hình B và Hình L.
+ Hình C và Hình N.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (17 phút)

	3.1 Vui học 
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: hoạt dộng nhóm

	- GV cho HS nhận biết yêu cầu, quan sát tranh.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm bốn.
- Sửa bài


	- HS thảo luận nhóm bốn nhận biết yêu cầu.
- Thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm bốn.
- Các nhóm trình bày (chỉ vào hình để minh hoạ).
Đáp án
a) Hai chiếc xe chạy trên hai con đường vuông góc với nhau: 
+ Xe màu đỏ và xe màu xanh dương.
+ Xe màu xanh lá và xe màu xanh dương.
b) Hai chiếc xe chạy trên hai con đường song song với nhau
Xe màu đỏ và xe màu lá cây.

	3.2 Hoạt động thực tế
a. Mục tiêu: HS thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học: Hình học và Đo lường.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: hoạt động nhóm

	- GV cho HS đọc văn bản, nhận biết các thông tin.
+ Đặt thanh ngang vuông góc với hai thanh dọc.
- GV cho HS quan sát hình ảnh, liên hệ với các thông tin trên.
+ Dùng ê-ke để kiểm tra góc vuông.
	- HS đọc nhóm đôi



- HS quan sát

Đáp án: Hai bạn trong tranh chưa làm theo đúng lời thầy nói?

	3.3 Thử thách
a. Mục tiêu: Giúp HS rèn luyện tư duy, phát triển năng lực toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: hoạt động nhóm

	- GV cho HS hoạt động nhóm.


– Sửa bài. GV giúp các em diễn đạt, giải thích cách làm.
	- Các nhóm nhận biết các thông tin cần thiết và câu hỏi của bài. Thảo luận để GQVĐ.
- Các nhóm trình bày trước lớp.
Đáp án:
Dùng các que tính dài bằng nhau. 
→Xếp các hình thoi
→ Mỗi que tính là một cạnh của một hình thoi
→Không có que tính nào là cạnh chung của hai hình thoi 
→ 4 que tính xếp được 1 hình thoi
→Số que tính vừa đủ để xếp các hình thoi phải là số chia hết cho 4
→Thu: 281: 4 (dư 1)
→ 282: 4 (dư 2); 283: 4 (dư 3); 284: 4 = 71
→Chọn D. (284)


	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	- Yêu cầu Hs suy nghĩ chia sẻ: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS chia sẻ



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

	Ngày    tháng   năm 202 
P. HIỆU TRƯỞNG
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Bài 78.  ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG 
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học. Hình học và Đo lường. Nhận biết sự hệ thống hóa cùa một số kiến thức, kĩ năng.
- Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học và mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khỏi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- GV cho nói cách chuyển đổi đơn vị.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài 
2. Thực hành- Luyện tập (30’)
 a. Mục tiêu:
- Học sinh thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học. Đo lường. 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân, nhóm, cả lớp
Bài 4:
- HS (nhóm đôi) nhận biết yêu cầu của bài: Số?




 Nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị.
- Sửa bài, các nhóm thi đua sửa tiếp sức.
+ GV hệ thống mối quan hệ giữa các đơn vị.
· Hai đơn vị đo độ dài liền nhau, đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.
· Hai đơn vị đo diện tích liền nhau, đơn vị lớn hơn gấp 100 lần đơn vị bé hơn.
+ Nếu HS quên mối quan hệ giữa hai đơn vị không liền nhau 
Đơn vị đo độ dài: Ví dụ:
            1 m = .?. mm
        1 x 10 x 10 x 10 = 1 000
        1 m = 1 000 mm
            1 mm = .?. dm
        1 : 10 : 10 =
        1 mm =  dm
Hay:    1 dm = 1 x 10 x 10 mm = 100 m
        1 mm =  dm
· Đơn vị đo diện tích:
Ví dụ:
               1 m2 = .?. cm2
     1 x 100 x 100 = 10 000
    1 m2 = 10 000 cm2
        1 cm2 =   m2

- Gọi HS sửa bài
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 5:
- HS nhận biết yêu cầu của bài và thực hiện
- Sửa bài, HS nói cách chuyển đổi đơn vị.
HS có thể chuyển đổi theo các cách khác nhau.














- Nhận xét tuyên dương.
Bài 6:
- HS nhận biết yêu cầu của bài và thực hiện.
- Sửa bài, HS thông báo kết quả, GV khái quát và lưu ý HS một số nội dung.
3. Hoạt động tiếp nối (5’)
a. Mục tiêu:HS ôn lại các kiên thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân
-Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài
	Hát







Tham gia trả lời


32: 8 = 4; 32 : 4 = 8
21 : 3 = 7; 21 : 7 = 3

HS lắng nghe





- HS đọc đề bài
- Hs nêu
HS tìm cách thực hiện.
a) Số ở mỗi cột chỉ mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài
b) Số ở mỗi cột chỉ mỗi quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích

         












            x 10            x 10	   x 10
      m             dm  	      cm  	           mm
            : 10	: 10	  : 10










            x 100         x 100	   x 100
      m2             dm2  	       cm2  	           mm2
            : 100	: 100	  : 100









Ví dụ:
· 145 m = .?. mm
+ 1 m = 1 nghìn mm  145 m = 145 nghìn mm = 145 000 mm
(coi nghìn là đơn vị đếm).
+ 145 m = 145 x 1 000 mm = 145 000 mm (nhân nhẩm với 1 000).
+ Dựa vào quan hệ giữa hai đơn vị liền nhau, dựa vào nhân nhẩm với 10.
            m    dm   cm    mm
            
1  4      5       0      0       0
 145 m = 145 000 mm
·  10 000 cm2 = .?. m2
+ Dựa vào quan hệ giữa hai đơn vị liền nhau, dựa vào nhân nhẩm với 100.
          m2     dm2       cm2

           1      0    0      0    0
 10 000 cm2 = 1 m2

a) Đ      (Quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng giống quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài).
b) S      (Quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian không giống quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài và khối lượng  Nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian)
c) Đ      ( 60 x 60 = 3 600)
d) S      ( Nhận ra sự tương tự giữa km và kg, giữa mm và ml).



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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                Bài 78.  ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG 
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học. Hình học và Đo lường. Nhận biết sự hệ thống hóa cùa một số kiến thức, kĩ năng.
- Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học và mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, khả năng diễn đạt thành thạo, tự tin.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- GV cho học sinh nhắc lại các cách tính khoảng thời gian.
 - GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Vận dụng, trải nghiệm ( 20’)
Mục tiêu: 
- - Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
Hoạt động 1:
Bài 7:
- Hoạt động nhóm.
Thảo luận và tìm cách GQVĐ.
Có thể dùng hình vẽ:
Các nhóm thực hiện và trình bày.
- Sửa bài, các nhóm có thể có các cách thực hiện khác nhau.
GV nên chọn cách thức giúp HS dễ nhận biết. 
- Nhận xét tuyên dương.
Bài 8:
- HS nhận biết yêu cầu của bài
  Nhận dạng được bài toán “tổng – hiệu”.
 Tổng: nửa chu vi; Hiệu: chiều dài hơn chiều rộng.
- HS thực hiện cá nhân làm vào vở.
- Sửa bài, HS trình bày và giải thích cách làm.
- Nhận xét tuyên dương.
Hoạt động 2: Đất nước em 
a. Mục tiêu: 
Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi
- HS (nhóm đôi) đọc văn bản, nhận biết thông tin:
- Sửa bài, HS trình bày và giải thích cách làm.
  1 giờ = 60 phút  2/3 giờ = 60 phút x 2/3 = 40 phút
 40 < số tròn chục < 60  40<50<60
Vậy thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc khoảng 50 phút.
-GV có thể tìm thêm thông tin về Phú Quốc (phù hợp với HS) để giới thiệu với các em.
Ví dụ: Vùng biển Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc được mệnh danh là hòn đảo ngọc, có diện tích lớn nhất. Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang...

Hoạt động 3: Khám phá 
a. Mục tiêu: 
Giúp HS rèn luyện tư duy, phát triển năng lực toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân, nhóm.
HS (nhóm đôi) đọc văn bản, nhận biết các thông tin và trả lời câu hỏi của bài.








4. Hoạt động tiếp nối (5’)
a. Mục tiêu:HS ôn lại các kiên thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

-Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài
	Hát







HS nhắc lại.









- Các nhóm tìm hiểu bài, nhận biết các thời điểm và khoảng thời gian.
HS nhận biết: Thời điểm xuất phát;
                       Khoảng thời gian đi;
                       Tìm thời điểm đến.










HS lắng nghe


HS làm bài












+ Thời gian bay chưa đến 1 giờ (...phút < 1 giờ)
+ Thời gian bay lớn hơn 2/3 giờ. ( 2/3 giờ < ...phút < 1 giờ)
+ Thời gian bay là số tròn chục. ( 2/3 < ?0 phút < 1 giờ)
- HS thực hiện cá nhân.





















+ Nhà hát Lớn Hà Nội rất nổi tiếng.
+ Bắt đầu xây dựng từ năm thứ nhất của thế kỉ XX Năm 1901.
+ Sau 10 năm thì hoàn thành 1901 + 10 = 1911
 Nhà hát Lớn Hà Nội đã hoàn thành vào năm 1911.





HS lắng nghe và thực hiện.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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ÔN TẬP VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT (1 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh thực hiện được các nội dung ôn tập các kiến thức, kĩ năng về các mạch kiến thức đã học. Hình học và Đo lường. Nhận biết sự hệ thống hóa cùa một số kiến thức, kĩ năng.
- Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học và mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
Trò chơi TẬP TẦM VÔNG
GV cho HS hát bài đồng dao, nói luật chơi, tổ chức cho HS chơi theo nhóm đôi.
+ Người đố giấu một nút trong lòng một bàn tay và nắm cả hai tay lại rồi lát:
              Tập tầm vông
              Tay không tay có
              Tập tầm vó
              Tay có tay không
              Tay nào có, tay nào không?
+ Người đoán chỉ một tay của người đố. Nếu đoán đúng, người đoán trở thành người đố, trò chơi lại tiếp tục.
   Sau khi chơi, GV giúp HS nhận biết:
+ Khi dự đoán, có thể đoán đúng và cũng có thể đoán sai Có hai khả năng xảy ra
2. Thực hành- Luyện tập (10’)
 a. Mục tiêu:
Học sinh thực hiện được cách thống kê; 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân, nhóm, cả lớp
Bài 1:
- HS (nhóm bốn) nhận biết yêu cầu của bài: Trả lời các câu hỏi.
- Thảo luận:
  Biểu đồ nói về gì?
  Học trực tuyến là gì? (GV có thể giúp HS trả lời)
  Có mấy khối lớp?
  Mỗi khối lớp có bao nhiêu học sinh tham gia? (Nhìn vào các số trên các cột màu)
- Các nhóm thực hiện và trình bày.
GV hệ thống lại cách làm.





 (GV có thể hướng dẫn các em thực hiện việc tính tổng để tránh trường hợp có nhớ liên tiếp:
  190 + 214 + 184 + 210 + 202
= (100 + 200 + 100 + 200 + 200) + (90 + 10 + 80 + 10) + (4 + 4 + 2)
= 800 + 190 + 10
= 990 + 10
= 1 000)

- GV sửa bài, chốt
- Nhận xét, tuyên dương.

3.Vận dụng, trải nghiệm ( 20’)
Mục tiêu: 
- Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản. Đọc được biểu đồ tranh đơn giản.
Bài 2:
- Tổ chức trò chơi, mỗi nhóm 2 bạn.
- Mỗi nhóm nhận biết cách chơi.









 GV hướng dẫn HS sử dụng từ “có thể” để diễn đạt. Chẳng hạn:
     Em có thể thắng
     Em có thể thua.
3. Hoạt động tiếp nối (5’)
a. Mục tiêu:HS ôn lại các kiên thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân
- Yêu cầu Hs suy nghĩ chia sẻ: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài
	Hát








HS lắng nghe






























- HS đọc đề bài
- 


(Số học sinh các khối lớp tham gia học trực tuyến



- Các nhóm thực hiện và trình bày.
a) Khối lớp 1: 190 học sinh
    Khối lớp 2: 214 học sinh (nhiều học sinh tham gia nhất)
    Khối lớp 3: 184 học sinh (ít học sinh tham gia nhất)
    Khối lớp 4: 210 học sinh
    Khối lớp 5: 202 học sinh
b) (190 + 214 + 184 + 210 + 202) : 5 = 200
Trung bình mỗi khối lớp có 200 học sinh học trực tuyến.














HS chia sẻ








- Tiến hành chơi.
+ Lần lượt mỗi bạn thực hiện các thao tác sau:
   Lấy 1 thẻ
 Xác định số chẵn hay lẻ
 Nếu lấy tấm thẻ mang số chẵn thì vạch một vạch vào bảng con
 Đặt trả thẻ lên bàn, úp thẻ xuống, trộn các thẻ.
+ Sau khi mỗi bạn lấy thẻ 20 lần
 Kiểm điểm
 Bạn nào được nhiều vạch hơn thì thắng cuộc
- Nếu đổi yêu cầu, các bạn sẽ đoán (không chơi)



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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Bài 79. THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM (2 TIẾT)
I. Yêu cầu cần đạt:
1.  Năng lực đặc thù:
- HS ôn tập: cách thực hiện các phép tính để tính tiền mua nguyên liệu làm sữa chua cho cả lớp ( hoặc cho các bạn trong tổ)
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế liên quan đến việc tính toán và thực hành với các đại lượng khối lượng, dung tích.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực giao tiếp toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, tư duy và lập luận toán học và phẩm chất trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi, 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
 b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- GV có thể cho HS chơi “Tôi bảo” để kiểm tra dụng cụ thực hành của các em.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Luyện tập, thực hành
a.Mục tiêu: 
- HS ôn lại kiến thức 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm, cả lớp
GV có thể cho HS chơi: “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại cách thực hiện phép nhân phân số
- Nhận xét, tuyên dương
3. Vận dụng, trải nghiệm
Hoạt động 1: Thực hành 15’
a. Mục tiêu: 
- HS ôn tập: cách thực hiện các phép tính để tính tiền mua nguyên liệu làm sữa chua cho cả lớp ( hoặc cho các bạn trong tổ)
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế liên quan đến việc tính toán và thực hành với các đại lượng khối lượng, dung tích.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm
Hoạt động theo tổ
Hoạt động 1. Chuẩn bị nguyên liệu 
a) Các nhóm đọc kĩ công thức làm sữa chua
- Công thức này dùng để làm bao nhiêu hũ sữa chua?
- Cần mấy loại nguyên liệu?
- Số lượng mỗi loại nguyên liệu được tính theo đơn vị nào?
b) Dự tính nguyên liệu
- GV và HS thống nhất: mỗi tổ đều làm sữa chua cho cả lớp hay chỉ làm cho các bạn trong tổ.
- Tùy thuộc vào quyết định trên để dự tính nguyên liệu.
+ Mỗi tổ sẽ làm bao nhiêu hũ sữa chua?
- GV giúp các nhóm tìm hiểu thông tin trên mạng Internet
+ Mua các nguyên liệu với nhãn hiệu nào.
+ Giá tiền mỗi loại nhiên liệu là bao nhiêu.
+ GV giúp các nhóm tính tổng số tiền để mua nguyên liệu.
+ Thống nhất nguồn tiền sử dụng (chẳng hạn; tiến quỹ lớp có được nhờ kế hoạch nhỏ, ...).
- GV lên kế hoạch đưa các nhóm đi mua nguyên liệu vào một ngày cụ thể nào đó.
(Nguyên vật liệu đã mua sẽ để nhờ ở tủ lạnh nào?)
c) Phân công chuẩn bị vật liệu làm sữa chua



Hoạt động 2. Làm sữa chua
Các nhóm làm theo hướng dẫn trong bài. Nội dung nào chưa rõ thì GV giải thích
- GV và HS thật chú ý về an toàn, cẩn thận khi sử dụng nước sôi.
- GV bố trí nơi HS để các thùng sữa chua sau khi làm xong 
– GV nhờ người cất các hũ sữa chua thành phẩm vào tủ lạnh.
– Thống nhất ngày, giờ thưởng thức sữa chua → Tổ nào làm ngon nhất?
- Nhận xét tuyên dương.


3. Hoạt động thực tế
a. Mục tiêu:HS hiểu thêm lợi ích của sữa chua.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân
Cùng người thân làm sữa chua (có thể theo công thức của gia đình).
– Tập tính lượng nguyên liệu.
- Tinh tiền mua nguyên liệu.
– Sửa soạn dụng cụ làm sữa chua.
– Giúp người thân tiến hành làm sữa chua.
– Cả nhà cùng thưởng thức.

	Hát





Hs tham gia trò chơi

- 
HS lắng nghe







- Hs trình bày



















- HS thảo luận làm bài.



+ Dự tính nguyên liệu cụ thể:
   Sữa đặc có đường: ...hộp.
   Sữa chua cái: ...hộp.
   Sữa tươi có vị dâu: ...ml.
   Nước lọc: ...l.







HS tham gia 

























– Các vật liệu phù hợp số lượng hũ sữa chua mà tổ làm.
– Phân công cụ thể các bạn chuẩn bị dụng cụ.
– Thống nhất ngày, giờ làm sữa chua (nên làm vào các buổi học ngoại khoả).






























HS cùng tham gia với gia đình.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Ngày dạy:                          KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                TUẦN 35
                                  MÔN: TOÁN - LỚP 4                                      TIẾT 5 
KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 

	Ngày    tháng   năm 202
P. HIỆU TRƯỞNG




.....................
	GVCN 




.....................
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